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Năm lời thưa trước 


1. N?ư thị Ngả văn, tôi nghe như vậy, là một thuật 
ngữ Phật giáo của ngài Anan, thị giả của Đức Phật, 
khi viết mở đầu một bản kinh do Phật thuyết giảng 
trong lúc Ngài còn sống. “Tôi nghe như vậy” nhằm 
xác định tính chân thực của tài liệu nguyên thủy đó 
trong quá trình kết tập thành kinh văn sau khi Đức 
Phật thị nhập Niết bàn. 

Đó là chuyện 25 thế kỷ trước. Còn chuyện bây giờ, 
như thị ngã văn mà quý độc giả đang đọc là một tập 
hợp những suy nghiệm của người viết về một số 
vấn đề của Phật giáo nước ta. Vì vậy, khi mượn của 
ngài Anan cụm từ đó đề đặt tên cho cuốn sách nhỏ 
nây, người viết xin thú nhận rằng phần “ 'chân thực” 
may ra chí nằm trong tấm lòng người viết, còn dù 
đã cố găng thì tính xác thực của sự kiện và tính 
đúng đắn của lý luận, khi đã “lập văn tự”, chắc chắn 
chỉ là tương đối. Rất tương đối. 


2. Tại nước ta, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. 
Đó là chân lý lịch sử bất di bất dịch. Đó là truyền 
thống văn hóa không thê đổi thay. Phật giáo và Dân 
tộc đã quấn quít chuyên trao máu thịt và trí tuệ cho 
nhau, chia sẻ vinh quang và tủi nhục với nhau. 
Nhưng trên cuộc trường chinh hơn hai ngàn năm 
đó, không phải lúc nào đạo Phật cũng sóng đôi với 
dân tộc mà có nhiều lúc lủi thủi bước gập ghềnh đi 
theo từ xa. Đó là những lúc Tăng đoàn mất thanh 
tịnh và không hòa hợp, đó là những lúc Phật tử lìa 
chánh pháp và làm bạn với ma quân. Nhưng dù 
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ngay cả có lúc như vậy, thì suốt những chặng đường 
lịch sử, Phật giáo và Dân tộc lúc nào cũng như bóng 
và hình. Sáng lên chiều xuống chập chùng, dù có 
lúc bóng dang ra xa nhưng lúc nào cũng quấn quít 
dưới chân hình. Những suy tư của người viết là nỗ 
lực nhỏ nhoi đóng góp cho hành trạng bóng-hình 
đó. 


3. Là một Phật tử Việt Nam sống tại Mỹ, người viết 
chịu rất nhiều giới hạn khi chọn tình hình Phật giáo 
Việt Nam để chiêm nghiệm và trang trải những suy 
nghĩ của mình. Giới hạn về không thời gian, về 
những thông tin khả tín về hiện thực Phật giáo Việt 
Nam tại quê nhà, và nhất là giới hạn do sư cách biệt 
về tập quán tư duy được hình thành trong quá trình 
người viết tương tác với nền văn hóa bản địa ở 
ngoài quê hương. Nhưng có một điều chắc chắn là 
không có giới hạn về tình cảm gắn bó với quê 
hương và đạo pháp. Ngược lại là khác. Cho nên 
cũng chính vì là một Phật tử Việt Nam xa quê 
hương gần trọn nửa trái cầu, nên mới thao thức 
nhiều hơn về tương lai của Phật giáo Việt Nam, vốn 
là cái nôi đã cùng với văn hóa dân tộc đong đưa 
nuôi dưỡng người viết từ thưở ấu thơ theo anh đến 
chùa. 


4. Tuy mười lăm bài viết trong tập sách nhỏ này 
được viết lên trong khoảng thời gian từ 2006 đến 
2008, nhưng một sô vân đê mà người viết nêu lên 
có vẽ như vân còn tính thời sự nóng bỏng cho hôm 
nay và ngày mai. Nóng bỏng vì vân còn ngồn ngang 
trăm môi trong lòng một số Phật tử Việt Nam. 
Trong số 15 bài viết đó, ba bài cuối cùng tuy không 
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trực tiếp nhưng lại xa gần liên quan đến sinh mệnh 
Phật giáo Việt Nam: Một bài là chuyện của những 
người vừa đồng bào vừa đồng đạo tại hải ngoại, một 
bài là chuyện của những người xa lạ không muốn 
cho Phật giáo và Dân tộc đồng hành với nhau, và 
một bài nữa bàn về mối quan hệ giữa tôn giáo và 
nhà nước. 


5. Nhân dịp hình thành cuốn sách này, người viết 
xin chân thành cảm tạ quý Thầy và quý Đạo hữu 
phụ trách tạp chí Văn hóa Phật giáo và Kỷ yếu Hội 
thảo Phật giáo trong Thời đại mới, 2006, cũng như 
năm trang nhà điện tử Đạo Phát Ngày nay, Giác 
Ngộ, Giao Điểm, Phật tử Việt Nam và Thư viện Hoa 
sen, đã khuyến tấn, chỉnh sửa và phổ biến những bài 
viết nhiều khi “quá thăng quá thật” dưới những bút 
hiệu và từ những vị trí khác nhau của tác giả. Một 
vài bài cũng đã được biên tập lại cả về nội dung lẫn 
dữ liệu cho rõ ràng hơn. 

Tuy nhiên, nếu còn có gì khiếm khuyết và sai lầm 
trong tập sách này, thì người viết, và chỉ một mình 
người viết, xin nhận lỗi và đê đầu sám hối. 


Từ bên kia đại dương xa xôi: 

Buôn trông chênh chếch sao mai 

Sao ơi sao hởi, nhớ đi sao mở 
Ngôi sao vô tri trong các dải thiên hà xa xăm mà 
còn mong nhớ huống gì là người, lại là người Phật 
tử Việt Nam. 


Trí Tánh Đô Hữu Tài 
California, 9-2006 
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Nhân ngày Hội lớn của Nhân loại, 
nhớ về tập Ngũ Đai Thư 
của Thiên sư Kiêm sĩ Musashi 


Viết, nhân được nghe Bái Nhã Tâm Kinh tụng bằng 
12 thứ tiếng khác nhau tại Hội nghị Phật giáo Quốc 
tế về ngày Phật Đản của Liên Hiệp Quốc 
(Imernational Buddhist Conƒference on the United 
Nations Day oƒ Vesak — Bangkok, 10-5-2006) 


Cứ từ từ mà thắm nên tôi không biết mình trở thành 
một Phật tử, trong cái nghĩa thông tục nhất, từ lúc 
nào. Và vì “Phật tử” là một tiến trình đang thành, 
trải bao A tăng kỳ kiếp, chứ không phải có /7Zu có 
Vô có Chung có Thủy, có một hình thái lễ nghi thế 
tục để bắt đầu hay chấm dứt ... nên đến giờ này, 
trong sự nhiệm mâu lãng đãng của một ngày lễ Phật 
Đản trên xứ Thái Lan xa xôi, tôi vẫn thấy mình 
đang lang bạt đâu đó trên con đường tìm Đạo, lo 
nhìn mây bay nước chảy, thích nghe câu tranh cãi 
tiếng biện luận, và nhất là quan tâm đến cái Mình to 
Ta đẹp hơn là xã Tâm để đi vào sự tĩnh mặc huyền 
diệu của con đường dài chứng ngộ trước mắt. 


Cho nên trong ngày Hội lớn, rất lớn, nầy của nhân 
loại, ngày mà cách đây hơn 25 thế kỷ, có một con 
người bình thường ra đời để sau nầy sẽ chợt đứng 
dậy, rủ bỏ thân xác đong đưa mà xé toang vũ trụ 
vọng thức bụi bặm của nhân thế để xây dựng con 
đường Chánh đạo Giải thoát, tôi bỗng thấy mình 
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như vượt thoát ra được khỏi cơn hôn mê trầm ám đề 
nhất định dành một ngày, dù chỉ một ngày ngắn 
ngủi trong một năm dài bôn ba, để, nói như một vị 


Thiên sư, “lân đỡ kinh xưa sách cũ mà đuổi bóng ra 
khỏi hình”. 


Người nói câu văn phi khoa học nhưng rất đạo học 
đó là Thiền sư Kiếm sĩ Miyamoto Musashi, đệ nhất 
kiếm khách Nhật Bản của thế kỷ thứ 16. Và kinh 
xưa sách cũ là tập Ngũ Đai Thư của vị Phật tử lạ 
lùng này. 

Chuyện của vị Thiền sư nầy thì hoang đường và bí 
ấn như một huyền thoại, dù ông chỉ sống cách 
chúng ta hơn 400 năm. 


Miyamoto Musashi ra đời vào năm 1584 tại tỉnh 
Mimasaka, cách Đông Kinh 40 dặm về phía Tây 
Nam. Thân phụ của ông vốn là một lãnh chúa ngang 
tàng, đầu đội trời chân đạp đất, “biên thùy một cõi” 
trên hòn đảo lớn Kyushu dưới triều đại của Shogun 
Nobunaga. Musashi mồ côi cả cha lẫn mẹ năm mới 
lên bảy tuổi và được vị cậu ruột là một vị Hòa 
thương mang vào chùa nuôi nâng dạy dỗ. Gần 
giống như Lý Công Uấn của nước ta 3.000 dặm gần 
đó và 600 năm trước đây. 


Nhưng cơ chế nghiệp lực đã vận hành kỳ ảo khiến 
cho con đường tu chứng của ông phải kinh qua một 
trở ngại lớn, một thử thách dài trong thời đại loạn 
lạc bấy giờ, đó là phải trở thành kiếm khách số một 
trong số hơn tám vạn Samurai đang tranh nhau thư 
hùng. Nghĩa là trở thành một Độc cô cầu bại, cô 
đơn vác kiếm đi lang thang khắp xứ Phù Tang, 
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thành tâm mong tìm được một đối thủ đánh bại 
được mình ! 

Cho nên chỉ tự học trong sân chùa vào những đêm 
thanh vắng mà mới 13 tuổi ông đã xẻ đôi thân xác 
Kihei, đệ nhất đũng sĩ của quân trường Shinto Ryu. 
Năm 16 tuôi, ông đánh bại Akiyama, trưởng tràng 
của kiếm phái Tadashima. Sau ngày đó, với nghịch 
giới sát sanh vần vũ trên đầu, ông bỏ chùa, lưng 
mang kiếm gỗ, một thân một bóng lên đường thực 
hiện cuộc hành trình chứng ngộ của một Võ sĩ đạo 
thời chinh chiến. Cuộc hành trình bi hùng tuyệt đẹp 
nầy sẽ mở lối khai đường cho kiếm pháp Nhật Bản, 
nâng kiếm thuật lên đỉnh cao kiếm đạo, và giúp 
Kiếm sĩ hóa thân thành Thiền sư. 


Không vợ con và không hành lý. Cũng không sợ hãi 
và không giận hờn. Chỉ với hai bộ quần áo tả tơi 
dưới chiếc nón rộng vành, và một thanh kiếm gỗ đã 
săn cứng lại vì gió sương chiến trận, ông đã lang bạt 
trong núi cao hang sâu của miền Hokkaido băng 
giá, trong rừng dày bão dữ của vịnh Kyushu, trong 
cung cắm nghiêm nhặt lòe ánh thép của các lãnh 
chúa, và đọ kiếm 129 trận không một lần chiến bại. 
Lần duy nhất có làm ông ngân ngơ trong thoáng 
chốc là khi dùng kiếm gỗ chèo thuyền ra đảo Ogura, 
ông đã phải nhờ đến ánh năng. quái của chiều tà và 
tiếng sóng đập vào ghềnh đá để phân tâm đối thủ và 
giúp ông chém chết được Kojiro, chưởng môn lừng 
lẫy của kiếm phái Tadaoki. Đó là lần duy nhất ông 
phải vận dụng thiên nhiên để cho đường kiếm của 
mình phá được thế thủ vững chắc và kín đáo của 
một kỳ phùng địch thủ. 
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Năm đó ông 29 tuổi, và từ đó ông được giới kiếm sĩ 
Nhật Bản tôn xưng là Kiếm Thánh. Nhưng cũng từ 
đó, ông bẻ kiếm và suy nghiệm về thanh kiếm như 
một cá thể hữu tình, về múa kiếm như một con 
đường tĩnh thức để tự giải thoát mình ra khỏi xao 
động của cuộc đời. Ông để ra 30 năm trời để suy 
nghiệm, sống âm thầm vô danh trong một làng đánh 
cá hẻo lánh, hành xử như một lão già khật khùng. 
Và đến năm 59 tuổi thì ông bỏ làng vào động đá 
Reigendo đề bắt đầu viết tác phẩm duy nhất của đời 
ông. Tác phẩm dày chỉ 10 trang giấy bổn mà ông 
phải mất hai năm trời mới hoàn thành. Một tuần sau 
đó, ông từ giã cõi đời, ung dung và tự tại giải 
nghiệp để tan biến vào trời đất. Năm đó là năm 
1645. 


Cuốn sách ông viết có tựa đề là Ngũ Đai Thư (Go 
Rin No Sho - Cuôn sách về Năm Vòng đai), gồm 5 
chương: chương 7"ổ, Thủy, Hỏa, Phong và chương 
Hự Vô. Trong phần mở đầu, ông viết vài dòng ngắn 
ngủi và khiêm cung về cuộc đời và thân phận của 
ông rồi tự thú rằng “Tất cả chiến thắng của tôi từ 
trước đến nay có lẽ nhờ trời cho, hoặc nhờ tôi khéo 
tay, vì mãi cho đến năm 50 tuôi tôi mới chứng ngộ 
được kiếm đạo chân thực... Tôi viết cuốn nầy mà cô 
tình quên đi kinh Phật dạy và lời Không viết, lại 
càng không nhớ đến bất kỳ một chiêu thức kiếm 
pháp nào ... Tôi chỉ quy chiếu vào Tâm mà viết” 


Bốn chương. đầu, Thổ Thủy Hỏa và Phong, ông 
nhận định về thanh kiếm như một ngoại vật vô 


thường, có đó nhưng không đó; về người múa kiếm 
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như một tha nhân vô ngã, vừa có fhật vừa không có 
thật, về kiễm thuật như một nghệ thuật vô hình vô 
tướng; và về các kiêm phái khác như cõi ta bà chứa 
đầy mộng ảo bào ảnh. Cũng trong bốn chương nầy, 
ông luận về các sách lược đấu kiếm thông qua hai 
phạm trù điệu hữu và chân không, cho rằng trong 
vọng tâm, kiếm và kiếm sĩ đều có thật, nhưng 
không thật có vì giả hợp. Cho nên có đấu kiếm mà 
vẫn không có kiếm đấu. 


Riêng chương thứ năm Hư Vô và cũng là chương 
cuối cùng, chỉ đài có nửa trang giấy, ông đề cập đến 
Kiếm Đạo như một con đường giải thoát rồi ông kết 
thúc cuốn sách như sau: “Biết rằng cái gì Có chính 
là Không Có, mà cái Không Có chính là Có, tức là 
biết được Đạo vậy. Nhưng lúc biết được chính cái 
Đạo cũng không có nốt thì mới hoàn toàn chứng 
ngộ. — Năm Shoho đệ nhị, tháng thứ Năm, ngày thứ 
Mười hai, Miyamoto Musashi cân ký”. 


Chưa hề đọc Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ múa kiếm để 
giết người rồi buông kiếm để quán chiếu, thế là “đồ 
tể” kiếm thánh Musashi bỗng trở thành thiền sư 
Musashi. Cho nên khi ông buông bút chấm dứt cuỗn 
sách trong động đá quạnh hiu, 129 nhát kiếm oan 
nghiệt chém chết 129 mạng người bỗng chỉ còn là 
những nghiệp chướng nhân quả lồng lộng. Mười 
sáu năm tung hoành trong chốn gió tanh mưa máu 
bỗng trở thành mười sáu năm trùng trùng duyên 
khởi. Ông đã đứng dậy, thanh thoát nhẹ tay phủi 
đám bụi hồng. Cho Tâm trong Tâm tĩnh. Cho Tâm 
không còn là Tâm. 


NHU THỊ NGÃ VĂN 


Cuốn Ngũ Đai Thư, từ đó, trở thành sách gối đầu cả 
trong tự viện của Tăng sĩ lẫn trong cung điện của 
quân vương. Trở thành cẩm nang không thê thiếu 
của các nhà lãnh đạo chính trị cũng như kinh tế tài 
chánh của Nhật Bản trong suốt bốn thế kỷ qua. Gần 
đây hơn, khi xuất hiện tại phương Tây (4 8ook oƒ 
Fie Rings — The Overlook Press, Woodstock, New 
York), tác phẩm của ông được giới doanh nhân Mỹ 
gọi là Japan 's Answer to the Harvard MBA (Câu trả 
lời của Nhật Bản cho bằng MBA của đại học 
Harvard); và tạp chí Times đã ví von rằng Ón Jail 
Sireet, when Musashi talks, people lisfen (trên con 
đường có Thị trường chứng khoán Mỹ, khi Musashi 
cất tiếng thì mọi người phải im lặng lắng nghe). 


“Tội nghiệp” cho thiền sư Musashi: Con người Tây 
phương duy lý và độc thân chỉ hiêu và vận dụng 


được phần 7uật: hời hợt của bốn chương đầu của 
cuốn sách đề tranh nhau chiếm ưu thế quyền lợi và 
quyền lực mà không hiểu được phần Đạo tỉnh túy 
của chúng. Nói gì đến chương thứ Năm ! Chương 
khẳng định với Wall Street rằng “Có tiền mà không 
có tiền mới thật có tiền. Có quyền mà không có 
quyền mới thật có quyền”. 


Kiếm sĩ Musashi đã chém chết 129 người và suy 
nghiệm 30 năm mới trở thành Phật tử MusashI. Tôi 
nhất định không tin rằng con đường tìm Đạo thì 
luôn luôn truân chuyên như thế. Tám vạn bốn ngàn 
pháp môn trùng trùng điệp điệp mà điểm đi cũng 
như điểm đến đều khởi tại Tâm, thì khó hay dễ, 
thành hay bại có lẽ là do chính tại mình. 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TẦI 


Cho nên trong ngày Hội lớn, rất lớn, nầy của nhân 
loại, tôi muốn kéo 400 năm về dồn lại trong một 
ngày vui hôm nay, bá cổ quàng vai Phật tử Musashi 
mà cùng nhau cười ha hả dưới ánh trăng rằm vằng 
vặc của mùa Phật ra đời. Để cùng ông chuếnh 
choáng “đồng ca” điệp khúc Œae, Gate, Paragate, 
Parasamgate, Bodhi Svaha... 


7-2006 
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Phật tử - Con số và Con người 


Dẫn nhập 


Thông thường, khi chúng ta đề cập đến “7hởi kỳ đô 
đông” hay “Thời kỳ đô đá” thì có nghĩa là trong kỷ 
nguyên lịch sử đó, đồng hoặc đá, từ nguyên liệu thô 
đã được con người chế biến một cách rộng rãi thành 
những đ„g cụ phục vụ cho cuộc sống, nâng phẩm 
chất cuộc đời lên một tầng cao hơn. Biến chế thành 
mủi tên bằng đồng, thành chum nước bằng đá, để 
cho đa số đồng loại bình thường lúc bấy giờ ai cũng 
có thê săn thú vật an toàn và hữu hiệu hơn, cất giữ 
một lượng nước trong sạch và lâu bền hơn. 


Từ mấy thập kỷ nay, chúng ta đã nói đến “Thời đại 
thông tin”. Trên mặt ứng dụng của “người bình 
thường”, ta thấy xuất hiện những dụng cụ của thời 
đại nây. Máy vi tính PC hoặc Laptop và các phần 
mềm, máy truyền hình dùng hệ thống vệ tinh hoặc 
cáp quang, điện thoại di động chuyên âm chuyển 
hình và chuyển chữ, máy hình và máy quay phim 
số, Internet và các trang nhà, email và hệ thông liên 
lạc thính thị, các máy nghe nhạc đa năng MP3, 
Ipod, ... Ai cũng biết rằng công năng của các dụng 
cụ nây chủ yêu là /u thập thông tin và xử lý thông 
fin. Lượng thông tin (dưới dạng ký hiệu, âm thanh, 
hình ảnh, chữ viết) mà chúng ta truy cập được thì 
nhiều vô số kể, nhưng vấn đề là ta xử lý chúng như 
thế nào để tránh thảm kịch của người đang cằm 
trong tay những dụng cụ hiện đại nhất, nhưng khi sử 
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dụng thì vẫn mang tâm cảnh và tập quán của thời 
đại đồ đá đồ đồng. Tình trạng lạm dụng, khiếm 
dụng và nhiễu dụng những dụng cụ thông tin (như 
nói điện thoại di động cả tiếng đồng hồ, hoặc học 
sinh trốn học chơi games điện tử trong các quán cà 
phê Internet, hoặc tung các thông tin riêng tư lên 
mạng Internet để trả thù nhau, ...) là khá phổ quát ở 
các nước đang “có vấn đề” với chính nên văn hóa 
của mình. 


Con số 


Tạ) nhiên, bài viết nầy không đề cập đến vấn đề 
“xử lý” mà chí xin bàn đến vấn đề (hông tin. Ở đây 
là một thông tin rất cụ thê cho những người muôn 
nghiên cứu tình hình Phật giáo Việt Nam hay muốn 
làm chuyện Phật sự: Hiện nay có bao nhiêu Phật 
tứ Việt Nam ? 
Không có thông tin này chính xác thì các cơ quan 
chức năng (cả nhà nước lẫn giáo hội, ở tầng trung 
ương lẫn cơ sở) làm sao hoạch định chính sách, làm 
sao dự trù kế hoạch, làm sao thực hiện dự án, làm 
sao trả lời về nhu cầu cho bạn bè muốn giúp đở hay 
đối ứng với kẻ xấu muốn đánh phá. 
Đề cho quy mô và chính thức, người viết tìm cách 
truy cập vào Trang Web của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, nhưng không có trang web đó. Người 
viết lại đi tìm trang web của ba cơ quan nhà nước có 
liên hệ đến câu hỏi nầy: Ban Tôn giáo Chính phủ, 
không có trang web. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 
không có trang web. Và Mặ¿ frận Tổ quốc Việt 
Nam may quá vì có trang web 
(http://www.mattran.org.vn/ ) nhưng lại không cho 
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loại thông tin có tính thống kê như thế. Để cho chắc 
chắn, người viết tìm đến cội nguồn của tất cả mọi 
dữ liệu: 7: ống cục Thống kê Việt Nam. Trang web 
nầy (http://www.gso.gov.vn) dĩ nhiên cho rất nhiều 
con số về đữ liệu kinh tế và xã hội nhưng tuyệt 
nhiên không có những con số về tôn giáo tại Việt 
Nam. Trong mục Dân số nước ta, thấy có số liệu về 
Tổng số dân Việt Nam, 82.032.300 người, tính đến 
năm ....2004, hai năm về trước. 

Người viết gần như chắc chăn, vì đã đọc một bài 
nghiên cứu hoặc báo cáo nào đó, rằng sỐ lượng Phật 
tử tại Việt Nam đã được chính thức xác định và 
công bố. Nhưng muốn tìm lại trong mớ ký ức hỗn 
độn của mình thì xin chịu. Nhờ đến công cụ của 
thời đại Tin học cũng ... chào thua Ï 


Thử đi tìm các trang web Việt Nam khác của Phật 
giáo (trong và ngoài nước) vẫn không kiếm được 
thông tin nầy. Đành phải đi tìm ở các nguồn ở nước 
ngoài vậy. 


Trước hết là các nguồn “ngoại vi” xem người nước 
ngoài biết gì về sỐ lượng Phật tử tại Việt Nam: 
Trang nhà của công ty du lịch ƒ7efnam Paradise 
Travel viết rằng 70% dân số Việt Nam theo đạo 
Phật hoặc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ những hành sự 
của Phật giáo (70% Buddhist or strongly inƒluenced 
by Buddhist practices). Lonely Planei, công ty đứng 
đắn về các dữ liệu du lịch, thì cân thận hơn: Phật 
giáo là tôn giáo chính tại Việt Nam, nhưng cũng 
còn có các tôn giáo thiểu số đáng kế khác như đạo 
Lão, đạo Khổng, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa 
giáo (Buddhism ¡is the principal religion, but there 
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are also sizeable Taoist, Conƒfucianism, Hoa Hao, 
Cao Daist and Christian minorities). World Atlas, 
từ điển của tất cả mọi từ điển về địa lý, thì cho dân 
số nước ta vào năm ... 2001 là 79.939.014 người, 
còn về tôn giáo thì liệt kê Phật giáo, Cao Đài, Hòa 
Hảo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo mà không xác 
định được số lượng. Trang Web của Tòa Đại SỨ 
Việt Nam tại Mỹ, may quá, chính thức cho Ki số 
như sau về Phật giáo: Trong số 20 triệu người “có 
đạo” tại Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông nhất, 
vào khoảng 10 triệu người, tức là gần 12% tổng dân 
số, với hơn 20.000 ngôi chùa (thứ nhì là Công giáo 
La mã với 6 triệu giáo dân và 6.000 nhà thờ) ! 


Cho cập nhật hơn, và nhất là khả tín hơn, người viết 
truy cập vào hai trang nhà ... chính thống: Một là 
của bộ Bách khoa Từ điển điện tử mở Jiipedia. 
Từ điển nây cho số liệu của năm 2005: Số Phật tử là 
41.767.778, chiêm 50% của tổng dân số 83.535.576 2. 
Và một là dữ liệu năm 2006 của Cực Trung ương 


: Theo wWwWw.vIietnamembassy- 
usa.org/learn _about_vietnam/culture : In regard to the maJor 


world religions, Vietnam 1s a multi-religious sfate, with more 
than 20 milion belevers, and more than 30,000 places of 
worship. Đuddhism 1s the largest of the maJor world religions 
in Vietnam, with abouf ten milion ƒollowers. It was the 
earliest foreign reliplon to be introduced in Vietnam, arriving 
from India im the second century A.D. ím two ways, the 
Mahayana sect via China, and the Hinayana sect via Thailand, 
Cambodia, and Laos. During the ten-century feudal reign of 
Vietnam, Buddhism was considered a state religilon. At 
present, Vietnam has more than 20,000 pagodas dedicated to 
Buddha, with a large number of other pagodas being bullt or 
resfored. 

? http://en.wikipedia.org/wikj/Buddhism_by_country 
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Tình báo CIA Mỹ: Số Phật tử chỉ 9.3% của tông dân 
số 84. 402.966 3, nghĩa là 7.849.476 người con Phật. 
Hai nguồn tài liệu ° “chính thống” nước ngoài nầy 
cho ta hai kết quả một trời một vực: 9.324 và 50 
tổng dân số, sai biệt đến ... 33.918.302 Phật tử !!! 
Nằm trong hai giới hạn cực tiểu và cực đại nầy là 
con số chính thức của nhà nước, 72%. 


Con người 


Chắc chắn là đâu đó trong nước Việt Nam phải có 
một con số tương đối chính xác về số lượng Phật tử. 
Thậm chí có nhiêu con số nữa là khác. Chỉ cần đích 
thân đến chùa Quán Sứ, Ban Tôn giáo hoặc Bộ Nội 
vụ hỏi xin thì chắc sẽ được. Tại mỗi nơi, tùy tiêu 
chuẩn xác định thế nào là một người Phật tử Việt 
Nam, và tùy phương pháp tiến hành cuộc thống kê 
để thâu thập dữ liệu này như thế nào, cuối cùng ta 
cũng có được một con SỐ. Tuy nhiên, dù là con sỐ 
nào thì, theo người viết, cũng không thể nào chính 
xác được. Tại vì, khác với một vài tôn giáo khác, 
trên mặt thế tục, các Giáo hội Phật giáo chưa bao 
giờ thiết định các tiêu chuẩn để xác nhận thế nào là 
một Phật tử, lại là Phật từ Việt Nam. Và chỉ có Giáo 
hội mới đủ thâm quyền đề xác định tiêu chuẩn này. 


Phật giáo không chấp vào danh tướng, Phật tử 
không lụy vào danh sắc. Chỉ vào nhau mà bảo rằng 
chị là Phật tử, còn anh không phải là Phật tử, là có 
vấn đề ngay. Vấn đề vô ngã và vô thường, vấn đề 
tái sinh và duyên khởi. “Phàm sở hữu tướng giai thị 


3 
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Juư vọng”, kinh Kim Cương đã dạy thế thì làm sao 
mà phát “Chứng minh thư” cho Phật tử được. 

Tuy nhiên, vì Tăng già có đó để giữ gìn mạng mạch 
cho Phật giáo, vì Kinh sách có đó để làm công cụ 
hoằng dương chánh pháp, vì Chùa chiền có đó để 
làm nơi quần tụ cho tứ chúng tu học, vì khổ đau có 
đó cho người con Phật được hành trì hạnh Bồ thí, vì 
các phương tiện thiện xảo có đó cho nên người Phật 
tử ... đành phải có vậy. 

Mà đã có Phật tử thì có Phật sự, và vì vậy có Giáo 
hội. Từ đó, phát sinh ra vấn đề tổ chức và quản lý, 
mà trước hết là tổ chức và quản lý con người. Câu 
hỏi đầu tiên sẽ là có bao nhiêu người, tức là lại trở 
về với cái Chứng minh thư của người Phật tử, một 
tờ giấy không ai hỏi cũng không ai muốn cất trong 
bóp làm gì. 

Ở các nước toàn tòng tôn giáo, câu trả lời khá đơn 
giản. Phật giáo tại Thái Lan, Công giáo La Mã tại 
Phillippines, Hồi giáo tại Iran ... cứ lẫy tổng dân số 
trừ đi vài phần trăm là cũng tàm tạm đúng rồi. Tại 
nước ta, chỉ có hai số lượng tương đối chính xác, đó 
là số tăng ni và chùa chiền toàn quốc. Còn số Phật 
tử thì chắc đâu đó giữa 9.3% và 70% tông dân sói! 


Phật tứ Việt Nam, quý vị là ai ? 


Nếu số lượng không thể xác định (hoặc dù có 
gượng ép xác định theo một tiêu chuẩn nào đó thì 
cũng không phản ánh thực tế) thì chất lượng lại là 
một vấn đề khác. Đối với người Phật tử, chất lượng 
là vấn đề tu học và hành trì của chính bản thân mỗi 
người. Là căn cước tôn giáo để trong đạo hay ngoài 
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đời, người Phật tử Việt Nam có thê hãnh diện trả lời 
“tôi có mặt” khi cuộc đời hỏi giấy. 

Nhưng nói đến “chất lượng” thì lại càng phức tạp, 
và đĩ nhiên là phức tạp hơn “số lượng” rất nhiều. 
Tại vì không đo được, lại càng không đếm được. Ba 
Tạng kinh điển, tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập 
thì làm sao mà đo và đếm đây. 

VỊ sư trụ trì một ngôi chùa làng ở Hậu Giang với 
một cụ già đi lễ Phật ở chùa Lim tại Bắc Ninh, ai 
“Phật tử” hơn ai ? Một mi sư giảng dạy trong lớp 
học tình thương ở Huế và một cư sĩ làm thơ Thiền 
giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, ai là Phật tử ai 
không phải là Phật tử ? Và hôm qua tôi là Phật tử, 
nhưng hôm nay tôi có còn là Phật tử không ? Rồi 
ngày mai thì sao ? 


Trong sự rối rắm phức tạp vì không thể nào thiết lập 
được một hệ thống quy chiếu để định chuẩn đó, 
người viết xin tạm thời đề nghị một phương pháp 
tiếp cận, không toàn hảo nhưng là một gợi ý ban 
đầu: Mỗi người tự định lẫy tiêu chuẩn tối thiểu của 
mình và, trong một số trường hợp, dùng một vài 
thực tế đo lường được để tự xác định xem mình có 
phải là một Phật tử Việt Nam không ? Xác định 
bằng cách lấy /w học và hành trì làm hai hệ quy 
chiếu. 


Theo chủ quan của người viết, một cách cụ thể, mỗi 
người Phật tử Việt Nam cần phải biết một cách tổng 
quát và làm những chuyện cơ bản sau đây: 
A- Tri thức về Bói cảnh của Phật giáo: 

I- Lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca. 
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Lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo 

thế giới — Các Tông phái. 

Lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo 

Việt Nam — Các Tông phái. 

Lịch sử và ý nghĩa của Thời đại Lý Trần. 

Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 

trong thập niên 1930s. 

Cuộc vận động bình đẳng tôn giáo tại miền 

Nam Việt Nam năm 1963. 

Sự nghiệp vài nhân vật Phật giáo và sự tích 

một vài thắng tích Phật giáo nước ngoài. 

Sự nghiệp vài nhân vật Phật giáo Việt Nam 

và sự tích một vài cô tự của Việt Nam. 

Cơ cấu tô chức và vài hoạt động quan trọng 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. 
10- Chánh sách của Nhà nước Việt Nam đối với 

Phật giáo. 


B- 7u học để tạo phước đức và công đức: 
I- Tổng quan về ba Tạng Kinh điền. 
2- Chọn, đọc và suy nghiệm một (hoặc hai) 
Kinh Tiểu thừa phù hợp với căn cơ của mình. 
3- Chọn, đọc và suy nghiệm một (hoặc hai) 
Kinh Đại thừa phù hợp với căn cơ của mình. 
4- Chọn, đọc và suy nghiệm một (hoặc hai) 
Luận nào phù hợp với căn cơ của mình. 
5- Một số Nghi thức tụng niệm — Chức năng và 
vai trò của một số vị Phật và Bồ Tát khác 
6- Hiểu và quán một số “tiền đề thần học” của 
Phật giáo: Vô thường, Vô ngã, Khổ, Tứ Diệu 
đề, Bát Chánh đạo, Lý Nhân Duyên, Lý Duyên 
khởi, Tái sinh, Luân hồi, Nhân quả, Nghiệp báo, 
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7- Ý nghĩa và phần ứng dụng của Tam quy và 
Ngũ giới. 

8- Ý nghĩa và phần thể hiện của Tam bảo (Phật 
Pháp Tăng). 

9- Ý nghĩa của Giới, Định và Huệ. 

10- Phật giáo chủ yêu khác với các tôn giáo 
khác ở chỗ nào. 


C- Hành hoạt trong đòi sống thường ngày: 

I- Chịu lễ Quy y, nhận Pháp danh và nhận Bổn 
SƯ. 

2- Ăn chay mỗi tháng hai lần (Mồng Một, Rằm 
hoặc những ngày lễ Phật giáo). 

3- Đến chùa lễ Phật, tụng Kinh, hành Thiền và 
nghe giảng Pháp mỗi tháng hai lần. 

4- Tham gia công tác từ thiện của Giáo hội mỗi 
năm bốn lần. 

5- Tham gia tổ chức ngày lễ Phật Đản và Phật 
Thành đạo hoặc những ngày lễ Phật giáo khác. 

6- Cho con em gia nhập Gia đình Phật tử và 
khuyến khích con em tìm hiểu về Phật giáo. 

7- Mỗi ngày làm một (hoặc hai) việc thiện cho 
người khác theo nội dung của hạnh Bồ thí. 

8- Đóng góp tịnh tài (5% thu nhập) hàng tháng 
cho chùa hoặc cho các công tác Phật sự. 

9- Phổ biến kinh sách, báo chí, băng giảng, tài 
liệu, nghệ phẩm Phật giáo đến những người 
khác. 

10- Tôn trọng luật pháp quốc gia, làm một công 
dân tốt, sống một cuộc đời lương thiện. 


Ba mươi điều trên đây tuy là tối thiêu, nhưng người 
việt cho răng thật khó có thê tự xưng mình là một 


18 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TẦI 


Phật tử Việt Nam nếu không biết và không làm 
những điều đó. Lẽ dĩ nhiên, nội dung của ba phần 
Bồi Cảnh, Tu học và Hành hoạt có thê thay đôi tốt 
hơn, phù hợp hơn với hiện thực của Phật giáo Việt 
Nam. Cũng lẽ đĩ nhiên là nêu bây giờ căn cứ vào 30 
điều trên để mở một kỳ thi sát hạch, thì cứ mười 
“thí sinh Phật tử” ứng thi, chắc rớt hết chín người 
rưỡi (95%), mà người thi rớt đầu tiên và tệ nhất phải 
là kẻ viết bài nầy. 

Tuy nhiên, Phật tử chúng ta thường tâm nguyện 
được “ngang tâm thời đại”, cửa chùa chúng ta 
thường treo bảng “duy fuệ thị nghiệp”, cha ông 
chúng ta thường căn dặn “¡ hành hợp nhất”, vậy 
thì nói cho đúng, 30 điều nầy mới chỉ là hành trang 
tu học tối thiểu của một người Phật tử Việt Nam. 
Người viết xin đề xuất một dự án: Ban Hoằng pháp 
của Giáo hội, phối hợp với một số Tăng Ni và Cư 
sĩ, thu thập tài liệu để hoàn thành một “Cẩm Nang 
của Phật tử Việt Nam” * với mục đích và nội dung 
của 30 đề mục nêu trên. Nếu Ban Hoàng Pháp 
Trung ương quá bận, thì một hoặc hai vị Tăng hoặc 
NI phát tâm làm cũng được. Cần viết một cách 
trong sáng, dể hiểu và trình bày khoa học để Phật tử 
ai cũng để dàng tiếp thu được. 

Và sau một năm làm việc, phát hành tác phẩm 150- 
trang này với một số lượng rất lớn và với giá thật rẽ, 
để mọi Chùa và mọi Phật tử có thể mua và dùng tác 


#. Đề xuất nầy được gợi ý từ cuốn cẩm nang The Buddhist 
Handbook: A4 Complete Guide to Buddhist Schools, Teachings, 
Practices and History — John Snelling, 1991. Nhà xuất bản 
Inner Traditions, Rochester, Vermont, USA. Cuốn #andbook 
nầy in ấn gọn nhẹ gần giống cuốn Kinh Thánh của các Giáo 
hội Tin Lành Mỹ, và được bán với giá rất rẽ. 
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phẩm gọn gàng cả về hình thức lẫn nội dung này 
như một chuẩn mực trong đời sống hàng ngày của 
người con Phật. 

Đến lúc đó, biết đâu ta có thể trả lời được câu hỏi: 
Ai là Phật tử Việt Nam xin đưa cuốn Cẩm Nang lên 
cao ? Và cuốn Cẩm Nang đó, có bắt đầu bây giờ thì, 
mươi năm nữa, mới có nhiều Phật tử đưa tay. 


6/2006 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TÀI 


Tu chỉnh Hiến chương 
Một tiên đê đê chân hưng 
Phật giáo Việt Nam 


Hiến chương và Tu chỉnh 


Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 
văn kiện cơ bản nhất để qua đó, Giáo hội () trình 
hiện căn cước và viễn kiến văn hóa, (ii) thiết kế 
khung sườn tô chức, và (iii) quy định quy trình vận 
động của Giáo hội. Ở một góc độ nào đó, nó có thê 
được xem như là sự tông hợp thu nhỏ của một Hiến 


pháp của một quôc gia và Nội quy của một tập đoàn 
Đại học lớn . Chỉ khác là ở kích thước nhân văn, và 
không gian hoạt động đặc thù cho một tô chức tôn 
giáo. 


Không có Hiến chương thì không ai biết diện mạo 
của Giáo hội, vóc dáng của Giáo hội và hành hoạt 
của Giáo hội ra sao. Nhưng nguy hại hơn, nếu Hiến 
chương không phản ánh đúng đắn diện mạo, vóc 
dáng, và hành hoạt, thì Giáo hội sẽ như /hân-fâm 
đôi ngã, hiện diện không quân bằng, hoạt động 
thiếu cân xứng, bước xiêu vẹo _tãy đồ trong giòng 
lịch sử dân tộc. Vì vậy mà Hiến chương nào cũng 
cần được tu chỉnh, và Hiến chương nào cũng có một 
điều khoản tu chỉnh, cho phép tổ chức được tự thay 
đổi để cho /hân và tâm được hòa hợp nhịp nhàng. 
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Ngoài ra, tu chỉnh Hiến chương còn là dịp để Giáo 
hội “sửa” (7z) và “đổi” (chính) chính mình cho phù 
hợp với những yêu cầu của thời đại, và chuẩn bị 
đón đầu những cơ hội và thách thức của tương lai. 
Nghĩa là phải biết điều gì là hằng số bát biến, điều 
gì là thông số tùy duyên để trên cơ sở đó, thay đổi 
để làm rõ thêm bản chất và chức năng của Giáo hội, 
làm chắc thêm cấu trúc và vận hành của Giáo hội, 
và như một hệ luận, làm cho hoạt động của Giáo hội 
đi đúng hướng và thêm hiệu quả. 


Vì sao phải tu chỉnh Hiến chương của Giáo hội 


Có ba trường hợp xảy ra mà ta không cần phải tu 

chỉnh Hiến chương: 

1. Thứ nhất, tình hình sinh hoạt của Phật giáo Việt 
Nam, cơ chế cũng như chương trình hoạt động 
để phát triển của Giáo hội, là tốt đẹp rồi, cứ thế 
mà tiếp tục, không cần phải sửa đổi gì cả. 

2. Thứ nhì, con người Phật tử vẫn nw cũ, môi 
trường xã hội bên ngoài ` vẫn øz cũ, quy luật 
vận động của cuộc sông vẫn øJ cũ. 

3. Và thứ ba, bạn bè năm châu bốn biển, nhân dân 
và chính quyền Việt Nam, và nhất là Tăng Ni 
cũng như Phật tử Việt Nam, xem Hiến chương 
như một văn bản vô giá trị, chỉ là hình thức mà 
thôi. 

Nếu cả ba điều trên đều đúng thì không cần phải 

sửa đổi Hiến chương làm gì. Nhưng nêu chỉ cần 

một trong ba điều trên không đúng thì đã phải xét 
lại Hiến chương rồi. Huống gì không đúng ... cả ba ! 
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Có nhiều lý do để tu chỉnh Hiến chưong, nhưng tựu 
trung có thể chia thành hai mảng lớn: (1) Nâng cao 
hiệu quả bên trong, và (1) Đối trị với đối thay bên 
ngoài. Cả hai đều nhằm kiện toàn và tối ưu hóa tổ 
chức cũng như hoạt động để hoàn thành mục đích 
mà Giáo hội đã đúng đăn đề ra là “điểu hòa hợp 
nhất các hệ phái Phát giáo Việt Nam cả nước để hộ 
trì hoằng dương Phật pháp và tham gia xây dựng 
bảo vệ tổ quốc, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng 
hòa bình an lạc cho thể giới” (Điều 4). 

Hiến chương hiện nay của Giáo hội được ban hành 
năm 1981, và lần cuối cùng được tu chỉnh là tại Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội vào 
ngày 23 tháng I1 năm 7997. Còn hai Nội quy (của 
Ban Thường trực Hội đồng TrỊ sự và Ban TrỊ sự 
Tỉnh / Thành Hội) thì được tu chỉnh lần cuối cùng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 9 
năm /996. Nghĩa là toàn bộ văn bản quan trọng 
nhất nầy của Giáo hội đã được soát xét lại và tái 
chấp nhận cách đây 8, 9 năm. Tám chín năm, một 
thời gian tương đối dài trong thời đại mà con người 
Việt Nam, xã hội Việt Nam và cuộc sống Việt Nam 
đang thay đổi với tốc độ vũ bảo. Mà thế giới, trong 
hầu hết mọi lãnh vực, cũng từng ngày đôi thay, để 
thiết lập những quy luật tương giao trong một trật tự 
toàn cầu mới, đề giải quyết những khủng hoảng mới 
phát sinh, để khai thác những cơ hội mới khám 
phá, và nhất là để xử lý những nhu cầu càng lúc 
càng phức tạp, càng lúc càng ân chứa nhiều thách 
thức trong cuộc sông con người. 


23 


NHƯ THỊ NGÃ VĂN 


Thật vậy, thử liệt kê một sỐ thay đổi lớn, cả ở trong 
lân ngoài nước, có tác động lên giá trị của một bản 
Hiên chương từ 8, 9 năm trước. 


Trước hết là từ năm 1997, trên thế giới: 

-_ Cuộc cách mạng tin học tiếp tục đem lại những 
công cụ đa năng, đa dụng và phổ quát, giúp con 
người hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn và nhanh 
hơn. Những công cụ này “thân thiện” và phổ 
quát đến nỗi người lao động bình dân với thu 
nhập giới hạn cũng thủ đắc và sử dụng được. Tri 
thức không còn là sở hữu độc quyên của giới trí 
thức chuyên gia, cho nên mọi người trên quả đất 
đều được tự do tiếp cận và bình đăng chia phần 
gia tài kiến thức tông quát chung của nhân loại. 
Ba tạng Kinh Luật Luận vươn cánh, thoát ra khỏi 
những ngôi chùa cô kính và những kho tàng thư 
phủ bụi, để bay vào không gian Cyberspace sôi 
động, cọ xát, đối chiếu, thử thách với các triết 
thuyết và học thuật khác của nhân loại. Chưa bao 
giờ nguyên lý “Duy Tuệ Thị Nghiệp” của Phật 
giáo phát huy mạnh mẽ như trong thời đại này. 

- Những khám phá mới trong ba ngành khoa học 
fự nhiên là vật lý, thiên văn và sinh học đã làm 
đảo lộn những nề nếp nhận thức cũ trong vũ trụ 
quan và nhân sinh quan của con người. Kéo theo 
một số suy nghiệm triết học và thần học mới về 
những vấn đề siêu hình học, xã hội học và tôn 
giáo học. Phật giáo, như một biệt lệ lạ lùng, và ở 
một số chuyên ngành nào đó, bồng trở thành 
bảng chỉ đường, nguôn hứng khởi và tia ánh sáng 
cho ba ngành khoa học nầy. 
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- Tôn giáo, và những động thái nhập thế của nó, 


bồng trở thành nguyên ủy của các cuộc tranh 
chấp đâm máu, đây nhiều quốc gia và dân tộc 
vào các mâu thuẫn khó hàn gắn. Phât giáo cũng 
bị lôi cuốn vào các tranh chấp đó (tuy chỉ giới 
hạn rất nhỏ ở Thái Lan và Tích Lan mà thôi), 
nhưng chính các ứồn giáo độc thần thờ cùng một 
Chúa (Hồi giáo và Thiên Chúa giáo), mới chủ 
yếu dẫn đạo cho hai khuynh hướng quyền lực 
cực đoan và bất khoan dung, khống chế và sắp 
đặt lại cảnh quan chính trị của thế giới... vô tình 
tạo tiền đề xã hội cho sự phát triển nhanh chóng 
của một đạo Phật nhân bản, hiện đại và khai 
phóng. 

Lực lượng Tân Bảo thú trong chính quyền Bush- 
cha, rôi Clinton, rồi Bush-con của nước Mỹ, đại 
cường quốc duy nhất sau chiến tranh lạnh, đã 
thiết kế, phát động và triển khai chiến lược foàn 
câu hóa kinh tế trên mọi vùng lục địa, làm thay 
đổi đến tận gốc rễ nếp sống kinh tế và văn hóa 
trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Chủ nghĩa 
hưởng thụ vật dục, chủ nghĩa cá nhân và chủ 
nghĩa duy lợi phát huy sức mạnh của chúng và 
trở thành khuôn mẫu tư duy, điều động tâm thức 
và hành trạng của đông người dân trên nhiều 
vùng của thế giới . Do đó, song song với những 
tiện ích vật chất mới là những tác hại vào các giá 
trị truyền thống của gia đình và xã hội. Trước 
những cuộc khủng hoảng nhân văn đó, nhiều 
quốc gia trên thế giới đã tìm đến, một phần hay 
toàn phần, giáo lý của Đức Phật như một giải 
pháp trị liệu hữu hiệu. 
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-_ Bắt nguồn từ, và còn kéo dài nhiều thập kỷ nữa, 
quan niệm sai lầm cho rằng thiên nhiên là nguồn 
cung cấp nguyên liệu để _ phục vụ con người vô 
điều kiện, tất cả các quốc. gia trên thế giới, từ 
phát triển đến chậm tiến, đều đua nhau khai thác 
không nương tay tài nguyên thiên nhiên để tăng 
tốc phát triển kinh tế . Đất, nước, núi, rừng, sông 
ngòi, bờ biển, ao hồ, quặng mỏ, không khí, chim 
muông, cầm thú, ... bị tận dụng và lạm dụng tối 
đa, làm tốn hại đến tình trạng quân bằng và cọng 
sinh bền vững của các hệ sinh thái. Thiên nhiên 
bị tổn thương và lồng lộn phản ứng lại: hiệu ứng 
lồng kính, địa cầu tăng nhiệt độ, bảo lụt trái mùa, 
động đất trái chứng, hạn hán trái lúc, sóng thần 
tsunami, giông bảo katrina, núi lữa Phi Luật tân, 
dịch người Phi châu, dịch gia cầm Á châu ... tác 
động tiêu cực lên nếp sống, lên ứng xử, lên tập 
quán của nhiều vùng dân cư trên địa cầu. Trong 
tình trạng đó, đã có (và đang mở rộng) những 
phong trào nghiên cứu và ứng dụng lời dạy của 
Đức Phật (ví dụ, Kinh Địa tạng) để tìm một giải 
pháp cho con người, deep ecology, cần tôn trọng 
và sống chung với thiên nhiên một cách hài hòa 
và bền vững. 


Chỉ với năm hiện tượng nói trên mà thôi, năm hiện 
tượng mà Phật giáo hiện sinh và nhân bản được thế 
giới trân trọng yêu cầu đưa ra những giải pháp, ta đã 
thấy trình hiện (manifestation) của nội dung Phật 
giáo vào năm 2006 không thể là trình hiện của năm 
1997. Mà trình hiện là hoằng pháp. Hoằng pháp với 
ngôn ngữ mới, hành trạng mới, phong thái mới, tư 
duy mới. Hoằng pháp với một đội ngũ Tăng Ni và 
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Cư sĩ hiện đại, sản phẩm của những Giáo hội Phật 
giáo tiền tiến. 

Đề thoát ra khỏi một số trì trệ và vướng mắc hiện 
nay, mọi Giáo hội, định chế, tổ chức, đoàn thê Phật 
giáo trên thế giới (chứ không riêng gì Giáo hội Việt 
Nam) cần đổi mới, mà đồi mới đầu tiên của tất cả 
mọi đồi mới là tu chỉnh lại Hiến chương cách đây 8, 
9 năm của mình. 


Riêng tại Việt Nam, cũng từ năm 1997 đó cho đến 

nay Š: 

-_ Dân số Việt Nam tăng thêm gần 12,9 triệu người 5, 
nghĩa là số Phật tử cũng đã tăng thêm gần 7,55 
triệu (12%, theo tỉ số của nhà nước), hoặc 6,45 
triệu (50%, theo tỉ số của Wikipedia 7). Tuổi thọ 
trung bình của người Việt Nam cũng tăng từ 66,4 
lên đến 70,8 năm. 


5 Số liệu trong phần nầy được lấy từ hai nguồn Tổng cục 
Thống kê Việt Nam (http://www.gso.gov.vn ) và World Bank 
(http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCOD 

E=VNM&.PTYPE=CP ). Tuy nhiên, hai định chế nầy chỉ cho số 





liệu đến năm 2004, lại có nhiều lãnh vực không có số liệu cho 
những năm trước 2000. Phân phỏng đoán 
(guesstimate/extrapolation), do đó, là của tác giả bài viết và 


của nguồn http://cia.gov/cia/publications/factbook/fields_. 
6 Nếu lấy dân số cuả nước ta, theo Tổng cục Thống kê Việt , 
Nam, năm 2004 là 82.032.300 người và mức gia tăng dân sô là 
1.8% mỗi năm 
(www.gso.øov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID= 
3161) 
7 Xem thêm Nguyễn Kha, Phật tử - Con số và Con người, tạp 
chí Văn Hóa Phật giáo sô 20, 15-9-2006. 
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- Số sinh viên các trường đại học và cao đẳng, 
công cũng như tư, tăng từ 662 nghìn lên đến 1,4 
triệu, nghĩa là tăng 277%. Số giáo sư đại học thì 
tăng từ 24 nghìn lên 47 nghìn (7964). 

- _ So sánh số lượng đầu sách xuất bản hàng năm thì 
15 nghìn cho năm 2006 (tăng 188%), 27,5 nghìn 
cho văn hóa phẩm (tăng 174%), và 670 nghìn 
báo và tạp chí giấy (tăng 121%). 

- Thu nhập bình quân đầu người hàng năm, tính 
cả thành thị lẫn nông thôn, tăng từ 2, 8 triệu/năm 
lên đến 6,1 triệu/năm (tăng 218%). 

- Tổng trị giá xuất nhập khẩu từ 20,7 triệu USD 
lên đến 60,8 triệu USD (tăng 294%). 

- Số điện thoại nhà và điện thoại di động tăng 
920%, và số người sử dụng Internet tăng 
1.670%. 

- Công giáo và Tin Lành quốc tế, với sự hợp tác 
chặt chẻ của các giáo hội địa phương, đã phát 
động những kế sách truyền đạo tại Việt Nam đề 
tranh dành tín đồ với những tôn giáo truyền 
thống bản địa, trong đó có Phật giáo. Những kế 
sách nầy thì tỉnh vi và hung hăng, nhiều khi dâm 
nát nền văn hóa dân tộc (Tông huấn Á châu của 
Công giáo), hoặc mang theo những mưu đồ 
chính trị (quốc gia tự trị Dega của Tin Lành ở 
Tây nguyên). 

- Tương quan giữa Giáo hội Phật giáo và chính 
quyên thoáng ra, dân chủ hơn và bình đăng hơn, 
dù vẫn còn nhiều vướng mắc từ cả hai phía. 


Chỉ với hai hiện tượng và sáu số liệu này mà thôi 
(trong hàng chục hiện tượng và hàng nghìn số liệu 


khác), và giả dụ những tỉ số phần trăm đó cũng áp 
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dụng cho cộng đồng Phật tử, thì ta thấy số lượng 
Phật tử cũng đã tăng thêm rất nhiều, trình độ #í 
thức cao hơn, đòi sống kinh tế bức xúc hơn, và tiếp 
cận với (hé giới bên ngòai, kể cả các tôn giáo khác, 
nhiều hơn. Từ bốn chỉ dấu này, chắc chắn người 
Phật tử của năm 2006 không còn là người Phật tử 
của năm 1997 nũa. Từ tâm tình cho đến hành xử, từ 
quan hệ giữa người với người cho đến quan hệ của 
họ với xã hội, trong đó có sự thay đổi về cảm nhận 
của họ về đạo Phật và về Giáo hội. Đó cũng là điều 
hiển nhiên, có tính quy luật, của lý duyên sanh và 
pháp vô thường. 


Nói tóm lại, bên ngoài thì thế giới chuyển mình vào 
một hệ quy chiếu với những thuộc tính mới. Bên 
trong thì tứ chúng Phật tử, mà trên nền tảng đó tiến 
hành các Phật sự, cũng đã đổi thay sâu sắc. 

Phật tử là lý do tồn tại của Giáo hội, mà Giáo hội lại 
vận hành theo Hiến chương. Cho nên khi con người 
Phật tử đã đổi thay trong một môi sinh mới, thì 
Hiến chương cũng phải thay đổi vậy. Mà trong 
trường hợp nây, đáng lề phải là một sự thay đổi toàn 
diện và triệt đê. 


Đề nghị một phương pháp luận 


I- Văn bản làm cơ sở cho những đề nghị thay đổi 
Hiến chương là ấn bản “Hiến chương Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam” do Nhà Xuất bản Thành 
phố Hồ Chí Minh phát hành, số xuất bản 1236- 
2/XB-QLXB, ngày 23-12-98, in xong và nộp lưu 
chiếu tháng 07-2002. Trong văn bản này, Điều 
46, 47 (của Hiến chương), Điều 22 (của Nội quy 
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Ban Thường trực Hội đồng Trị sự) và Điều 25 
(của Nội quy Hoạt động của Ban Trị sự Tỉnh — 
Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung trơng 
Giáo hội) là căn bản pháp lý. 

Đối tượng để tu chỉnh có thể chia thành ba /ãnh 
vực: () Hình thức, là các Chương hoặc Điều mà 
một văn kiện căn bản như Hiến chương cần phải 
có; (1) Nội dung chỉ đạo, là những Điều đề cập 
đến bản chất và chức năng của Giáo hội, hay của 
từng bộ phận của Giáo hội; và (iii) Cơ cấu và 
vận hành, là những điều đề cập đến khung sườn 
tổ chức và trách nhiệm hoạt động của mỗi bộ 
phận vận hành của Giáo hội. 

Nói chung, Hiến chương hiện hành, về cả hai 
mặt nội dung và hình thức, là tương đối hoàn 
chỉnh. Những đề nghị thay đổi là chỉ để làm tăng 
hiệu quả của hoạt động Giáo hội, và làm cho 
Giáo hội ?h hợp với yêu cầu của hiện thực cuộc 
sông. Vả lại, hiện tình Phật giáo Việt Nam chưa 
thuận tiện cho những thay đổi đột biến và quá 
sâu sắc. Phật giáo Việt Nam cần những thay đổi 
căn bản, liên tục nhưng tiệm tiến. 


4- Đề thực hiện điều 3. ở trên, những tu chỉnh cần 


phát huy được năm đặc fính: 

4.1 Có fính dân chủ. Hai thuộc tính quan 
trọng của dân chủ là (a) Thiểu số phải được 
lắng nghe, ghi nhận và thảo luận; và (b) Tính 
đại diện đa nguyên trong việc hoạch định 
chính sách, đường lối và nhân sự. 

4.2. Có tính minh bạch thì thông tin mới được 
tự do lưu chuyền và truy cập, các dự phóng, 
đánh giá và hoạch định mới chính xác. Và 
quan trọng hơn cả, mới nâng cao niềm tin vào 
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Giáo hội, để thành viên nỗ lực thi hành và 
tham gia các chương trình hoạt động cuả Giáo 
hội. 

4.3. Có tính tản quyến đề tổ chức cơ sở của 
Giáo hội có nhiều quyền tự quản tự trị, trở nên 
linh động hơn với tình hình thực tế phức tạp 
và không đồng bộ của hoạt động Phật sự tại 
Việt Nam và ở nước ngoài. 

4.4. Có tính hiện thực, lấy cuộc sống xã hội 
làm hệ quy chiếu và lấy hiệu quả làm thang 
giá trị về cách tổ chức và phương pháp vận 
hành của Giáo hội . 

4.5 Có tính foàn điện để huy động được toàn 
lực bốn chúng Phật tử, trong đó Ni giới 
(chiếm 42% tổng số Tăng Ni) và Cư sĩ (với tỉ 
số phân bố I1 tu sĩ / 380 cư sĩ 8), hai bộ phận 
năng động và đa năng của Phật giáo Việt 
Nam, vẫn chưa được sử dụng đúng mức và 
đúng tầm tiềm năng. 


Kết luận tạm 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang đứng trưóc một 
ngã rẽ quan trọng: Một mặt, từ gần mười năm nay, 
thời đại, lòng dân và chính sách nhà nước đang có 
những chuyền biến sâu rộng: nhưng ở mặt khác, 
Giáo hội, dù đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi 
nhận trong 25 năm qua, có vẽ vẫn chưa bắt kịp được 
những yêu cầu to lớn để hoá thân thành một Phật 


8 Tị số nầy căn cứ trên số liệu của Giáo hội (26,268 Tăng NI, 
trong đó Ni chúng chiêm I 1.185), và của Nhà nước (10 triệu 
Phật tử , 12% tông dân sô), nhưng trên thực tê, sô Phật tử thì 
đông hơn nhiêu. 
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giáo mà nội dung nhập thế của nó đã chứng tỏ khả 
năng hiện đại hóa, thích nghi hóa là không chôi cải 
được. 


Giáo hội sẽ có hai chọn lựa: Triệt để và toàn diện 
thay đa đổi thịt, hay hài lòng với tiến độ phát triển 
hiện nay. Nỗ lực và kết quả Tu chỉnh Hiến chương 
trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI sắp tới 
(2007) sẽ là câu trả lời. 
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Ngôn ngang trăm môi tơ vò ... 
Tản mạn vê một chuyên xuyên Việt 


Sau hội thảo khoa học về những cơ hội và thách 
thức của Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại thành 
phố HCM vào tháng 7 năm 2006 vừa qua, tôi phải 
mất hơn một tháng mới đọc hết 82 bài tham luận 
đăng tải trên hai trang nhà của Phê Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ( http://vnabri.o z Re của Hội 
Giao Điểm tại Mỹ (w odiemonlin m) để 
rồi choáng váng, j. phần. T. nhìn ra răng 
Phật giáo Việt Nam, ít nhất là trên mặt nhận thức, 
có vẽ như đang có những nỗ lực xét sóat lại chính 
mình, lượng giá lại gia tài cũ và vốn liếng mới đề từ 
đó, lương thiện và can đảm tìm cách giải quyết 
những vấn nạn có thực của mình hầu vươn lên cao 
thêm và mở ra rộng hơn. 


Tuy nhiên, tôi vẫn cứ thắc mắc một điều: Hiện thực 
của Phật giáo Việt Nam có thật sự phản ánh những 
mô tả, những đo đếm, những nhận diện, những đánh 
giá ... để trên cơ sở đó, các tác giả những bài tham 
luận trong cuộc hội thảo đề xuất các giải pháp 
không ? Có những lý thuyết khoa học, ngay cả khoa 
học nhân văn, xuất sinh từ bộ óc của những thiên 
tài. Còn thường thường thì một lý thuyết chỉ có giá 
trị thực sự sau khi đã được đối chiếu rồi kiểm chứng 
bằng thực tế. Cho nên tôi vẫn tìm tòi những nghiên 
cứu xã hội học nghiêm túc, có cơ sở vững chãi, có 
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phương pháp luận chặt chẽ, có mô tả định tính và 
định lượng thực tế ... để làm tiền đề phân tích và 
đánh giá các hiện tượng xã hội. Trong bối cảnh Việt 
Nam hiện nay, điều đó thật là khó. Lại càng khó 
hơn khi đối tượng nghiên cứu lại là một tổng thể 
phức tạp “vô hình vô tướng” như Phật giáo Việt 
Nam. 


Vì vậy tôi thường ước mơ được thực hiện một 
chuyến du khảo điền giả bình thường, giới hạn 
trong một chủ điểm đặc thủ, và khoanh vùng trong 
một đối tượng nhất định. Chưa phải để tiến hành 
một cuộc nghiên cứu xã hội học quy mô thì ít nhất 
cũng trực tiếp tiếp cận được với những đối tượng 
bằng da bằng thịt trong cuộc sống đời thường. May 
quá, vào tháng II năm 2006, một “phái đoàn” bốn 
Phật tử (hai trong nước và hai ngoài nước) thực hiện 
một chuyến đi xuyên Việt để mở rộng mạng lưới 
công tác từ thiện Phật giáo của họ. Tôi xin tháp tùng 
với mục đích rõ ràng là chỉ đặt một câu hỏi tổng 
quát để lắng nghe nhiều câu trả lời chỉ tiết, từ nhiều 
người ở nhiều địa phương khác nhau, về một vấn đề 
nóng bỏng của Phật giáo Việt Nam, một vấn đề mà 
hầu hết Phật tử đều cảm nhận từ nhiều góc độ khác 
nhau nhưng khó mô tả được rõ ràng và nghiêm túc: 
Những yếu tố gì đã cản trở Phật giáo Việt Nam 
chưa đóng đúng và đóng trọn vai trò của nó trong 
bước đông hành với dân tộc và thời đại ở thời điểm 
nây ? Đặc biệt, và đây là điều cô ý, tôi không quan 
tâm đến thành tựu và thuận tiện, cơ hội và triển 
vọng. Những yếu tố tích cực nầy xin để vào một dịp 
khác, cho chuyến đi này, tôi chỉ muốn điểm mặt 
những cản trở. 


34 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TÀI 


Câu hỏi quá lớn, quá tổng quát, và có tính khăng 
định tiêu cực ngay từ đầu. Lại mang tính phê phán 
khiêu khích làm cho người đối thoại phải lương 
thiện tra vấn tri thức và tự do bộc bạch tâm sự. Tri 
thức gì cũng được, tâm sự nào cũng xong. Tôi chọn 
câu hỏi đó cũng vì nó đánh động được vào chỗ sâu 
thăm nhất của một người Phật tử Việt Nam: tình 
yêu Dân fộc và sự găn bó với Đạo pháp, hai tiêu chí 
đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Câu hỏi đã lớn, 
mẫu khảo sát lại quá nhỏ khi so sánh với con số 
6.000 chùa, 40.000 Tăng Ni và 10 triệu Phật tử (của 
Nhà nước chính thức công bố). Cho nên, hỏi thì cứ 
hỏi, trả lời thì cứ trả lời, tôi chỉ nhăm mắt lắng nghe 
để xem đọng lại sau mỗi buổi họp, sau hết buổi họp 
này đến buổi họp khác trên cả ba miền đất nước, là 
cái vóc dáng gì của Phật giáo Việt Nam hiện nay. 
Như người tạc tượng, bắt đầu bằng một khối đá sần 
sùi, từ từ gọt đẻo thành một hình tượng có chiều 
kích nghệ thuật và thông điệp văn hóa. 


Chuyến đi kéo dài ba tuần, từ Bắc qua Trung rồi 
vào Nam, dừng chân ở I5 tỉnh thành 2 và làm việc 
với 26 Chùa !°, Trong những lần tiếp xúc nầy, 
chúng tôi đã được dịp trao đổi với khoảng gần 300 


? Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, 
Huế, Tp Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Định, Nha Trang, Phan 
Thiết, Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, Mỹ Tho, và Vĩnh Long. 

10 Học viện Sóc Sơn, Quán Sứ, Pháp Vân, Phúc Chính, Thanh 
Hòa, Tâm Đức, Đông Hà, Châu Quang, Từ Đàm, Tường 
Vân, Pháp Lâm, Thanh Hà, Hải Hội, Bà Đa, Thiên Đức, 
Nguyên Thiều, Hải Ấn, Tỉnh hội Phan Thiết, Phật Quang, 
Giác Ngộ, Thiền viện Quảng Đức, Vạn Phước, Từ Tân, Tỉnh 
hội Bến Tre, Vĩnh Tràng, và Sơn Thắng. 
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quý Tăng Ni với giáo phẩm và chức vụ cao thấp 
khác nhau, và hơn 60 nam nữ cư sĩ Phật tử ở lứa 
tuổi và góc độ nhận thức khác nhau. Chúng tôi cũng 
đã được hội kiến riêng tư với các bậc cao tăng như 
Hòa thượng Thanh Tứ (ở Hà Nội) hay Hoà thượng 
Huyền Quang (ở Nguyên Thiều), hay được lắng 
nghe tâm sự xót xa của các Phật tử “tóc đã muối 
tiêu” mà vẫn còn “hào khí 63” ở Huế và Đà Nẵng. 
Nhiều khi tình cờ mà chúng tôi lại được chứng kiến 
những sự cố ngoài hoạch định như lễ kỷ niệm trang 
trọng 25 năm thành lập Giáo hội PGVN tại Cung 
Văn hóa ở Hà Nội, hay thấy tận mắt toàn bộ kinh 
Pháp Hoa khắc trên gỗ tràm có niên đại cỗ nhất của 
Việt Nam tại chùa Phật Quang ở Bình Thuận. 


Đây là một chuyến đi tuyệt vời, cho tôi có địp cảm 
nhận trực tiếp hàm lượng to lớn của Phật giáo khi 
quấn quít hòa trộn với văn hóa dân tộc. Không còn 
nghi ngờ gì nữa, sau bao nhiêu vật đổi sao dời trong 
suốt 2000 năm lịch sử, bây giờ, Phật giáo đã thấm 
vào da thịt, đã ăn vào xương tủy của dân tộc. Phật 
giáo miền Bắc đang trở mình hồi sinh với bề dày 
lịch sử làm nên tảng, Phật giáo miền Trung thâm 
hậu giử gìn giềng mỗi cho đạo pháp, Phật giáo miễn 
Nam hiện đại tràn đầy sức sống đa dạng và phong 
phú. Dù ngôn ngang trăm mối tơ vò, tôi vẫn không 
thể không vui mừng thấy một đạo Phật đặc thù Việt 
Nam đang nhọc nhăn nhưng bên bỉ sống lại sau hơn 
ba thế kỷ cúi đầu trước những làn gió dữ từ phương 
Tây thôi đến. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó, tôi 
cũng nghe, thấy, sờ mó được những đe đọa to lớn, 
những cạm bẫy tinh vi, những vết thương tự tạo, 
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những cản lực trì kéo mà Phật giáo Việt Nam đang 
phải đôi diện và cân phải đôi trị đê vươn lên. 


Cho nên trong mỗi buổi gặp mặt, dù chung hay 
riêng, sau phần thảo luận và đúc kết liên quan đến 
công tác từ thiện, tôi lại xin phép được đặt câu hỏi 
của mình. Câu hỏi lạc lõng và lạnh lùng, nhưng sôi 
động lên theo chiều dải của buổi họp. Mang mang 
suốt 26 buổi họp của chuyên đi là những xúc động 
và kỳ vọng, là những đam mê và chán chường, là 
những thoáng cam chịu và nỗi âu lo. Nhưng trên 
hết, vẫn là những bức xúc “nát gan nát ruột” của 
quý Thầy Cô và Phật tử về nguy cơ tụt hậu và đe 
dọa suy thoái của Phật giáo Việt Nam so với những 
tiến bộ vũ bảo của xã hội và thế giới dù, đàng sau 
cơn chuếnh choáng nghiêng ngừa đó, vân thấp 
thoáng những quyết tâm và nỗ lực để đem lại hy 
vọng óng ánh vào một ngày mai tươi sáng hơn cho 
Phật giáo Việt Nam. 


Kết thúc chuyến đi, tôi ghi nhận được 24 yếu tố tiêu 

cực có thê tổng kết lại trong năm vấn nạn lớn: 

(a)Tình trạng /ão hóa # duy của một số cấp lãnh 
đạo trung ương và/hoặc điạ phương của Giáo hội 
rõ ràng làm cho một bộ phận lớn của Phật giáo 
Việt Nam đang, ở nhiều nơi, trở nên còm cỏi, 
mắt sinh khí, đứng bên lề những chuyền đổi sinh 
động và thành quả tích cực mà thời đại cống 
hiền. 

(b) Sự bát lực của pháp chế và giáo quyền trước 
tình hình tha hóa đạo đức và giới hạnh của Tăng 
chúng, nhất là trong hàng ngũ Tăng Ni trẻ. Có 
một khoảng cách phẩm hạnh và uy quyền giữa 
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trung ương và địa phương, giữa sư phụ và đệ tử, 
giữa Tăng Ni và Phật tử. 

(c) Hiện tượng 7ăng đoàn phân liệt và cát cứ vì 
nhiều loại hình mâu thuẫn và tranh chấp chồng 
chất lên nhau, đan bện vào nhau làm tê liệt mọi 
nỗ lực hòa hợp đề đồng tu, mọi kết hợp để phát 
triển. Hầu như mỗi vùng điạ dư, thậm chí mỗi 
chùa, là một ốc đảo tự quản tự trị, chỉ gắn bó 
hàng dọc với nhau vì đạo tình cùng tông phái, 
hay liên kết hàng ngang với nhau vì công tác 
Phật sự. Ngoài tọa độ dọc-ngang đó, chùa không 
biết đến ai, và cũng chẳng ai biết đến chùa. 

(d) Vai trò và đóng góp của Mi chúng và Cự sĩ bị 
khống chế, thậm chí có nhiều nơi bị thủ tiêu hoàn 
toàn. Một nữa lực lượng Trưởng tử Như Lai 
không được sử dụng đúng cách, hai trong tứ 
chúng khép nép trước hay xa lìa hắn cửa chùa. 
Đầu óc phân biệt giới tính và tinh thần gia trưởng 
Tống Nho đã làm bại liệt hơn một nữa cơ thể của 
Phật giáo Việt Nam. 

(e) Sự bắt cập trong kế sách đào tạo TT ăng Ni, từ nội 
dung giáo trình đến triết lý đào tạo, từ ngân sách 
tiền bạc đến hành lang pháp lý, từ kinh sách đến 
giảng sư, từ cơ sở vật chất đến kiến thức ngọai 
điển. Chỗ cần thì không có đủ, chỗ thiếu thì bị bỏ 
rơi. Tăng Ni du học ngoại quốc thì không chịu về 
nước, Tăng Ni tốt nghiệp trong nước thì không 
chịu về vùng sâu vùng xa. Tăng Ni là mạng 
mạch của Phật giáo, nhưng với tình trạng đào tạo 
Tăng Ni hiện nay, đa số những vị mà chúng tôi 
tiếp xúc trong chuyên đi đều chỉ biết ... thở dải. 
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Điều ngạc nhiên là hai hiện tượng mà tôi nghĩ, 
trước khi đi, sẽ tác động mạnh mẽ lên phong cách 
và hành xử của chùa/tăng thì lại tỏ ra không có ảnh 
hưởng gì nhiều: Đó là quan hệ “đồng hành” khập 
khiếng về quản lý giữa Nhà nước và Giáo hội, và 
sự thâm nhập của Kinh tế thị trường vào đời sống 
tu hành. Ngược lại là khác, hầu như các chùa đều ý ý 
thức được mối đe dọa và những thách thức mà một 
đất nước đang mở toang cửa đề hội nhập, nên đều 
vận dụng một cách thiện xảo được mối quan hệ và 
sự thâm nhập nầy một cách tùy duyên khá tích cực 
trong các công tác Phật sự. 


Tuy nhiên, song song với 5 yêu tổ tác động tiêu 
cực vào khả năng phát triển lành mạnh và bền 
vững của Phật giáo Việt Nam, vẫn có những hiện 
tượng mà tôi được lắng nghe và tận mắt nhìn thấy 
để có thể cô đọng lại thành ba yêu tố tích cực lớn: 
(a)Thứ nhất là một niêm tin vững chắc gân như 
huyên hoặc vào nội lực và tiền đô của Phật giáo 
Việt Nam của hầu hết quí Tăng Ni và cư sĩ mà 
chúng tôi tiếp xúc. Niềm tin không thể giải thích 
và không cần luận bàn đó vừa đặt cơ sở trên vận 
động Thành-Trụ-Hoại-Không tự nhiên, vừa có 
tính quy luật rằng cái Thiện sẽ thắng cái Ác, cái 
dở sẽ thành cái hay rất có hậu của triết lý sống 
của dân tộc. Đó là một niềm tin “tôn giáo” sôi 
nỗi nhưng vẫn sâu đậm, bất khả tư nghì mà lại có 
tính logic. Tin để mà tu và hành, và tu và hành 
nhờ vảo tin. 
(b)Thứ nhì là một Lý thức có cả chiều sâu lẫn chiễu 
rộng của đa số mọi người về cuộc khủng hoảng 
mà Phật giáo Việt Nam đang kinh qua. Ý thức 
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đó được đúc kết từ cuộc sống đời thường ở cả hai một khối keo sơn, và thời đại đám trao cho họ 

bên trong và ngoài cửa chùa, qua thao tác tư duy một cơ hội để hoàn thành tâm nguyện phục vụ 

với hàng nghìn thông tin xôn xao, và qua cả Dân tộc và Đạo pháp của mình. 

chứng nghiệm rốt ráo của bản thân, nên cô đọng 

lại và hừng hực cháy như than hồng trên bếp lữa. Ít nhất là đối với tôi, chuyên đi thăm chùa xuyên 

Điều đáng nói là từ ý thức chập chùng đa chiều Việt vừa rồi đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Tin 

và đa dạng về cuộc khủng hoảng đó, ào ạt nổi lên tưởng thì nhiễu mà âu lo cũng lắm. Dù chuyến du 

những bức xúc và ước mơ về một cuộc thay da khảo tuyệt đối không phải là một nghiên cứu xã hội 

đổi thịt toàn diện và triệt để của Phật giáo Việt học nghiêm túc để rút ra được những kết luận khả 

Nam. Chỉ cần một mệnh lệnh. Vì lòng người đã tín, nhưng bức tranh về hiện trạng Phật giáo Việt 

chín mùi, gió lớn đã nồi lên, thì thuyền sẽ ra khơi Nam cũng đã rõ ra thêm. Và xác định một quy luật 

thôi. của văn hóa Việt Nam: Áái chùa che chở hôn Dân 
(c) Và thứ ba là độc lập với những tín hiệu khích lệ tộc, Giêng mối muôn đòi của Tổ tông. 

về một sự chuyên đổi não trạng còn dẻ dặt của 

giới lãnh đạo chính trị tại Việt Nam về bản chất 

và giá trị của Phật giáo trong bước đồng hành với 11-2006 

dân tộc, từ gần 5 năm nay, xuất hiện một số, 

không nhiêu, những Thấy, Cô và Cư sĩ tuổi 

trung niên, có hành trang Phật học và thế học 

vững vàng, có tâm nhìn chiến lược viễn kiến và 

bản lãnh hành động cấp tiến, nhưng lại không 

kết tụ được thành một hợp lực duy nhất. Những 

vị nầy thì năng động, hiệu quả, và cô đơn hoàn 

thành các công tác Phật sự trong chuyên ngành 

của mình, trong lãnh vực của mình mà thôi. Hầu 

như không có một tiếng nói có trọng lượng trong 

sinh mệnh của Phật giáo Việt Nam. Trong 

chuyến đi vừa qua, tôi đã chủ quan nhận diện ra 

được ít nhất là 5 vị như thế mà tôi thật sự thán 

phục và kỳ vọng. Tôi lạc quan nghĩ rằng Phật 

giáo Việt Nam hiện nay đã có, và chỉ cần có, một 

khối 200 vị như vậy thì cũng đã chuyên được ... 

“thế cờ”. Chỉ với hai điều kiện gian truân: Họ là 
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Tôi lúng túng 
với hai chữ “đóng hành” 


Trong Lời Nói Đầu của Hiến Chương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, ngay đọan đầu tiên, tôi đọc được 
câu “Phát giáo Việt Nam bao giờ cũng là thành viên 
đáng tin cậy trong khối đại đoàn kết dân tộc”. Câu 
khẳng định này, nhất là cụm từ “đáng tin cậy” đứng 
cheo leo trên hòn đá tảng “đại đoàn kết”, được viết 
từ năm 1981, chỉ mới sáu năm sau khi đất nước hòa 
bình và thống nhất, nên dễ hiểu và dễ chấp nhận. 
Điều thắc mắc tuy nhỏ nhưng xót xa là đã 26 năm 
rồi, mà sao câu nây vẫn còn được duy trì trong văn 
bản lập quy quan trọng nhất của Giáo hội ! 


May mà trong khoảng mười năm gần đây, một ý 
niệm mới lại xuất hiện để thay thế cho khăng định 
trên. Lần nầy là một nhận định khách quan: “Phậ£ 
giáo Việt Nam đông hành cùng Dân tộc”. Nhận 
định nầy nghe dễ chịu hơn và hiện thực hơn vì chỉ 
mô tả một thái độ và, do đó, một mối quan hệ giữa 
hai thực thể riêng biệt. Đọc lên thì hầu như ai cũng 
cảm thấy đặc tính nổi bật của mối quan hệ nây là 
độc lập và bình đẳng giữa Phật giáo và Dân tộc. Lại 
hàm ý tích cực là Phật giáo và Dân tộc cùng đi trên 
một con đường, không có tình trạng “anh đi đường 
anh tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi !” 
như còn âm ỉ tồn tại ở một số thành phần nhỏ khác 
của dân tộc. 
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Vì các đặc tính và hàm ý đó nên nhận định có tính 
mô tả nầy được nhiều người, nhất là Phật tử, sử 
dụng trong các văn kiện chính thức, trong các tài 
liệu nghiên cứu, và gần như trở thành một moffo có 
tính định hướng tư duy. Chính người viết bài nầy 
cũng đã hơn một lần vận dụng nó để triển khai ước 
mơ của mình về tương lai của Phật giáo Việt Nam. 
“Đồng hành”, đẹp làm sao. Nhưng gần đây, trong 
niềm trăn trở riêng giữa những chuyền mình to lớn 
của tổ quốc và đạo pháp, tôi lại thấy có cái gì ... 
không ổn với motto nây. 


Trước hết là về mặt vóc dáng. Hai phạm trù “Phật 
giáo” và “Dân tộc” có đối đãi và tương xứng với 
nhau không ? Phật giáo như thể hiện một giáo pháp 
(của Phật) vào cuộc sống của chúng sinh hay như 
một định chế truyền thừa có tổ chức tuy lỏng lẻo 
nhưng liên tục ? Dân tộc như một ý niệm mang tính 
truyền thống hay như quá trình tồn tại của một tập 
thê nhân dân dựng nước và giữ nước theo dòng thời 
gian 2 


Rồi về mặt lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam 
và Phật giáo Việt Nam. Từ góc độ văn hóa, xã hội, 
giáo dục, nghệ thuật, học thuật, đao đức, chính trị... 
sự phát triển nầy riêng rẽ nhưng “đồng hành”, hay 
quấn quyện với nhau đan bện làm một ? Thời đại 
nào và lãnh vực gì thì “đồng hành”, thời đại nào và 
lãnh vực gì thì “là một”. Có khi nào Phật giáo và 
Dân tộc không đồng hành một cách rạch ròi, thậm 
chí còn “anh đi đường anh tôi đường tôi” không ? 
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Và cuối cùng, khi dùng cụm từ “đồng hành”, là về 
mặt chức năng (hành) và phần thể hiện của nó 
(đồng). Chức năng tôn giáo và chức năng dân tộc 
khác nhau thì có đồng hành với nhau được không ? 
Chổ nào được, chỗ nào không ? Thể hiện (và tác 
động) tôn giáo vào dân tộc là qua lại hai chiều hay 
một chiều, và chiều nào mạnh hơn ? Như vậy thì 
còn là “đồng hành” hay đã trở thành “nương tựa” ? 


Nói tóm lại, nhận định “Phát giáo Việt Nam đồng 
hành cùng Dán tộc” đặt ra (riêng cho tôi) một loạt 
những vấn đề lý thuyết phải làm sáng tỏ. Và đây là 
loại lý thuyết phải bị (và sẽ được) chứng nghiệm 
bằng thực tế và có cơ sở tư tưởng làm nên. Rắc rối 
như thế thì tại sao, trong gân mười năm qua, lại 
nâng nhận định nầy lên làm ý tưởng chủ đạo ? Hay 
không ai quan tâm đến ? Hay chỉ mình tôi lâm câm 
nên lúng túng mà thôi ? 


Kinh Kim Cương viết: Phàm sở hữu tướng, giai thị 
hư vọng. Yêu chỉ của Thiền tông là “Bất lập văn tư” 
mà sao tôi lại, dùng chữ của anh Nguyên Ngọc viết 
về anh Cao Huy Thuần, “xớ rớ” với chính mình như 
vậy ... Hay là thôi, ta đừng dùng câu “Phát giáo 
Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc” nữa. Mà cũng 
không cần phải thay thế bằng một câu nào khác khi 
mô tả quan hệ giữa hai thực thể thân thương này. 
Cứ Dân tộc và Đạo pháp lung linh bảng lảng trong 
tâm thức là đủ rồi. 


7-2007 
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Trước thềm Đại hội Phật giáo toàn 
quôc, chợt nhớ đên Thây Mật Thê ... 


Hiện nay, khi muốn tìm hiểu lịch sử khai sinh và 
quá trình hình thành của Phật giáo nước ta, những 
Phật tử ít thời giờ và dốt Hán học như tôi chỉ cần 
đọc tác phẩm Việt Nam Phật giáo Sử Lược (1943) 
của thầy Mật Thể, ba tập Việt Nam Phật giáo Sử 
Luận (1973) của thầy Nhất Hạnh, và Lịch sử Phật 
giáo Việt Nam - Từ khởi nguyễn đến thời Lý Nam 
Đề (1999) của giáo sư Lê Mạnh Thát là cũng đã tạm 
đủ vôn liếng căn bản để làm chuyến hành trình tìm 
về nguồn cội của Phật giáo Việt Nam TỒI. 


Trong ba tác phẩm này, cuốn sách của thầy Mật Thê 
đặc biệt làm tôi choáng váng ngây ngất vì hai lý do: 
Thứ nhất là thầy đã nén toàn bộ Phật giáo sử Việt 
Nam dài 1900 năm (từ năm 43 đén năm 1943) chỉ 
vào trong 164 trang ngắn ngủi. Đọc một cái vẻo 
chưa đến hai tiếng đồng hồ là xong 10 giai đoạn 
thịnh suy rộng mênh mông của cả một tôn giáo 
trong bề đài ngút ngàn của cả một dân tộc. Mà vẫn 
đầy đủ, mà vẫn sâu sắc. Thầy viết trong Lời Nói 
đầu: “Trong khoản thời gian gần 2000 năm, sự bố 
giáo của liệt vị Tì Ồ sư ra thế nào, tình cảnh thạnh 
suy của Phật giáo qua các triểu đại ra thế nào , 
chúng tôi đêu tham hiệp với tình hình chính trị, kinh 
tế của mỗi thời đại trong nước mà ghỉ chép rõ ràng 
kỹ lưỡng.” 
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Thứ nhì, và đây mới là điều tôi tâm đắc hơn cả, là 
cuối mỗi bước thăng trầm của Phật giáo nước ta, ta 
thấy như thầy bổng ngừng lại, đánh một hồi chuông 
và trầm ngâm suy nghĩ, rồi viết ra nhận định có tính 
đánh giá của mình. Thầy không lý luận quanh co 
mà viết thăng, viết ngắn và viết đến nơi đến chốn. 
Viết lương thiện như một sử gia khí tiết, và viết với 
cả tắm lòng yêu nước yêu đạo của một Phật tử Việt 
Nam. Xin trích vài đoạn: 

Thời đại Bắc thuộc (43-544), “Một tôn giáo mới du 
nhập, không được triểu đình hoặc chính phủ đô hộ 
ủng hộ, thì không được rực rỡ phổ thông là phải". 
Thời Hậu Lý Nam Đề (571- 939), “Trong khoảng 
mấy trăm năm trời, dân ta sống điêu đúng dưới 
chính phủ đô hộ, chế độ hà khắc, mà Phật giáo Sử 
có những giai đoạn ấy, thật cũng vẽ vang”. Thời 
Tiền Lê (968-1009), “Vào thời ấy có thể goi là thời 
đại Phật giáo thịnh nhất. Vua tin theo, triểu đình 
ủng hộ, lại có sứ đi cầu kinh, nhân dân ai cũng 
biết". Cuối đòi nhà Trần (1225-1400), “4y thế là 
đạo Phật đến ngày bắt hạnh. Trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, có thể goi thời đại nây là Thời đại 
Phật giáo lạc đạo gốc”. Thời Hậu Lê (1428-1527), 
“Xét những điều kể trên, ta đủ biết Phật giáo đời 
nây chỉ còn là sự cúng cáp câu đảo, và Tăng đô đã 
thành những tay sai đảng thương hại của vua quan 
hoặc các nhà có tiền khi muốn cầu tự cẩu tài”. Thời 
kỳ cận đại (triều Nguyễn), “Thật ra, Phật giáo thời 
nây đã kém lắm rôi nên dâu các triều vua và tín 
ngưỡng sùng phụng mà tỉnh thân Phật giáo vẫn suy. 
Ôi ! Tỉnh thần Phật giáo đến đây hâu đã tuyệt diệt 
°. Thời kỳ hiện đại (thập niên 1930”), “Trong lúc 
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náy, đại đa số Tăng đồ trong các sơn môn vân 
đương mơ màng thiêm thiên, chưa làm một việc gì 
tỏ rõ là người đã thức tĩnh”. 


Tôi đặc biệt thích cái khẩu khí của Thầy trong mỗi 
câu phê phán rất ngắn cuối chương như thế, vừa có 
cái hào khí Tuệ Trung Thượng Sĩ cổ điển lại vừa có 
cái quyết liệt của Noam Chomski hiện đại. Nhưng 
rồi tôi tÒ mò không biết về mặt sử luận Thầy đứng 
trên cơ sở nào để xuống bút đánh giá những câu như 
dao chém đá vậy, để rồi chủ quan khám phá ra một 
điều: Thịnh suy, thăng trầm của lịch sử Phật giáo 
Việt Nam, cuỗi củng, quay quanh một trục vận 
động. Đó là mối quan hệ hai chiều giữa Triều đình 
và Tăng đoàn, giữa tập đoàn lãnh đạo chính trị văn 
hóa quốc gia và thành phần giữ gìn giềng mối 
Chánh pháp của Phật giáo. 


Thì ra đó là phương pháp luận trong sử quan của 
Thầy Mật Thể, mà Thầy đã đúc kết thành một quy 
luật lịch sử vốn thành hình từ thế kỷ thứ sáu tại 
nước ta: “Dân tộc Tàu từ ấy đã bớt cho người mình 
là một thứ mọi rợ man di; đó cũng là nhờ ở mấy vị 
cao făng”. Dưới thời Bắc thuộc đã như thế, huống 
gì khi nước nhà bắt đầu thực sự độc lập một cách 
bền vững hơn kê từ thời đại Ngô Quyền (939-944), 
thì lúc nào minh quân và cao tăng cùng hiện diện 
song hành, và cùng lúc có quan hệ chặt chẻ trên cơ 
sở Dân tộc và Đạo pháp, thì lúc đó nước giàu dân 
mạnh, và quan trọng hơn, con người sống có văn 
hóa, cư xử với nhau có đạo lý. Còn lúc nào không 
có hai điều kiện này thì đất nước suy kiệt, đạo pháp 
suy đi. 
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Thật vậy, đọc lại 164 trang của Việt Nam Phát giáo 
Sử lược, đàng sau những biến cố trùng trùng điệp 
điệp tác động lên cuộc vận hành và hướng đi của 
Phật giáo nước ta, là những khuôn mặt to lớn, xấu 
hay tốt, trong chốn triều trung và tiếng giãng kinh 
trầm hùng đàng sau các công chùa. 

Một bên là những Lý Phật Tử, Ngô Quyên, Đinh 
Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Lê Long Đĩnh, Lý Công 
Uẩn, Lý Thường Kiệt, Lý Thánh Tôn, Trần Thái 
Tôn, Trần Nhân Tôn, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ÿ Lan 
Công chúa, Hồ Quý Ly, Nguyễn Trãi, Lê Thái Tôn, 
Nguyễn Huệ, Trịnh Tráng, Nguyễn Hoàng, Gia 
Long, Tự Đức, Khải Định, Bảo Đại, Richelieu, 
Bonard, Decoux, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, 
Martin... Một bên là những Khương Tăng Hội, Vô 
Ngôn Thông, Vô Ngại thượng nhân, Khuông Việt, 
Pháp Thuận, Viên chiếu, Thuyền Lão, Minh Không, 
Thông Biện, Van Hạnh, Pháp Loa, Huyền Quang, 
Hương Hải, TẾ Viên, Thạch Liêm, Nguyên Thiều, 
Liễu Quán, An Thuyền, Tống Thị Ni Cô, Diệu 
Giác, Trí Hải, Lê Đình Thám, Thích Nhất Hạnh, 
Thích Thanh Từ, ... Nếu ta sắp xếp những tên tuổi 
đó trên trục thời gian thì hầu như chỉ khi nào “minh 
quân” và “cao tăng” nắm tay song hành thì nguyên 
khí dân tộc hùng mạnh, chánh pháp của Phật đạo 
xiễn dương. Còn khi nào không “minh quân” mà 
cũng chăng “cao tăng”, hay có cả hai mà chẳng 
song hành thì cả dân tộc và đạo pháp đều đi vào 
thời suy mạt. 


Dưới ánh sáng của quy luật vừa đạo vừa đời đó của 
Phật giáo sử Việt Nam, và dù nhìn vào tình trạng 


48 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TẦI 


hiện nay của Phật giáo Việt Nam thì chỉ thấy ngồn 
ngang trăm mối tơ vò, tôi vẫn mãnh liệt tin rằng 
“minh quân” và “cao tăng” Việt Nam đang có đó, 
đã hiện hữu hay chưa hiễn lộ, mang báo thân ngũ 
uẫn hay chỉ như một ý hệ tư duy. 


Cho nên trước thềm Đại hội Đại biểu Phật giáo 
Toàn quốc năm 2007, và từ bên này bờ Thái Bình 
dương xa xôi, người viết chỉ xin thắp nén hương 
thành kính tưởng nhớ thầy Mật Thẻ, và cảm ơn thầy 
đã mô tả rõ ràng một quy luật sinh tử của Phật giáo 
Việt Nam. Cho thế hệ chúng ta bây giờ và mai sau. 


9-2007 
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Đại hội Phật giáo 2007: 
Một thách thức cô điên 


Cuối năm, nhìn lại năm 2007 vừa qua mới thấy 
mừng là chúng ta vẫn còn sông sót được trong một 
thế giới nhiều biến cố sôi động và nhiều bất trắc 
khôn lường. Từ những cơn thịnh nộ của thiên nhiên 
mà mức độ tàn phá càng lúc càng gia tăng trên khắp 
các châu lục, đến những tranh chấp càng lúc càng 
sâu sắc giữa các thế lực chỉ biết lấy hận thù làm 
động lực giải quyết các mâu thuẫn. 


Sống sót được trong một trạng huống như thế thật là 
mừng. Nhưng, mừng đó mà lo đó, vì đồng thời cũng 
thấy được mỗi đe dọa to lớn nhất đang trở thành 
hiện thực: Đó là sự bất lực của các tôn giáo, nhất là 
tôn giáo độc thần tại Tây phương, đã và đang bị thế 
tục hóa đến tận cùng nên thay đôi bản chất và chức 
năng để trở thành nguyên ủy của các tranh chấp 
không cách gì hàn gắn được giữa các vùng văn 
minh. 


Trong khi đó thì trên quê hương Việt Nam sinh 
động và lao xao, bên cạnh những thành quả ngoạn 
mục về kinh tế nhằm nâng cao đời sông vật chất của 
người dân, và những thắng lợi về ngoại giao nhằm 
hoàn tất tiến trình hội nhập để khẳng định vai trò 
thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế, thì 
nhìn trái nhìn phải, nhìn trong nhà nhìn ngoài ngõ, 
ta vẫn thấy các giá trị đạo đức và tâm linh của người 
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dân, các chuẩn mực văn hóa và văn minh của toàn 
xã hội vẫn chưa được xem trọng, vẫn chưa được 
nhìn nhận như là năng lượng tạo nên nôi lực lâu dài 
cho quốc gia, tạo nên nguyên khí cho dân tộc. Cho 
nên đất nước có đi lên và có phát triển thật, nhưng 
có vẽ như đi lên một cách nhọc nhăn của người 
không lồ trên đôi chân một dài một ngắn , và phát 
triển một cách thiếu vững bên của chiếc thuyền đã 
ra khơi nhưng thiếu một cánh buồm bọc gió. 


Đan chen giữa hai kích thước trong ngoài như thế, 
Phật giáo Việt Nam như một tôn giáo truyền thống 
của tô quốc, như một người bạn đồng hành sắt son 
với dân tộc, như một người đối tác đáng tin cậy 
trong những khế ước xã hội tương lai, lại đang đối 
điện với hai thách thức lớn, nhưng cũng là hai thuận 
duyên tuyệt vời: 


Thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ cấp 
lãnh đạo trung ương đến Phật tử cơ sở bình thường, 
có vượt thắng được chính mình đề ý thức được rằng 
bộ máy giáo hội, như một phương tiện thiện xảo, 
đang cân những cải tổ triệt đê và sâu rộng đề tồn tại 
và phát triển trong một thời đại hoàn toàn mới, một 
thời đại với những quy luật vận hành khắt khe hơn 
và khác lạ hẵn với các năm qua không ? Đai hội Đại 
biểu Toàn quốc lần thứ VI năm 2007 sẽ là cơ hội 
cho Giáo hội trả lòi thách thức đó, và biến cơ hội 
nầy thành động lực nâng Phật giáo Việt Nam lên 
một tầm cao mới. 


Thứ nhì là toàn khối Phật giáo đồ Việt Nam, nhất là 
Phật tử trong nước, có đủ bản lãnh trí tuệ và kỹ 
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năng quản lý để cùng với nhà nước Việt Nam tô 
chức thành công một ngày lễ Tam Hợp Vesak 2008 
vừa mang nội dung văn hóa Phật giáo vừa đậm đà 
bản sắc Việt Nam mà Tổ chức Liên Hiệp quốc và 
Phật giáo của hơn 70 quốc gia đã tin tưởng giao phó 
không 2 


Như vậy, thách thức thứ nhất là thách thức nội bộ 
đề khẳng định sự hiện diện tất yếu của Phật giáo 
Việt Nam với dân tộc mình. Và thách thức thứ nhì 
là thách thức đối ngoại, thắng những thế lực nội 
trùng và ngoại ma trong và ngoài nước cứ “bắt” 
Đức Phật phải mang một màu cờ sắc áo của cõi ta 
bà thay vì là một vĩ nhân văn hóa và hòa bình như 
Liên Hiệp quốc đã vinh danh. 


Nhưng dù là đối trị với bên trong hay bên ngoài, 
Phật giáo Việt Nam thật ra chỉ đối diện với một 
thách thức mà thôi. Một thách thức rất cổ điển 
nhưng đo đó cũng rất khó khăn: đó là có tự thắng để 
vượt qua được chính mình không 2 
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Lễ Tam hợp Vesak 2008: 
Kỳ vọng của người 
chính là Thách thức của ta 


Mùa Phật đản năm 2008 này, Phật tử Việt Nam hân 
hoan và trang trọng chia sẻ niềm vui của ngày Tam 
hợp Vesak Liên Hiệp quốc cùng với đồng đạo, đồng 
bào và bạn bè năm châu bốn biên tại thủ đô Hà Nội. 
Niềm vui đong đầy trên 65 tỉnh thị của cả nước đó 
không phải tự nhiên mà có, nó là thành quả của 
hằng hà sa số nhân duyên tích lũy từ muôn vạn kiếp 
trước, nhưng đồng thời nó cũng là kết quả tất yếu 
của những vận động có tính lịch sử và thời đại của 
một bên là Tổ chức Liên Hiệp quốc, và một bên là 
đối tác Việt Nam gồm cả Nhà nước lẫn Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. 


Nguyên ủy nào đã đưa đây Liên Hiệp quốc chọn 
ngày Vesak của Phật giáo làm một ngày truyền 
thống quan trọng của tổ chức quốc tế nây, và tại sao 
nhà nước Việt Nam lại cùng với giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đứng ra cùng đăng cai tổ chức và quyết 
tâm hoàn thành tốt đẹp ngày hội lớn nầy của nhân 
loại 2 

Cho đến năm 1999, Tổ chức Liên Hiệp quốc đã 
thiết lập 51 Ngày 1! để nhắn mạnh và nhắc nhở nhân 
dân toàn thế gIỚI Các vấn đề toàn cầu cần đặc biệt 
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cấp thiết quan tâm. Liên Hiệp quốc kêu gọi các 
quôc gia thành viên và các tổ chức quốc tế vinh 
danh các ngày nầy như một điểm nhấn, mà cũng là 
một sức bật, để cùng phối hợp với các tổ chức ban 
ngành của Liên Hiệp quôc đây mạnh và triển khai 
các kế hoạch và chương trình hành động tương ứng. 
Từ tổng bản doanh tại New York, các ngày Liên 
Hiệp quốc này nhiều khi do những cơ quan chức 
năng trực thuộc Liên Hiệp quốc chủ xướng như 
WHO với ngày Ÿ tế Thể giới (7/4) và ngày Bỏ thuốc 
Quốc tế (31/5), UNESCO với ngày Nước Quốc tế 
(22/3) và ngày Khuyến học Thể giới (8/9), UNEP 
với ngày Môi sinh Thế giới (5/6)... Lại có những 
ngày được chọn để nhắc nhở những vấn nạn toàn 
câu mà nhân loại đang đối diện như ngày Phụ nữ 
Quốc tế (8/3), ngày Quốc tế Bảo toàn Lớp Ozone 
(16/9), ngày Tình nguyện Quốc tế về Phát triển 
Kinh tế và Xã hội (5/12). 

Điều đặc biệt là trong toàn bộ 51 ngày đó của Liên 
Hiệp quốc, không có một ngày nào được chọn để 
vinh danh một cá nhân, nhất là cá nhân đó lại là 
giáo chủ của một tôn giáo cả. Làm sao có thể vinh 
danh tôn giáo được khi mà cho đến năm 1999 đó, 
dù trong buổi giao thời hưng phần giữa hai thiên 
niên kỷ đã có nhiều người nói đến thế kỷ thứ XXI 
như một thế kỷ của tôn giáo!2, thì trên hành tỉnh 


&_ Closing Statement của The World Conƒference for Religion 
and Peace, Nov.1999, tại Amman, Jordan. Luận điểm này 
được lý giải rõ hơn trong New Religious Movements in the 
Twenty First Century: Legal, Political and Social Challenges 
in Global Perspective của Phillip Lucas, Routledge, New 
York, 2004. Hoặc trong Religion in the Twenty First Cenfury 
của Mary Pat FIisher, Prentice Hall, New York, 2004. 
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chật chội của chúng ta lại đang diễn ra ít nhất là 12 
cuộc chiến tranh mà yếu tố tôn giáo là một trong 
những mâu thuẫn chính!3. Tình trạng nầy chứa đầy 
những đe dọa to lớn và các bất trắc hiển nhiên đến 
nôi Sam Harris đã phải báo động rằng “Sự bát 
tương đông giữa các nên thân học đã chia tách thế 
giới chúng ta thành những cộng đông đạo đức khác 
biệt, làm nguồn gốc cho những tranh chấp đẫm máu 
giữa con người” 14, Thật vậy, quan niệm “thánh 
chiến” của một vài tôn giáo có nền giáo lý cực đoan 
độc đoán và, như một hệ luận tất yêu, sản sinh ra 
những khối lượng tín đồ giáo điều cuông tín, đã làm 
đồ ra không biết bao nhiêu xương trắng máu đào 
giữa các dân tộc trong lịch sử nhân loại kê từ cuộc 
chiến tranh tôn giáo đầu tiên giữa Byzantine và Hồi 
giáo vào năm 645. 


Thế nhưng như một biệt lệ lạ lùng và kỳ diệu, Đức 
Phật và giáo lý của Ngài bông được thê giới tái 


13 Mười hai cuộc đụng độ vũ trang có yếu tô tôn giáo chỉ phối 
hiện nay là: Ở Pz/estne (Do Thái giáo và Hồi giáo), ở 
Balkans (Công giáo và Chính Thống giáo), cũng ở Baikans 
(Chính Thống giáo và Hồi giáo), ở Bắc Ireland (Công giáo và 
Tin Lành), ở Kasmir (Hồi giáo và Ấn Độ giáo), ở Suđan (Tin 
Lành và Hồi giáo), ở Migeria (Tin Lành và Hồi giáo), ở 
Ethiopia (Tin Lành và Hồi giáo), ở Sri Lanka (Ấn Độ giáo 
Tamil và Phật giáo Sinhalese), ở Izđonesia (Tin Lành và Hồi 
giáo), ở Cawcasus (Chính Thống giáo và Hồi giáo) và cũng ở 
Caucasus (Công giáo và Hồi giáo). Điều đáng lưu ý là ngoại 
trừ ở Sri Lanka, II trong 12 cuộc đụng độ nây (92%) đều có 
quan hệ đến những tôn giáo với nên thần học lấy cùng một 
Thiên Chúa làm xuất phát điểm tín ngưỡng. 

14 Sam Harris, Ki/ling Buddha, Tạp chí Shambhala Sun, số 
tháng Ba 2006, Halifax, Canada. Sam Harris là tác giả cuốn 
sách nổi tiếng The End oƒ Faith. 
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khám phá và tái khai dụng. Với một vóc dáng khác, 
trên một chiều kích khác. Đức Phật hiện ra như một 
vĩ nhân văn hóa kiệt xuất, Phật pháp hiển thị như 
một con đường tâm linh cao cả cho loài người 
chung sống trong hòa bình và nhân đạo, đồng thời 
giới thiệu một quy trình vận động văn hóa và xã hội 
khả thi để bền vững xây dựng một thể giới hài hòa. 
Cho nên dù tính theo sô lượng tín đồ thì Phật giáo 
chỉ xếp hạng thứ nămlŠ trong tổng số 17 tôn giáo 
lớn trên toàn thế giới, và dù rất khác với các tôn 
giáo khác, Phật giáo có một lối hành hoạt nhập thế 
bám chặt vào đất cứng nhưng lại TẤt... . phiêu bồng 
nên ít khi gian díu với chốn cung đình, vôn là nơi 
xuất phát các tham vọng quyền lực vô minh, thì Đại 
Hội đồng, Liên Hiệp quôc cũng đã có được thông 
tuệ và viễn kiến để mạnh dạn chọn lựa ba biến cố 
lớn trong đời Đức Phật (Đản sanh, Thành đạo và 
Nhập Niết bàn) để, thông qua ngày hội lớn đó, vinh 
danh một vĩ nhân văn hóa và đồng thời gửi đến toàn 
thể nhân loại một thông điệp vê Từ bị và Trí tuệ, 
một lộ đồ về Hòa bình và Hạnh phúc. 


Chính vì vậy mà ông cựu Tổng Thư ký Koñ Annan, 
từ năm 2002, đã vinh dự thay mặt 192 quốc gia 
thành viên đa dạng và đa văn của Tổ chức Liên 
Hiệp quốc mà xác quyết rằng Những lý tưởng đạo 
đức và nhân đạo cao thượng của Đức Phật đã khai 
sinh ra một truyền thống tâm linh sinh động mà hơn 
2500 năm sau, vẫn tiếp tục làm cho đời sống của 
hàng triệu người trở nên cao cả... Trong thời đại 
bất trắc toàn câu hôm nay, quan niệm về hòa bình 


1Š http://en.wikipedia.org/wiki/Religion#Classification (2005) 
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và về tiểm năng cao cả nhất của con người mà Đức 
Phật đã chỉ ra, bỗng trở nên thích đáng hơn bao giờ 
hết. 

Và mới đây nhất, năm 2007, vị Tổng Thư ký đương 
nhiệm Ban Ki-moon, tái khẳng định rõ hơn rằng 
Hơn 2500 năm qua, những lời dạy của vị Đạo sư 
Giác ngộ - Phật Thích Ca - vẫn tiếp tục là kim chỉ 
nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đòi của hàng 
triệu người trên thế giới... Như lời Đức Phật đã 
dạy: Chúng ta cần tỉnh thức trong chánh ngữ và 
chánh mạng, và ý thức về những hệ quả của chúng 
đổi với những người xung quanh chúng ta. Chúng 
ta cân hiểu được tính tương duyên giữa các thành 
phân trong xã hội, và coi trọng hạnh phúc của cộng 
đông và của nhân loại như chính là hạnh phúc của 
bản thân mình. 


Thật không còn gì mô tả rõ ràng hơn về Đức Phật 
như một nhà văn hóa cao cả đáng kính, khởi đi 
trong đau khổ của con người và hành hoạt vì hạnh 
phúc của con người. Và cũng thật không còn gì 
trình bày rõ ràng hơn về Phật pháp như một cống 
hiến nhân văn tuyệt vời, vừa là kim chỉ nam chính 
xác vừa là nguồn tư lương bất tận, cho nhân loại 
trên con đường cọng sinh hòa bình. Cho nên ngày 
Tam hợp Vesak Liên Hiệp quốc là lẽ đương nhiên, 
là điều tất yếu. 


Thế rồi từ đó, New York. Thế rồi sau đó, Bangkok. 
Và năm 2008 này, là Hà Nội, thủ đô Hòa Bình của 
nhân dân Việt Nam trọng nhân nghĩa, đất thiêng 
rồng bay của một nền văn hóa thấm đậm hương vị 
Phật Việt. Nhân dân đó, văn hóa đó, trong hơn 30 
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năm qua, đã nhọc nhăn đứng dậy từ tro tàn của bạo 
lực chiến tranh chống xâm lăng và từ đỗ nát của 
ứng xử duy ý chí, để hướng vào trong thì khôi phục 
lại mình, bung ra ngoài thì hội nhập vào cộng đồng 
nhân loại. Quá trình khôi phục và hội nhập trong 
ngoài đó quân quyện vào nhau trên cơ sở của nên 
văn hóa dân tộc, vừa bá: biến dựa vững vào truyền 
thống vừa /ùy duyên hóa thân thành hiện đại. 


Trong cái thế chênh vênh tưởng chừng như chứa 
đựng những yếu tố xung khắc bất khả tương hợp đó, 
nhà nước Việt Nam đã cùng với toàn dân từng bước 
một nhọc nhằn xoay chuyền tình thế, vừa làm vừa 
học, vừa chống trả ngoại thù zới vừa xây dựng nội 
lực cữ, để khăng định niềm tin vào bản lĩnh dân tộc 
khi đối trị với các cuộc khủng hoảng trong ngoài mà 
đưa tô quốc vào quy trình phát triên đúng hướng và 
bền vững. 


Tin vào bản lĩnh dân tộc là chủ yếu tin vào nội dung 
khai phóng và nhân bản của một đạo Phật Việt Nam 
biết hỏa khi cần, biết #óz khi muốn. Tin vào bản 
lĩnh dân tộc cũng là tin vào cống hiến to lớn và sâu 
sắc của Phật giáo trong lịch sử 2000 năm đồng hành 
với dân tộc khi góp phần định hình và định tính văn 
hóa Việt Nam. Cho nên quyết định ứng cử, rồi được 
chấp thuận, đăng cai tổ chức ngày Vesak Liên Hiệp 
quôc 2008 không phải chỉ là động thái ngoại giao 
tất yếu của nhà nước và giáo hội Việt Nam trong 
quá trình hội nhập với thế giới, mà quan trọng hơn 
cả, là sự thể hiện niềm tự hào khi tìm lại được bản 
lai điện mục của dân tộc mình, tìm ra được gia tài 
sung mãn của tổ quốc mình. Hạt minh châu ấn mình 
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nhiêu năm trong gâu áo, bây giờ đã óng ánh hiên lộ 
trên sơn hà gâm vóc. 


Vấn đề còn lại đặt ra cho Phật giáo Việt Nam, mà ở 
đây cụ thể là Giáo hội và Tứ chúng Phật tử, là trong 
những ngày chan hòa niềm vui tại Hà Nội và trên cả 
nước, Phật giáo Việt Nam lấy gì để trình hiện và 
giao lưu với đồng đạo và bạn bè khắp năm châu về 
tham dự ngày lễ hội. Cái gì là nội dung đặc thù của 
một đạo Phật rất Việt ? Và cái gì là nét độc đáo của 
một dân Việt rất Phật ? 


Khi những ngày lễ hội chấm dứt, chắc chắn bạn bè 
SẼ giã từ đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiền hòa 
trong niềm tin yêu. Trong hành trang của họ, quyện 
theo dư âm của ngày Vesak cũng chắc chắn có 
mang đầy niềm kỳ vọng to lớn mà Liên Hiệp quốc 
trông chờ vào dân tộc ta và đạo Phật ta. Phật giáo 
Việt Nam có ý thức được rằng kỳ vọng đó chính là 
một thách thức to lớn không ? 


Kỳ vọng của người chính là Thách thức của ta... 


Mùa Phật đản 2552 (Thế lịch 2008) 
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Sám Phô Hiền, Vesak Hà Nội 2008, 
và “đàn áp Phật giáo” 


Sau gần 20 năm xa cách, trong chuyến về lại quê 
hương lần đầu tiên vào năm 1993 để xây mộ phần 
cho thân phụ, gia đình chúng tôi quyết định bay về 
Hà Nội trước, rồi thuê xe đi đường bộ ra Huế, và 
sau đó đi tiếp về Sài Gòn để thực hiện một chuyến 
xuyên Việt tạm coi là đầy đủ. 

Dạo đó, Hà Nội còn chưa phát triển lắm, ba mươi 
sáu phố phường còn phảng phất nhiều dư ảnh của 
“vang bóng một thời”. Phố Hàng Đào duyên dáng 
thoăn thoắt ra Hồ Gươm đang bắt đầu gương lược 
ngại ngùng làm dáng, và hàng cây đường Cô Ngư 
(xưa) thì vẫn rì rào e thẹn bên hồ Trúc Bạch. 


Sinh ra ở miền Trung và lớn lên ở miền Nam, tôi 
chỉ biết Hà Nội qua những tác phẩm của các nhà 
văn tiền chiến trong Tự Lực Văn đoàn, và những 
bài hát, những câu thơ nghe thật chan chứa nhớ 
nhung của các văn nghệ sĩ di cư vào Nam năm 
1954. Cho nên trong mây ngày gấp rút và ngỡ 
ngàng ở Hà Nội, chúng tôi vội vàng đi thăm các 
thắng cảnh không thê không thăm được: Quần thể 
Văn Miếu, hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, đền Quan 
Thánh, cầu Thê Húc, đê Yên Phụ, gò Đống Đa, viện 
bảo tàng Lịch Sử... Và mặc sức mà thưởng thức 
không biết bao nhiêu miếng ngon Hà Nội của các 
ông Vũ Bằng và Nguyễn Tuân. Món chả cá Thăng 
Long ở đường Lã Vọng óng ánh lớp mỡ vàng ríu rít 
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reo vui, tô bún riêu trên vỉa hè phô Tô Lịch đậm đà 
hương vị đông nội Bắc bộ ... 


Lần thứ nhì về Việt Nam, năm 2000, trong khuôn 
khổ của một tổ chức từ thiện Mỹ để yêm trợ cho lớp 
huấn nghệ của Ni cô Như Minh ở chùa Tây Linh tại 
Huế, tôi lại cũng ghé về Hà Nội trước. Vào dịp hè 
được nghỉ nên đây là một chuyên đi dài ngày .... 
Trong hành trang lần nầy, ngoài gần ba ngàn Mỹ 
kim của bạn bè tại Mỹ và Canada cúng dường, 
trong đầu còn có những thông tin nóng bỏng vê tình 
trạng “đàn áp tôn giáo” mà tôi đã đọc được trên một 
sô trang web Phật giáo hải ngoại và trên các trang 
báo giấy tại miền nam tiểu bang California, nơi tôi 
Cư ngụ. 


Chỉ 5 năm mà Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. Mùi 
hương của hoa sữa thơm ngạt ngào trên đường 
Nguyễn Du vẫn còn đó, nhưng những cái mũ cối 
xanh và chiếc xe đạp nội hóa của năm 1993 thì đang 
từ từ biến mất. Hà Nội xôn xao trở mình hội nhập 
như cô gái đoan trang bắt đầu tô môi hồng của 
những năm đầu thế kỷ thứ 20. Quen sơ nhau lần 
trước và biết tôi là Phật tử ở Mỹ về, chị Th. H. ở 
Nhạc viện Hà Nội tình nguyện làm “tài xế” chở tôi 
trên chiếc xe (gắn) máy cũ để chập chùng đi thăm 
các chùa cổ ở ngoại thành. Chùa Dâu, chùa Kế: 
chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Bút Tháp, ... 

kính và u trầm. Lãng đãng 2000 năm lịch sử của 
Phật giáo Việt Nam vương vấn trong chánh điện u 
tịch và trên mái ngói rêu phong. Chùa vắng, người 
thưa. Không giảng kinh, không lễ Phật. Cảm giác 
chung là buồn vì không thấy lời dặn duy Tuệ thị 
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Nghiệp của đẳng Từ phụ được thể hiện trên các 
chùa quanh thủ đô ngàn năm văn vật, nhưng cũng 
còn một chút vui an ủi vì di tích lịch sử và văn hóa 
của các Thầy Tổ chưa bị nhuốm màu thị trường 
chói chan của cơn thủy triều Toàn cầu hóa. 


Lúc đến chùa Quán Sứ để thỉnh kinh, tôi tình cờ 
được dịp đàm đạo với Thầy B.N. vừa tốt nghiệp 
Tiến sĩ ở Ấn Độ về và, tuy còn trẻ, hiện đang được 
làm giáo thọ tại một trường Trung cấp Phật học tại 
Hà Nội. Sau khi trao đổi với Thây về một số đặc 
điểm của hệ thống đại học Mỹ mà tôi kinh nghiệm 
được chút ít nhờ ba người em tác nghiệp trong môi 
trường này, tôi “vô tư” chuyên đề tài và hỏi thắng 
Thầy về tình trạng “tự do tôn giáo” của Phật giáo 
trong nước. Thây chỉ cười và hỏi tôi có trì và hành 
Thập chủng Đại nguyện trong “Sám Phố Hiền” 
không ? Và Thầy nhờ tôi sau khi đi hết ba miền Bắc 
Trung Nam, nhìn và hỏi xem Phật tử có được thoải 
mái hành sự mười đại nguyện đó không ? Rồi khi 
về Mỹ cứ thăng thắn viết thư cho Thây biết: 


Nhứt giả !Ê kính chư Phật 

Nhị giả xưng tản Nhự Lai 

Tam giả quảng fu cúng dường 
Tứ giả sám hồi nghiệp chướng 
Ngũ giả /ùy hỉ công đức 

Lục giả thính chuyển pháp luân 
Thất giả thỉnh Phật trụ thể 

Bát giả (hưởng tùy Phát học 
Cữu giả hằng thuận chúng sanh 
Thập giả phổ giai hôi hướng 
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Thây không nói gì đến một giáo hội trước 1975 bây 
giờ không được hoạt động và đang được một số ông 
Tây bà Mỹ của các định chế chính trị quốc tế ủng 
hộ, Thầy cũng không nói gì đến một vài vị Thầy ở 
trong Thành phố (HCM) cứ thách thức đòi lật đồ 
chế độ nên bị quản chế tại chùa không được ra 
đường đi đâu cả. Thầy chỉ nói đến số đông, đến đại 
chúng, nhấn mạnh đến nhu cầu tu học, mà nhất là 
“quyên tự do” được tu và hành 10 điều đại nguyện 
trong Sám Phổ Hiền của hơn mười mấy triệu Phật 
tử đồng đạo của Thâầy. Thầy từ tốn nói đến viễn 
tượng tương lai, có hoa sen vươn lên từ bùn lầy có 
thật, của Phật giáo. Việt Nam. Còn “dân chủ, nhân 
quyền, đa nguyên”, xin trân trọng để ngoài công 
chùa. Đừng bắt Đức Phật phải mang màu cờ sắc áo. 
Bắt kỳ màu cờ gì, bất kỳ sắc áo nào. Phàm sở hữu 
tướng giai thị hư vọng ! 


Mang thêm câu hỏi của Thầy B.N. trong hành lý, tôi 
giã từ Hà Nội rồng bay để xuôi Nam. Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh (của 99 ngọn Hồng 
Lĩnh cuồn cuộn sử thiêng). Rồi Huế, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Nha Trang (của 14 vua triều Nguyễn khai 
hoang bờ cõi). Và Sài Gòn, Vĩnh Long, Mỹ Tho, 
Cần Thơ (của ai về Gia Định Đồng Nai thì về)... 
Giang sơn sắm vóc xinh đẹp lạ lùng, đồng bào ruột 
thịt truân chuyên nhưng nhân hậu lạ lùng. 

Trong số hơn 100 Phật tử mà tôi gặp trên “con 
đường cái quan” xuyên Việt năm đó, người thì hàng 
ngày ráng thực hiện được ba, người thì đến chùa 
mong thực hành được bảy đại nguyện của Sám Phố 
Hiền. Nhưng dù là ba hay bảy thì từ người quen 
trong gia tộc rất thuần thành của tôi đến người lạ 
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gặp rất nhanh trong một sân chùa, tất cả đều thoải 
mái, tất cả đều tự do, không aI cấm cản. Hầu như ai 
cũng cười xòa trả lời chỉ có tam độc Tham Sân SI 
cắm cản thôi chứ bây giờ ai mà cấm nồi mình đến 
chùa tụng kinh, niệm Phát, trì chu, và dạy con làm 
công quả tạo phước đức. Thê là đã quá đủ tồi. 

Vào Sài Gòn, đến nhà sách Fahasa trên đường 
Nguyễn Huệ lại thấy gần 200 đầu sách về Phật học 
được bày bán mà hoa cả mắt. Lên Hóc Môn, đến 
chùa Hoằng Pháp lại được mặc áo tràng niệm Phật 
chung với một thính chúng gần 500 người đầy đạo 
vị. Khắp nơi sao có vẽ “tự do” thế, nhưng còn mấy 
chùa “thống nhất” thì sao ? Thế còn những Thầy 
“thống nhất” bị Công an đàn hạch mà báo chí chống 
Cọng ở hải ngoại ồn ào đề cập thì sao ? Tôi ấm ức 
không có dịp gặp, tôi thất vọng vì ngay cả các anh 
chị cư sĩ ở Sài Gòn rất năng động cũng chẳng biết 
đến tên tuổi quý ngài ! Cho nên về lại Mỹ, từ đó, tôi 
nợ Thầy B.N. của chùa Quán Sứ một câu trả lời còn 

.. chênh vênh. 


Thế rồi chuyến đi thứ ba vào năm 2003, chuyến đi 
thứ tư vào năm 2005. Mỗi lần về là mỗi lần gánh từ 
thiện nặng thêm, hạnh bồ thí sâu thêm. Và cũng mỗi 
lần đi về, tôi lại như sống trong hai thế giới khác 
nhau. Cùng là Việt Nam một cối đi về, cùng là Phật 
sự trên chính đất nước Việt Nam thân thương đó, 
mà bên nầy xa xôi thì những tiếng nói khi thì sôi nỗi 
khi thì hăn học của các Phật tử hải ngoại tố cáo Nhà 
nước “đàn áp Phật giáo”, còn bên kia gần gũi thì 
các Thầy Cô trong nước khi thì thong dong khi thì 
nhọc nhằn ngày đêm chăm lo cho tứ chúng tu học. 
Có cái gì không ồn khi cùng một thực tại mà lại có 
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hai nhận thức và hai mô tả khác nhau, do đó, hai 
hành xử khác nhau. Phướn lay gió lay, vạn vật do 
tâm tạo... Tâm vô quái ngại, vô quái ngại có, vô hữu 
khủng bó, viễn ly điên đảo mộng tưởng ! 


Sau bốn chuyến đi này, tôi bắt đầu đè đặt hơn về 
những thông tin và lý luận của “nước” Việt Nam hải 
ngoại phất phới đâu đó lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi 
nối kết lên Lap Top một số webpages của Phật giáo 
trong nước và tôi cũng bắt đầu nhận thêm một số 
email từ các forum ở hải ngoại. Tôi đọc được bài 
của Thầy Trí Quảng cũng như của Thầy Quảng Độ, 
truy cập được “queme” và “vietcatholic” cũng như 
“phattuvietnam” và “giaodiemonline”, và dù không 
quan tâm lắm nhưng không biết sao mà vẫn nhận 
được cả những thông tin và bình luận “xúi nguyên 
dục bị” cho Phật giáo “đánh nhau” từ các nguồn 
truyền thông Công giáo lẫn Tin Lành và các tổ chức 
chính trị “chống Cọng” ở hải ngoại. 


Và tôi bỗng khám phá ra một chuyện tuy bên lề 
nhưng ai cũng biết vô cùng quan trọng để cảnh giác 
chính mình: Đó là làm sao xử lý được thông tin một 
cách chính xác và lương thiện trong thời đại bùng 
nỗ thông tin này. Điều này rất khó, đặc biệt cho 
người Việt Nam, vì ai cũng tưởng là . . đễ ợt ! Điều 
nây cũng rất khó, đặc biệt cho người Mỹ, VÌ người 
Mỹ nào cũng biết là ... khó lắm lắm ! Cho nên, về 
khả năng và trình độ tiêu hóa dữ kiện thông tin, Mỹ 
và Mỹ góc Việt thật không giống nhau chút nào: 
Một trời một vực! 
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Trong cơn hỗn mang chữ nghĩa đó, thôi thì đành 
đọc bằng kiến thức và thực chứng của chính mình 
vậy. Và vì là một Phật tử nên tôi ráng tự mình thắp 
đuốc lên mà... đọc, nghĩa là truy tìm cho bằng 
được cái /âm địa của chính người viết đàng sau 
những giòng chữ múa may trên giây trắng mực đen, 
để thông qua đó, biết được giá trị của chúng. Tôi 
dùng một tiêu chuẩn: Mảnh tâm địa đó đang được 
vun xới hoa thơm hay đang gieo trồng cỏ độc cho 
Dân tộc và Phật giáo Việt Nam 2 Thử đọc một 
Trưởng tử Như Lai là Thầy Kh. T. trong nước, hay 
một Cư sĩ hộ pháp là bác Ngô Tr. A. ngoài nước, 
đọc những câu chữ chất ngất hận thù và vi phạm 
nặng nê giới thứ tư trong ngũ giới của hai vị nây, 
nhiêu lần, rá/ nhiêu lần, tôi rùng mình choáng váng 
phải rời khỏi bàn viết, tự hỏi sao đạo Phật cao cả 
tuyệt vời của tôi lại có thể sản sinh ra những “phó 
sản” phù thủy phi Pháp độc hại như thế ? Như vậy, 
sau bao năm vào chùa như Thầy Kh. T. hay đọc 
thiên kinh vạn quyền như bác cư sĩ Ngô Tr. A., liệu 
tôi có nguy cơ trở thành kẻ nô lệ hung hăng của 
Tham Sân Sỉ giống như hai vị nầy không ? 


Thấy tôi lơ là chuyện Phật sự để “đùa” với lửa thế 
sự nên chới với mất định hướng, bạn tôi đề nghị 
một cái sửock therapy theo kiểu Thiền sư Lâm Tế 
bên Nhật: Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc năm 2008 
này, ta lại về Hà Nội “xem” sao ? Bạn tôi là người 
làm việc trong lãnh vực khoa học tự nhiên nên méo 
mó nghề nghiệp, nhìn gì cũng trong một khung hệ 
thống thống nhất với những vận động có tính quy 
luật, làm gì cũng theo một quy trình khoa học hợp 
lý, và chuyện gì cũng chỉ chắc chắn đến 66.67% 
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thôi để từ từ chờ phản biện. Bạn tôi thường mang 
cái công thức Sắc đức thị Không, Không tức thị Sắc 
ra để “dọa” các đồng nghiệp Mỹ trong công việc. 
Nhất là để “cãi nhau” với tôi ! Nên khi bạn tôi đề 
nghị, tôi đồng ý ngay. Vả lại, gần 10 năm rồi, tôi chỉ 
về Huế và Sài Gòn mà chưa trở lại Hà Nội. 7ừ /h„ở 
mang gươm đi giữ nước, nghìn năm thương nhớ đất 
Thăng Long ... 


Trước đó, hộp thơ điện tử của tôi đã tràn ngập các 
thông tin về ngày Đại lễ Phật đản Vesak 2008 này. 
Bên chống bên binh nghe vui như pháo Tết, nhưng 
lại buồn da diết vì qua đó mà biết bây giờ Phật giáo 
Việt Nam ở hải ngoại nát như tương, nát không hàn 
gắn được nữa, sau vụ cái Giáo Chỉ số 9 gì đó. GIữa 
“thống nhất” với nhau mà không ...thống nhất được 
thì nói còn ai nghe nữa mà cứ bám chấp vào cái 
danh xưng rất vô duyên đó làm gì ? Giữa Phật tử 
với nhau mà tranh dành xem ai “chống Cọng” nhất 
thì được làm lãnh tụ, như vậy thì còn xưng Phật tử 
làm gì ? Chưa bao giờ tôi thấy “Phật tử thống nhất” 
hận thù “Phật tử thống nhất” đến thế, cũng chưa bao 
giỜ tÔI thấy công ty sản xuất mủ Vô Minh bán được 
nhiều ... nón cối để chụp lên những cái đầu không 
tóc đến thế ! 


Ngay trước ngày lên đường, tôi còn nhận được 
Thông điệp Phật đản 2552 của Thầy Huyền Quang, 
trong đó có hai câu mà theo tôi, mô Phật, rất... phì 
Pháp: Thứ nhất, “Chánh pháp không thể nở hoa 
nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc 
nơi áp bức, đói nghèo”. Xin khâu đầu thưa với Thầy 
là hình như nơi nào Chánh pháp cũng có khả năng 
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nở hoa được, nơi nào chúng sinh cũng có khả năng 
an lạc được. Nô lệ hay giải phóng, đói nghèo hay 
giàu no không phải là điều kiện tiên quyết và duy 
nhất để cho chánh pháp nở hay không nở hoa. Hơn 
nữa, hình như ngược lại, càng trong bùn “áp bức, nô 
lệ, nghèo đói” thì hoa sen Phật giáo càng ngạt ngào 
thêm. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà, hoa sen chăng 
nở rộ trong biên lữa sao. Vậy thì xin thầy đừng đặt 
điều kiện “chính trị” cho chánh pháp và cho chúng 
sinh ! 


Và thứ nhì là Phái tứ bôi đắp tâm linh bao nhiêu 
cho tiễn trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ 


lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyên của nòi giống tự 


do thoát ly nô lệ. Thầy nỗi hai chuyện “giác ngộ” và 
“chủ quyền” để đá nhẹ nhà nước Việt Nam một 
phát làm gì Thầy ? Đây là thông điệp Phật đản hay 
diễn văn chính trị xin Thầy đừng xảo ngôn nhập 
nhằng với Phật tử. Và xin Thầy chỉ cho biết ở đâu 
trong rừng Tam tạng Kinh điển của Phật giáo nói 
rằng “tiến trình giác ngộ” và “bảo vệ chủ quyền” có 
liên hệ nhân quả đối đãi với nhau như thế?! 

Là một Phật tử mà tôi đám nặng lời với Thầy như 
vậy vì tôi đoán 66.67% không phải Thây viết thông 
điệp đó, nên tôi sẽ không phạm một trong ngũ 
nghịch. Chắc con nội trùng nào đó ngồi bên Tây 
nóng ruột chuyện Vesak Liên Hiệp quôc ở Hà Nội 
nên viết sảng một cách phi pháp và phi logic như 
vậy rồi mạo danh ký đại tên Thầy thôi ! Thầy 
Huyền Quang mà ngày xưa ba tôi quen biết và kính 
trọng đâu có... ẹ như vậy, đâu có vừa ấu trĩ văn 
hóa vừa phỉ báng chánh pháp như thế. 
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Cho nên mặc những lời qua tiếng lại, nước cũ của 
tôi thì tôi về, ngày sinh của Phật thì tôi vui. Bây giờ 
tôi đã là công dân Mỹ, làm tròn hai trong ba nhiệm 
vụ cao cả nhất của một công dân là đóng thuê và đi 
bầu cho nước nầy. Còn tương lai của gia đình chúng 
tôi thì chắc chắn là tại Mỹ rồi. Nhưng Hà Nội trái 
tim của tổ quốc Việt Nam ơi, tôi lại về đây vì về 
Việt Nam là về lại với cội nguồn. Mà trong cuộc 
hành trình về lại côi nguồn đó có thêm niềm hoan 
ca đắng Từ phụ đản sinh thì còn gì thiêng liêng và 
hạnh phúc bằng ...cho nên hải ngoại lao xao ơi, kệ 
mi, ta lên đường đây. 


Chiếc phi cơ A320 của chuyến bay Cathay Pacific 
CX791 chao nghiêng lần cuối, hạ dần cao độ, rồi 
đáp xuống đường băng 29L của phi trường Nội Bài 
lúc 4 giờ chiều ngày thứ Hai, 12 tháng 5 năm 2008. 
Phi cảng mới xây khá hiện đại, có 26 hãng hàng 
không đang hoạt động và trang bị để đủ sức xử lý 
10 triệu lượt hành khách mỗi năm. Lần nầy, có hai 
điều làm cho tôi thoải mái: Nhân viên di trú và hải 
quan có vẽ chuyên nghiệp hơn, và phòng lấy hành 
lý thì hoàn toàn không còn khói thuốc lá nữa. Một 
bất ngờ thú vị khác sau chuyên bay dài: Ban tổ chức 
Đại lễ Vesak có, hắn một tiêu ban Tiếp tân tại phi 
trường để đón tiếp và giúp đỡ khách về tham dự đại 
lễ . Các em nữ nói tiếng Anh giọng khá chuẩn, vài 
em còn biết chắp tay A Di Đà Phật để đáp lễ chúng 
tôi. Dễ thương nhất là khi các em cũng niệm “A Di 
Đà Phật” âm Việt đó để cung nghỉnh các ... sư Mỹ 
rồi cùng phá lên cười với nhau !. 
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Hà Nội mùa này đã bắt đầu. nóng. Xe vượt sông 
Hồng, len lỏi qua các phố sầm uất của làng giấy 
Thụy Khuê để vào nội thành là bắt đầu đi vào một 
bức tranh với hai hệ hình khối và sắc màu rõ rệt: 
Màu truyền thống và màu hiện đại. Quyện vào 
nhau, có khi hài hòa thanh lịch, có khi đối chọi 
nhếch nhác ...Xe quá nhiều, đủ loại (kế cả SUV của 
Lexus). Phố quá chật, xây đủ kiểu (kế cả kiến trúc 
chóp nhọn miền núi của Thụy sĩ), và tiếng ồn thì 
khủng khiếp. May mà khách sạn nơi chúng tôi cư 
ngụ với các phái đoàn Phật tử Mỹ có hai hàng cây 
xanh, lại khuất trong một con ngõ nên yên tĩnh. 

Chỉ thoáng qua ngày đầu, tôi đã thấy Hà Nội thay 
đối hoàn toàn so với 10 năm trước đây. Quá trình 
hội nhập của xã hội và luật vô thường của thiên 
nhiên cứ lừng lững trôi ... Chỉ tiếc cho một số bạn 
bè của tôi ở hải ngoại vốn từng khắc khoải mơ về 
một Hà Nội trong sương khói của thơ nhạc thời tiền 
chiến, thì sẽ không bao giờ còn được thắm đậm vào 
không gian đó nữa, dù sau rặng liễu đong đưa vẫn 
còn Tháp Rùa soi bóng nước Hồ Gươm. 


Thủ tục và tiến trình đăng ký đề lấy thẻ tham dự đại 
lễ hơi luộm thuộm nhưng đến ngày cuối thì đâu 
cũng vào đó. Thôi thì cùng là con Phật nên hỉ xả 
cho nhau. Tại vì quản lý một hoạt động phức tạp và 
ở tầm cỡ quốc tế như Đại lễ Vesak mà đầu não điều 
hành lại là một “tam đầu chế” khác bản chất và 
chức năng (LO.C Liên Hiệp quốc, Giáo hội Phật 
giáo và Nhà nước Việt Nam) thì những bất cập và 
khiếm khuyết là không thể tránh được. Mỹ gọi là 
quản lý hệ thống đa tầng và xuyên ngành 
(multilayer & interdisciplinary system management) 
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phải rất có bản lĩnh mới thành công nên các nhà 
quản lý ai cũng ... ngán. Cho nên thật tội nghiệp 
cho Phật giáo Việt Nam của tôi: 2000 năm qua, kê 
cả dưới hai thời Lý Trần trọng đạo, có bao giờ được 
đón tiếp và giao lưu với gần 1000 vị khách (vừa 
tăng vừa tục) đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới cọng với gần 4000 pháp lữ đến từ gần 
60 tỉnh thành trong nước đâu. Có bao giờ phải sắp 
đặt cho 6 vạn đồng bào vào tham quan 100 gian 
hàng văn hóa Phật giáo đâu. Có bao giờ chỉ trong 
vòng hai tuần lễ phải dịch 92 bài tham luận viết 
bằng 5 thứ tiếng cho 7 chủ đề đâu. Thật lạ, chỉ dưới 
chế độ Cọng sản “vô thần ” mới xảy ra những biến 
cố trọng đại to lớn nầy cho Phật giáo. Nhiều điều 
quá mới, quá lạ, quá khó với Phật giáo Việt Nam ... 
thế mà có lẽ nhờ Phật độ nên bốn ngày đại lễ rồi 
cũng hoàn tất tốt đẹp. Tốt đẹp trên cả ba phương 
diện: Nội dung, trình hiện và tác động đúng hướng 
và bền vững. 


Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với thiết kế 
mang chủ đề “Lượn sóng Biển Đông” không quá 
lớn như tôi tưởng nhưng mang nét thanh nhã và quy 
hoạch bên trong thì khá hợp lý. Dưới trần nhà cao 
rộng của phòng hội chính là một tập hợp của các 
kiêu dáng và màu sắc của nhiều loại tăng bào khác 
nhau rất ấn tượng. Ba màu nâu, lam và vàng quen 
thuộc của quý Thầy Cô ở Nhật, Hàn quốc, Trung 
quốc, Việt Nam làm nền cho nhiều mảng tăng bào 
ba vạt màu huyết dụ hoặc nâu đỏ của quý Thầy ở 
Bhutan, Tây Tạng, Mông Cổ, Tích Lan, Bangladesh 
tạo thành một điệu luân vũ sống động và hiện đại. 
Cũng nhờ dịp này, trong cái rừng người xao động 
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của 4 ngày đại lễ, tôi gặp lại được một số bạn cũ ở 
Việt Nam bây giờ có đứa tóc đã muối tiêu nhưng có 
vẽ như ai cũng an lạc trong chiếc áo lam dung dị 
hiền lành. Trong hương vị tỉnh khiết của mấy bửa 
cơm chay Âu Lạc thơm ngon, chúng tôi hồi tưởng 
lại thưở học trò ngày xưa. Ngày mai frong đám 
xuân xanh ấy, có kẻ theo chông bỏ cuộc chơi. 


Trong suốt 4 ngày của đại lễ, ngoài việc đi thu gom 
tài liệu và loanh quanh tìm kiếm người quen, tôi đặc 
biệt theo dõi hai buổi lễ khai mạc và bế mạc. Ai dàn 
dựng các tiết mục và phần trang hoàng mà thật ý 
nghĩa: vừa mang chiều kích quốc tế nhưng vẫn giữ 
được nét bản sắc riêng của Việt Nam, vừa có nội 
dung thế sự ta bà mà vẫn mang dấu ấn tâm linh Phật 
giáo. Bên nhà, báo chí dùng tĩnh từ “hoành tráng” 
(mà tôi không hiểu là gì nên không biết dịch thành 
tiếng Mỹ ra sao. Spiendid ?) xem có vẽ rất đúng về 
mặt tượng thanh và tượng hình để chỉ hai buôi lễ 
quan trọng nầy. 

Mỗi tối về khách sạn, nhiều khi về rất khuya vì còn 
“bận” ngồi cà phê ở Bờ Hồ hàn huyên với bạn bè, 
tôi lại để ra mươi phút đọc email và truy cập vào hai 
trang nhà “Phật tử Việt Nam” và “Thư viện Hoa 
sen” để biết gần đầy đủ tin tức và hình ảnh sinh 
hoạt chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ 2008 trên cả 
nước, kể cả sinh hoạt ở các tỉnh xa như Bình 
Dương, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hạ Long, Hà Tỉnh, Hải 
Phòng, Huế , KonTum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nha 
Trang, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng 
Ninh, Quảng Trị, Rạch Giá, Sài Gòn, Tây Ninh, 
Vũng Tàu, ... nên xin các bạn đọc vào đây cho biết, 
tôi khỏi phải thêm vào đây làm chi cho dài. Còn aI 
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muốn biết thông tin một cách chính thống hơn thì 
xin vào webpage của Ủy ban Tổ chức Quốc tế IOC, 
tài liệu vừa bằng tiếng Anh vừa bằng tiếng Việt rất 
đầy đủ. 


Bồn ngày Đại lễ chứa đầy sinh hoạt tâm linh và văn 
hóa. Đi đâu cũng gặp Phật, nhìn đâu cũng thấy Phật. 
Phật trẻ, Phật già. Phật nói tiếng Tây, Phật nói tiếng 
Ta ... thật là đại sự nhân duyên. Thế mà tôi sắp rời 
Hà Nội, rời Việt Nam, rời tất cả đề trở về chốn ta bà 
lắm bụi hồng. 

Đêm cuối, trong ánh sáng lung linh của hai vạn 
ngọn nến sắp thành hình chử Vạn, tôi tình cờ gặp lại 
Thầy B.N. của chuyến về Hà Nội năm 2000. Bây 
giờ, Thầy đã chuyển về dạy ở Học viện Phật giáo 
Hà Nội tại Sóc Sơn, cách Hà Nội hơn 30 cây số. 
Trông Thây có già đi nhưng mối quan tâm của Thây 
thì không thay đổi: Tứ chúng có tỉnh tấn tu hành 
hay không ? Thân khẩu ý có thanh tịnh trong chánh 
pháp hay không 2 


Giã từ Thầy trên bậc thềm của Hội trường Mỹ Đình, 
tôi không nhắc lại câu hỏi tôi nợ Thầy năm xưa về 
10 đại nguyện trong Sám Phổ Hiền và tình trạng 
“đàn áp Phật giáo” tại Việt Nam. Nhưng về đến Mỹ, 
khi những xúc động của những ngày lễ hội tuyệt vời 
đã lắng xuống, tôi chia sẻ với bạn tôi vài ý nghĩ về 
hiệu ứng của cái shock therapy: 

Tôi không nghĩ rằng tại Việt Nam có tình trạng Phật 
giáo bị khống chế, Phật tử bị đàn áp, dù thực tế là ở 


vài địa phương, có một số cán bộ chính quyền đã 
tìm cách can thiệp, nhiêu khi thô bạo, vào sinh hoạt 
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Phật sự. Tuy nhiên, đó là những can thiệp vì tham 
nhũng, vì bè phái, vì tư lợi, vì ngu đốt và có thê vì 
hàng chục lý do khác nữa như vẫn xảy ra ở một số 
quôc gia khác, nhưng dứt khoát không phải vì muốn 
cắm đoán quyền tự do tín ngưỡng của Phật giáo đồ. 
Vả lại, và theo tôi đây mới là điều quan trọng, tình 
trạng đó chỉ là biệt lệ, và càng lúc càng // xảy ra 
theo đà lớn mạnh của Giáo hội PGVN và những 
tiến bộ trong quá trình cải cách hành chánh của bộ 
máy chính quyên. Đó là xu thê không cưỡng chống 
được, đó là thực tế ở Việt Nam. 


Vài bạn bè của tôi ở Mỹ có lẽ sẽ không đồng ý với 
nhận định nầy và nêu trường hợp của giáo hội 
“thống nhất” bị kiểm soát và bị truy bức. Làm sao ở 
hải ngoại mà tôi lại không biết đến cái giáo hội ồn 
ào nầy nhưng tôi đã có tình không lý đến vì hai lý 
do: Thứ nhất, với khoảng 20 chùa và 80 tu sĩ (trên 
17,000 tự viện và 50,000 Thầy Cô toàn quốc) giáo 
hội “thống nhất” này không đại diện, không tác 
động, không tham dự đáng kế vào đời sống tu học 
của hơn 10 triệu tín đồ của Phật giáo Việt Nam 
trong nước, cho nên họ không nằm trong 
bơundaries nhận định của tôi. Thứ nhì, giáo hội 

“thống nhất? này không phải là một tổ chức thuần 
túy Phật giáo, trụ sở đầu não lãnh đạo của họ nằm ở 
Paris dù lưỡng viện gì đó của họ nằm ở trong nước, 
họ nhập nhằng giữa tôn giáo và chính trị với những 
chủ trương, mục tiêu, hoạt động chính trị rất công 
khai và cụ thể (nhất là ở nước ngoàải), cho nên với 
một số người, cho một SỐ chuyện, họ có thê đáng kể 
về mặt chính trị nhưng, với tôi, tuyệt nhiên không 
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đáng kê vê mặt tôn giáo, do đó không năm trong 
bowundaries nhận định của tôi. 


Ngoài ra, khi nhìn lại nguồn gốc hành chánh của 
giáo hội “thống nhất” này, tôi chợt nhớ cách đây 45 
năm, khi chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật 
giáo thì ai trên thế giới là người đầu tiên rồi sau đó 
bên bỉ lên tiếng tố cáo chính quyền Diệm để bảo vệ 
cho Phật giáo Việt Nam 2 [và trong khung cảnh đó 
khai sinh ra giáo hội “thống nhất” vào năm 1964] 
Câu trả lời là Phật tử, Tăng già và chính quyên của 
các quốc gia Phật giáo như Cambốt, Lào, Thái Lan, 
Đài Loan, Nhật Bản, Hàn quốc, Tích Lan, Ấn Độ ... 
Sau đó mới đến các quốc gia Tây phương và Liên 
Hiệp quốc. Còn bây giờ, cũng chính Phật tử, Tăng 
già và chính quyền của các quốc gia Phật giáo đó 
lại đông đảo và nhiệt tình đến tham dự Đại lễ Vesak 
2008 do Liên Hiệp quốc ủy thác cho Việt Nam tổ 
chức. Như vậy thì làm sao bảo chính quyền Việt 
Nam đàn áp Phật giáo được ? Trừ ra 500 phái đoàn 
của 75 quôc gia và vùng lãnh thổ, 4 tổ chức Phật 
giáo quôc tế đều bị mù hết, đều bị Cọng sản lừa hết, 
chỉ có mấy ông bà dân biểu Mỹ đi kiêm phiếu của 
dân Mỹ gốc Việt và Phật tử ngồi ở “Bolsa xóm đạo” 
là sáng mà thôi ! 


Nhờ chuyên đi Hà Nội nầy mà khi về đến Mỹ, tôi 
đã có thể trả lời cho Thầy B.N. được rồi: Trên ba 
miền đất nước ta, ai là Phật tử thì cũng có quyền trì 
chú Mười Đại nguyện của Sám Phố Hiền cả. Ở nhà, 
trong chùa. Hôm nay, ngày mai... 
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Câu trả lời đó, riêng đối với tôi, là một khăng định 
cho tôi tin vào sức mạnh và tương lai của Phật giáo 
Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. 


(Viết chung với Nguyễn thị K.H. và được chị cho 
phép biên tập lại đê bỏ những phân riêng tư) 
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Một số suy nghĩ 
đàng sau vài con sô của Vesak 2008 


Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc 2008 tại Hà Nội 
vừa qua là một biến cố cực kỳ to lớn trong lịch sử 
của Phật giáo Việt Nam. Lớn về ý nghĩa, lớn về tổ 
chức và lớn về tác động lâu dài của nó trong mạch 
sống của Phật giáo nước ta. Nhưng nó chỉ có thê /ớn 
hơn “lớn” nêu sau những ngày Đại lễ huy hoàng 
đó, ta tiếp thu được từ trí tuệ của bạn bè đồng đạo 
khắp. nơi, thông qua nội dung của các cuộc hội thảo, 
mà tổng hợp đê rút ra được những bài học hầu vận 
dụng vào hiện thực của hoàn cảnh Phật giáo nước 
ta. Không rút ra được những bài học đó thì Đại lễ sẽ 
chỉ là một lễ hội tốn rất nhiều tiền của, tốn rất nhiều 
công sức, bay vèo trong một tuần lễ và sẽ để lại rất 
nhiều ngắn ngơ và tiếc nuối cho tứ chúng. Và các 
bài tham luận quý giá sẽ chỉ là những nốt bytes vô 
ích nằm im lìm trong các ổ cứng của máy vi tính vô 
hồn. 


Thật vậy, thông qua bảy chú đề mà Ban Tổ chức đề 
xướng, bảy chú đề mà nội dung của chúng bám chặt 
vào những vấn nạn đang và sẽ tác động sâu sắc lên 
từng con người cá nhân cũng như con người xã hội 
trên hành tính này, các tác giả có bài tham luận đã 
công hiến trí tuệ và kinh nghiệm quý báu cho Phật 
giáo Việt Nam. Vậy thì ta phải làm gì để xứng đáng 
với công hiến của họ, với kỳ vọng của họ, với niềm 
tin yêu của họ. Và nhất là kỳ vọng và tin yêu của 
đồng bảo và Chính phủ nước ta. 
?7 
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Tôi thật sự hy vọng rằng có lẽ giờ này, Giáo hội 
PGVN đã thành lập một Ủy ban ở cấp trung ương, 
huy động những bộ óc xuất sắc nhất, trong và ngoài 
Giáo hội, để nghiên cứu, đánh giá, và sàng lọc nội 
dung các bài tham luận hầu rút ra những bài học đề 
cụ thê từng bước vận dụng vào chính sách phát triển 
cho Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm sắp tới. 
Ủy ban đó cần hoàn tất í nhất là ba công tác sau 
đây: (¡) Thiết lập và duy trì mối quan hệ trí thức và 
ân tình đồng đạo với các bạn bè nước ngoài đã đến 
tham dự và đóng góp cho Phật giáo Việt Nam; (1) 
Hoàn tất phần Việt dịch và phổ biến rộng rãi tất cả 
các bài tham luận của bảy buổi hội thảo cho cả nước 
cùng tham khảo sử dụng; và (H1), guan trọng hơn 
cả, Phân tích, đánh giá và tổng hợp những nghiên 
cứu và đề xuất nào ứng dụng được cho Phật giáo 
Việt Nam trong thời đại nhiều cơ hội mà cũng lắm 
cạm bẫy này. 

Ai cũng biết đó sẽ là việc làm tất nhiên của Giáo 
hội. Và ai cũng đồng ý đó là tâm nguyện của cấp 
lãnh đạo Giáo hội khi quý ngài được tứ chúng cả 
nước đề cử vào vai trò lãnh đạo Giáo hội cách đây 
chưa đến nửa năm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI vào tháng 12 năm ngoái tại Hà Nội. 
Trong khi chờ đợi kết quả của công việc rất cần 
thiết đó, người viết xin được tiếp cận những bài 
tham luận đó dưới một góc độ khác. Góc độ ¿hồng 
kê định lượng để tìm đàng sau số lượng bài tham 
luận, ta đã thây thấp thoáng được những “vấn đề” gì 
của Phật giáo Việt Nam. 


Sử dụng công cụ thống kê trong trường hợp này, bài 
việt có ba giới hạn: 
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e_ Giới hạn về /hông rin: Nguồn thông tin duy nhất 
mà người viết sử dụng là từ “Trang Hội thảo” 
của webpage chính thức của IOC: 
http://vesakday2008.com(tranghoithao/ tính cho 
đến ngày 3l tháng 5 năm 2008. 

e« Giới hạn về phương pháp: Bài viết chỉ sử dụng 
số lượng mà không lý đến chất lượng của các bài 
tham luận (cũng vì còn khoảng 55% các bài tham 
luận chưa được dịch ra tiếng Việt) để căn cứ vào 
đó mà triển khai phần phân tích hầu đi đến 
những phát hiện của mình. 

e Giới hạn về /n vực: Đại lễ Vesak là tổng hợp 
phức tạp của nhiều hoạt động vật thể và phi vật 
thể khác nhau. Chỉ lấy một lãnh vực (hội thảo) 
để đi đến những kết luận tổng thể, các kết luận 
nhiều khi thiếu chuẩn xác. 

Vì những giới hạn đó, xin bạn đọc xét các “kết 

luận” của người viết với sự cần trọng của một người 

dân Kalama. Tuy nhiên, mặc những giới hạn đó, 
người viết xin viết bằng tắm lòng của một Phật tử 

Việt Nam thiết tha đặt hết niềm tin vào tương lai 

của đạo Phật mình, dân tộc mình. Nên xin khiêm 

cung, nhưng không ngại ngùng. 


Có tất cả 117 bài tham luận gửi về cho 7 chủ đề của 
phần hội thảo. Tuy nhiên, chỉ có 99 tác giả (ít hơn 
L17 vì có người tuy một mình mà viết nhiều bài), và 
có đến 123 lượt người gửi bài tham dự (nhiều hơn 
117 vì có bài do nhiều tác giả cùng viết chung). Vì 
sự khác biệt đó, người viết sẽ lấy sỐ 117, là lượng 
bài cụ thê, để làm cơ sở quy chiếu nên thông kê. 
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Trước hết, trong số 117 bài đó, ta có thê phân loại ta đã nói đến rất nhiều, quá nhiều, đến xu thế hội 

bài viết theo tác giả với phân bố chỉ tiết theo bảng nhập và toàn cầu hóa. 
sau đây: 2- Đặc biệt đối với Tăng sĩ và Cư sĩ gốc Việt Nam ở 
nước ngoài, chỉ với 7 bài, nghĩa là 6% (7/117), 
Phân bồ theo Tu sĩ / Cư sĩ và Trong / Ngoài nước gửi vê tham gia hội thảo thì đó là một con sô quá 
Tác giả Số | Phân nhỏ. Nhất là khi so sánh với con số 25,7% 
bài tham luận lượng | trăm (18/70) bài cũng của thành phần này, chỉ mới 
Quý Thây Trung ương Giáo hội 9 7,8 cách đây hai năm, khi Học viện Phật giáo Việt 
Quý Thây Cô thuộc Cơ sở Giáo hội 18 15,5 Nam tại Thành phố HCM tổ chức Hội thảo quốc 
Quý vị Cư sĩ hoặc nhà nghiên cứu 5 44 tế “Phật giáo trong Tì hởi đại mới” vào thắng 7 
Chuyên gia tôn giáo của Chính phủ 5 4.4 năm 2006. Hoặc chỉ cân đọc báo chí Phật giáo và 
Chức sắc Giáo hội nước ngoài 16 13,8 các website Phật giáo trong nước, chỉ trong ba 
Tu sĩ gốc Việt Nam ở nước ngoài 4 3y tháng vừa qua, ta cũng đã thấy số lượng Phật tử 
Học giả Phật giáo nước ngoài s7 48,8 nước ngoài (có tiêu chuẩn nghiên cứu tầm quốc 
Cư sĩ gốc Việt Nam ở nước ngoài ù 2,6 tế) đã đóng góp ,bài vở cho hai định chế truyền 
Tổng số lượng bộ 0 0m luên 117 | 1000 thông này là nhiêu hơn rât nhiêu con sô 7 bài đó. 

















Cái gì đã làm cho các Tăng sĩ và Cư sĩ gôc Việt 
này chọn lựa “trái khoáy” như vậy: Hợp tác với 
một bộ phận của Giáo hội chứ không với toàn bộ 

Giáo hội? Có phải Giáo hội có vẫn đề về “hình 

1- Trước hết là ø¡ lệ ong-ngoài: Có 37 bài trong ảnh” của mình phóng chiểu ra nước ngoài 
nước và 80 bài ngoài nước. Tỷ lệ 46% (37/80) 0 HE 170610001 G1177HHÏÈy 2H40 KHU. 
Với khoảng gân I triệu Phật tử ở nước ngoàải 
(trên hơn 3 triệu Việt kiều) mà khả năng trí tuệ 
không phải là nhỏ và thấp, chính sách của Giáo 
hội là gì mà kết quả ... thê thảm thế ? 

3- Tỷ lệ Cư sĩ / Tăng sĩ trong nước: Có 5 bài của 
Cư sĩ và 27 bài của quý Thầy Cô. Tỷ lệ 18,5 % 
(5⁄27) là quá nhỏ nếu đặt nó trong khuôn khổ của 
các chủ đề hội thảo. Đành rằng đây là buổi hội 
thảo của Phật giáo cho Phật giáo, nhưng nội 
dung 7 chủ đề nêu lên, và kích thước của nó, là 
vận dụng Phật pháp để đối trị với những vấn nạn 


A» 


Trên nền phân bố “thô” này, và chỉ với § con số 
trong bảng, ta rút ra được những kết luận gì: 


này là quá lớn với tư cách của người chủ nhà 
đăng cai tổ chức, và khi so sánh số lượng cũng 
như mặt bằng tri thức của tứ chúng của Giáo hội 
PGVN với cộng đồng Phật giáo thế giới. Ta 
nhiều không phải vì ta giỏi đâu, tại vì đáng lẽ với 
sự tham dự của 75 quôc gia và vùng lãnh thô, 
đóng góp của bạn bè nước ngoài phải lớn hơn rất 
nhiều. Cái gì đã làm cho bạn bè đóng góp ít thế, 
hay tại ta chưa tạo được uy tín tri thức để họ 
tham gia diễn đàn. Hay tại trong quá khứ, ta chưa 
quan tâm đúng mức đến chính sách đối ngoại, đù 


S0 81 


NHƯ THỊ NGÃ VĂN 


đời thường, tác động lên toàn nhân loại chứ 
không phải chỉ tác động lên Phật tử mà thôi 
(chiến tranh, công bằng xã hội, phát triển kinh tế, 
môi trường, gia đình, giáo dục và kỹ thuật số), 
nên ngoài kiến thức nền tảng Phật pháp còn phải 
có hiệu biết về các chuyên ngành liên hệ mà chỉ 
Cư sĩ mới quen thuộc. Cho nên tỉ lệ này nếu 
không phải là một nửa thì cũng không nên quá ít 
như 18.5% vừa qua. Cứ nhìn ngay tỷ lệ số lượng 
các bài tham luận C sĩ / Tăng sĩ nước ngoài 
trong chính hội thảo nầy thì rõ: 300% (60/20)! 
Người viết hoàn toàn không tin lực lượng Cư sĩ 
trong nước ta thiếu nhiệt tâm cũng như khả năng 
để hoàn thành các công trình nghiên cứu ngang 
tầm với các nhà nghiên cứu quốc tế. Vậy thì cái 
gì đã làm họ vắng bóng trong sinh hoạt trí thức 
quan trọng này? Truyền thống của Phật giáo Việt 
Nam ? Chính sách, chủ trương, cơ chế, vận hành 
của Giáo hội? 

Một điểm nồi cộm rất xót xa khi nhìn vào chỉ tiết 
sỐ lượng các tác giả trong nước, đặc biệt trong 
thành phần Tăng Ni, ta thấy chỉ có một bài tham 
luận của quỷ Nĩ: Bài “Bạo hành Gia đình” của NI 
cô Thích nữ Huệ Liên. Một trên 27 bài là tỷ lệ 
3,7% (1/27) trong khi theo tài liệu của Giáo hội, 
tỷ lệ Ni chiếm 54% trên tổng số 50.000 Tăng Ni 
trong cả nước. Cái gì đã khiến hơn một nửa lực 
lượng nhân sự của Giáo hội bị gạt ra khỏi một 
sinh hoạt tri thức quan trọng của Phật giáo như 
hội thảo tại Đại lễ Vesak? Kế hoạch đào tạo 
Tăng Ni (và chính sách nhân dụng sau khi tốt 
nghiệp) có lý đến tình trạng này không? Bản thân 
người viết được quen biết với ít nhất là hai Sư cô 
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tốt nghiệp cấp bằng Tiến sĩ ở nước ngoài, và Cư 
sĩ chúng tôi vẫn thường vào trang web 
www.nigioingaynay.com đề thu hoạch được tất 
nhiều lời giảng quý giá từ các bài nghiên cứu có 
tiêu chuẩn khoa học cao. Vậy thì quý Ni ở đâu 
trong 7 buổi hội thảo này? Quan điểm, và do đó 
chính sách, của Giáo hội đối với bộ phận quan 
trọng và đông đảo này đã vượt được truyền thống 
phụ hệ, tinh thần Bát Kinh pháp. và trọng nam 
khinh nữ Tống Nho chưa? 

Ngoài Š chuyên gia tôn giáo thuộc cơ quan chính 
phủ, trong số 5 vị ứác giả thiện trì thức trong 
nước, có vẽ như tất cả đều là Phật tử. Thế còn 
những nhà nghiên cứu ngoài Giáo hội, không 
phải là Phát tứ ở đầu. Chúng ta thường tự hào là 
80% dân số nước ta chịu ảnh hưởng của đạo 
Phật. Chúng ta cũng thường tự hào là Phật giáo 
đã đóng góp to lớn cho học thuật và văn hóa 
nước nhà. Vậy thì tại sao chúng ta không huy 
động được họ tham gia vào một sinh hoạt trí thức 
quốc tế như hội thảo vừa qua. Việt Nam có 77 
trường Đại học, Học viện và Cao đăng ( theo 
trang web vietnamtradefair.com), gần 200 viện 
nghiên cứu và không biết bao nhiêu tập san 
chuyên ngành. Trong số đó, không thiếu những 
định chế có (hay chuyên về) các chuyên ngành 
thuộc khoa học nhân văn, khoa học xã hội, triết 
học, văn học,... Vậy ta đã làm gì mà các nhà 
nghiên cứu của các định chế này ngoảnh mặt làm 
ngơ với Phật giáo trong ngày Đại lễ Vesak vừa 
qua? Phật giáo Việt Nam đang đồng hành cùng 
dân tộc hay đang tụt hậu, tự cô lập mình khỏi dân 
tộc? 
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Trên phương diện toán học, với 8 yếu tố, chúng ta 
có thê đạt được 40.320 tổ hợp (§!, giai thừa của 8). 
Nghĩa là 40.320 điều đáng cho ta suy gẫm, tra vân 
đê đi đến những kết luận. Rất nhanh, người viết chỉ 
xin ghi nhận năm điều trên, năm điều bức xúc nhất 
mà ai cũng thấy, như một thao tác gợi mở để đóng 
góp cho công trình nghiên cứu tương lai của “Ủy 
ban Lượng giá Hội thảo Vesak” của Giáo hội. 


Mong lắm thay... 
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—— Từ tượng vua Lý ở Hà Nội 
đên tượng đài bô tát Thích Quảng Đức 
ở tp Hô Chí Minh 


Mới đây, trong dịp về thăm Hà Nội, tôi và hai người 
bạn Mỹ được một bạn Phật tử, dân Hà Nội chính 
gốc, dẫn đi thăm tượng đài vua Lý Thái Tổ ở gần bờ 
hồ Hoàn Kiếm. Tượng cao trong một không gian 
thoáng rộng, dáng hùng vĩ và nét mặt quắc thước 
nhưng vẫn đậm nét đôn hậu vương giả. Tuy không 
có dữ kiện lịch sử để xác định khuôn mặt của nhà 
vua ra sao nhưng, theo tường tượng chủ quan của 
tôi, điêu khắc gia đã lột tả được hình ảnh hùng tráng 
mà nhân hậu của vị vua gốc nhà chùa sáng lập ra 
triều Lý. Nhất là vị vua đó đã có viễn kiến nhân văn 
để thiên đô từ Hoa Lư về Thăng Long cách đây sắp 
được 1000 năm. 
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Chỉ đáng tiếc, và buồn, một điều: Ngoài phần khắc 
tên “Lý Thái Tổ” và năm sinh và năm mất “974— 
1028” dưới chân tượng, trong toàn bộ quần thể kiến 
trúc to lớn và trang trọng đó của tượng đài, không 
có một bảng chỉ dẫn nào ghi chú xem “ông” Lý 
Thái Tổ này là ai ? Có công gì với tổ quốc mà được 
tạc tượng ghi ơn tại địa điểm thanh lịch nhất của thủ 
đô Hà Nội này. Lẽ dĩ nhiên là người Việt Nam, ai 
cũng còn đọng lại trong trí nhớ của lớp Sử thời 
trung học vài nét chấm phá mơ hồ về vị vua xuất 
thân từ cửa nhà chùa này. Nhưng thi xong là ... hết, 
trừ ra sau đó chọn ngành Sử làm niềm đam mê hay 
lẽ kiếm sống thì lại là chuyện khác. Đối với khách 
du lịch nước ngoài thì lại cả một vấn đề. Cuốn câm 
nang du lịch Lonely Planet nỗi tiếng thì chỉ ghi vài 
dòng ngắn ngủi mà nội dung không biện giải được 
lý do tại sao một ông vua “cũng thường thôi” mà lại 
được dân ta ngưỡng mộ tôn thờ đến thế. 


Ở nước ngoài, thiên hạ cũng ... lung tung ! Tại thủ 
đô Paris bên Pháp, trước công chính vào đại học 
Sorbonne, dưới chân tượng bán thân của nhà tư 
tưởng Auguste Comte, ta cũng chỉ thấy khắc tên 
ông rất đơn giản mà thôi, thậm chí không có cả hai 
mốc thời gian “1798 — 1857” thường phải có nữa. 
Ngồi trong quán cà phê La Sorbone đối diện, nhắm 
nháp ly cà phê express, nhìn khuôn mặt trầm tư của 
ông, tôi không ngờ ông là một trong những cha đẻ 
của một bộ môn mà ngày nay có hàng triệu người 
theo đuôi: Khoa xã hội học. 


S6 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TÀI 





Trong khi đó thì tại thủ đô Washington DC bên Mỹ, 
trong quần thể đài tưởng niệm Lincoln Memorial, 
điêu khắc gia Daniel Chester French đã tạc một bức 
tượng của vị tổng thống giải phóng dân nô lệ 
Abraham Lincoln bằng cẩm thạch trắng cao hơn 6 
mét, và trên mặt tường làm phông cho bức tượng có 
khắc một câu ghi nhớ ơn ông: “Trong ngôi đền nầy 
cũng như trong tâm tưởng của nhân dân mà vì họ 
ông đã cứu lấy tổ quốc, niềm tưởng nhớ đến 
Abraham Lincoln thì được tôn thờ muôn đời” (In 
this temple as in the heart of people for whom he 
saved the Union, the memory of Abraham Lincoln 
is enshrined forever). Ngoài ra, nhà thiết kế còn cho 
khắc trên tường bài diễn văn Gettysburg ngắn và bài 
diễn văn nhậm chức nỗi tiếng của ông (vốn là hai 
áng văn chính luận rất nhân bản và cao cả nói lên lý 
tưởng nhân đạo và triết lý trị nước của ông). 
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Ta không theo Tây mà cũng không theo Mỹ, cứ 
thấy đúng thì ta làm. Cho nên “hà tiện” chỉ mà 
không làm một văn bia (với thiết kế truyền thống 
hay hiện đại gì cũng được) với nội dung cô đọng 
nhưng đây đủ, ghi lại những thông tin cốt lõi và đặc 
sắc nhất của cuộc đời vua Lý, vừa để giúp đồng bào 
ôn lại Sử nước nhà vừa để khơi dậy niềm tự hào dân 
tộc. 


Cách đây đúng 45 năm, vào ngày 11/6/1963 (tức 
ngày 20/4 nhuận năm Quý Mão), Hoà thượng Thích 
Quảng Đức đã tự thiêu trong tư thế kiết già ở giữa 
ngã tư hai đường Phan Đình Phùng và Lê Văn 
Duyệt (nay là ngã tư hai đường Nguyễn Đình Chiêu 
và Cách Mạng Tháng Tám thuộc Quận 3, Thành 
phố HCM), trước hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, đồng 


bào Sài Gòn và các cơ quan truyên thông trong và 
ngoài nước. 


Hòa thượng Thích Quảng Đức đã an nhiên tự tại 
nằm xuống đề Bồ tát Thích Quảng Đức đại hùng đại 
bi đứng dậy. Nhân dân yêu chuộng công lý và tự do 
khắp nơi trên thế giới rúng động. Sáu tháng sau, 
một chế độ độc tài giáo trị đã bị nhân dân miền 
Nam đứng lên dõng dạc khước từ bằng một tiếng 
“Không” âm vang bát nhã. 


Trước sự hy sinh phi thường và dũng cảm của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hết sức cảm động và đã có câu đối kính viếng Hòa 
thượng như sau: 
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VỊ pháp thiêu thân 

vạn cô hùng huy thiên nhật nguyệt. 

Lưu danh bất tử 

bách niên chính khí địa sơn hà. 
(Theo Phạm Hoài Nam. Bỏ /át Thích Quảng Đức, 
ngọn đuốc xả thân vì Đạo pháp và Tổ quốc. Báo Sài 
Gòn Giải Phóng, ngày 30-5-2005). 


Trong khi đó thì tại Sài Gòn, giữa vòng vây dày đặc 
của các cơ quan mật vụ của chế độ Diệm, một nhà 
thơ hiền lành nhưng “uy vũ bất năng khuất”, vốn 
được xưng tụng là thi bá của nền văn học miền Nam 
thời bấy giờ là thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đã xúc 
động đến tận tâm can mà xuất thần sáng tác ra bài 
thơ còn lưu truyền muôn thuở: 


Lửa từ bi 


Lửa! Lửa cháy ngất tòa sen! 

Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện 
thành thơ, quỳ cả xuống. 

Hai vẳng sáng rưng rưng, 

Đông Tây nhỏa lệ ngọc, 

Chắp tay đón một mặt trời mới mọc 

Ảnh Đạo Vàng phơi phới đang bừng lên, dâng 
lên... 

Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, 

Giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, 

Muôn vạn khối sân sỉ vừa mở mắt, 

Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la 

Nam mô Đức Phật Di Đà, 

Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay? 
Thương chúng sinh trầm luân bề khổ, 
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Người rẽ phăng đêm tối đất dây, 

Bước ra, ngôi nhập định, hướng về Tây, 

Gọi hết Lửa vào xương da bỏ ngỏ 

Phật pháp chẳng rời tay. 

Sáu ngả luân hôi đâu đó, 

Mang mang cùng nín thở, 

Tiếng nắc lên từng nhịp bánh xe quay, 
Không khí vặn mình theo, khóc oà lên nồi gió, 
Người siêu thăng... giông bão lắng từ đây... 
Bóng Người vượt chín tầng mây, 

Nhân gian mát rợi bóng cây bô đề. 

Ngọc hay đá, tượng chẳng cân ai tạc, 

Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. 

Chỗ Người ngồi, một thiên thu tuyệt tác, 
Trong vô hình sáng chói nét từ bi. 

Rồi đây.. Rồi mai sau... Còn chỉ? 

Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dân mục nát, 
Với thời gian, lê vết máu qua đi... 

Còn mãi chứ, còn Trái Tìm Bồ Tái, 

Gội hào quang xuống tận chốn A Tỳ. 

Ôi ! Ngọn lửa huyên vi.... 

Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác, 

Từ cõi vô mình Hướng vỀ cực lạc, 

Vân điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác, 

Và cũng chỉ nguyện được là rơm rác. 

Thơ cháy lên theo với lời kinh, 

Tụng cho nhân loại hòa bình, 

Trước sau bên vững Tình Huynh Đệ này. 
Thôn thức nghe lòng trái đái, 

Mong thành quả phúc về cây. 

Nam mô Thích Ca Máu Ni Phật! 

Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước 
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mắt, 
Tình thương hiện tháp chín tâng xây. 


Vũ Hoàng Chương 
(Sài Gòn, 15-7-1963) 


Từ hai đầu đất nước xa xôi, cách nhau gần 10 thế 
kỷ lồng lộng, hai Phật tử Việt Nam là Lý Công 
Uẫn và Thích Quảng Đức, một tăng một tục, đã 
năm chặt tay nhau để nói chỉ một lời, làm chỉ 
một chuyện: Xả thân cho chúng sinh, hy sinh vì 
dân tộc. 

Được biết Sở Thông tin Văn hoá Tp HCM và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang trong tiễn 
trình hoàn tất khu tượng đài kỹ niệm Hòa thượng 
Thích Quảng Đức, tôi mạo muội đề nghị fhêm 
vào quân thể kiến trúc nây một “văn bia” ghi lại 
bài thơ Uữø Từ bị của cố thi sĩ Vũ Hoàng 
Chương. Có lẽ chữ đen khắc trên tảng cẩm thạch 
màu nâu nhạt hay lam nhạt (màu tiêu biểu cho 
đạo Phật), nằm riêng rẽ tự nhiên nhưng hòa điệu 
với thiết kế chung là đẹp và ý nghĩa nhất. 
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Nhân “Ngày tàn của Phát giáo”, 
góp ý thêm vê chuyện Cư sĩ nước ta 


Bài điểm sách “Kế VỀ ng. ÌW1 CI 
” (Planning the demise dĩ Eudirsr ‹ của tác 
giả LAIlln Carr được phổ biến trên LankaWeb.com, 
và sau đó được Việt dịch lại trên một số trang Web 
Phật giáo trong tháng Bảy vừa qua, đã làm cho một 
số Phật tử... giật mình ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì 
nội dung của bài điểm sách nầy nhằm cảnh báo về 
một kế hoạch tỉnh xảo và hiệu quả của các nhóm 
Tin Lành tây phương, đặc biệt là tổ chức 4siz 
Harvest (Mùa gặt Á châu)! có trụ sở tại Mỹ, đang 
tìm cách “cải đạo” Phật tử ở các nước Á châu mà 
Việt Nam, với hơn 10 triệu Phật tử và gần 50 triệu 
người chịu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo, là một 


16 Asia Harvest [ h IIV€S ⁄/ ] là một hội 
thánh Tin Lành liên phái, n động bử nhiều I nước Á châu VỚI 
mục đích truyền đạo đến các sắc dân thiêu số. Hội thánh này 
hợp tác với câp lãnh đạo Tin Lành địa phương, giúp họ gia 
tăng lượng tín đồ trong các sắc dân “lạc lối”. Địa bàn hoạt 
động của 4sia Harvest bao gồm các nước Trung Quốc, Việt 
Nam, Lào, Myanmar, Nepal, Bhutan và Bắc Ấn. Hiện nay, có 
vào khoảng 1,000 cộng đồng dân tộc thiêu số là đối tượng 
truyền đạo và cải đạo trong 7 quốc gia nầy. Asia Harvest có 
trụ sở trung ương tại thành phố Bradenton, tiêu bang Florida, 
Mỹ, và văn phòng đại diện tại 6 nước Úc, New Zealand, Anh, 
Đức, Singapore và Malaysia. Tại Việt Nam, trong năm 2008, 
Asia Harvesi đang tiền hành công tác dịch và in đại trà bản 
Kinh Thánh bằng tiếng. Hmong để phân phát cho công đồng 
nầy trong quá trình truyền đạo. 
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trong 7 quốc gia đối tượng bị nằm trong tầm nhắm 
của họ. 


Sau đó, ông Trân Chung Ngọc ở nước ngoài đã có 


bài phân tích hiện tượng “cải đạo” _ Hy, Đặc biệt, hà 

có › ông Minh Ngọc ở trong nước phản hề f 
; của Allen Carr bằng một cách tiếp cận rất nHioi 

n là “xét người thì cũng nên ngẫm lại ta” đề mô 

tả những “““hạn chế và yếu kém ” của Phật giáo Việt 

Nam hiện nay, khiến chúng ta trở thành đối tượng 

“cải đạo” hấp dẫn của các nhóm Tin Lành. 

Ông liệt kê bốn lãnh vực bắt cập: 

- - Hoằng pháp: ;. Không thu hút giới trẻ, chùa chiền 
thưa thớt xuống cấp, tu sĩ quá ít, Phật sự tẻ nhạt 
đìu hu. 

Tác phong tu sĩ: Trên tay phì phèo điều thuốc, 
quá thân mật với nữ Phật tử, phát ngôn linh 
tinh, xuyên tạc chính trị. 

Hình ảnh ngôi chùa: Nhà chùa là cơ sở kinh 
doanh, nơi buôn thần bán thánh mê tín dị đoan. 
Gia đình Phật tử: Quá yếu về số lượng và chất 
lượng. Cả miền Bắc không có nỗi một đơn vị. 


Rõ ràng là ông còn có thể kể thêm nhiều lãnh vực 
nữa. Cũng rõ ràng là bất kỳ một Phật tử nào cũng có 
thể nối tiếp ông để kê ra hàng trăm chứng cớ khác, 
hàng chục lãnh vực khác về tình trạng yêu kém của 
Phật giáo Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, có lẽ vì 
khuôn khổ giới hạn của bài viết nên không thấy ông 
đề cập đến điều quan trọng nhất là nguyên nhân nào 
khiến xảy ra tình trạng nây, đù cả nôi dung và văn 
phong đều bộc lộ một cách khẩn thiết mối quan tâm 
to lớn của tác giả. Nhưng điều tôi đồng cảm nhất, 
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do đó chia sẻ hoàn toàn, với tác giả là ông không 
viết vì muốn tranh đua dành dựt tín đồ với thiên hạ 
(đạo Phật làm gì có truyền thống đó !) mà vì, nhìn 
vào bức tranh nhếch nhác của Giáo hội hiện nay, 
ông đã vì chính Giáo hội đó mà lo âu cho tiền đồ 
của Phật giáo Việt Nam. 


Thật ra, đi tìm nguyên nhân của tình trạng “hạn chế 
và yếu kém, ... t¿ nhạt và đìu hi hiện nay của Phật 
giáo Việt Nam là một chuyện vừa dễ vừa khó. Dễ vì 
có quá nhiều nguyên nhân nhìn đâu cũng thấy, và 
khó cũng vì có...quá nhiều nguyên nhân không biết 
phải bắt đầu từ đâu ! Cho bài viết ngắn nây, người 
viết xin chọn một nguyên nhân mà hầu như ai cũng 
đồng ý, ai cũng thấy rõ, và đã được nêu lên nhiều 
lần: Đó là sự văng mặt khó hiểu của một tập thể Cư 
sĩ trong lòng giáo hội. 


Trước hết, theo số liệu của Giáo hội và chính phủ, 
hiện nay nước ta có khoảng 17.000 ngôi chùa, tự 
viện, tịnh thất, niệm Phật đường, cơ sở Phật giáo 
(như Viện nghiên cứu, Câu lạc bộ, Cơ quan truyền 
thông, tổ chức từ thiện, ...). Cứ cho là mỗi đơn vị 
như thế trung bình có 10 nam nữ cư sĩ, những Phật 
tử thuộc mọi thành phần và đăng cấp xã hội, sóng 
chết với đạo, không gọi cũng đến, không bảo cũng 
làm. Như vậy, chúng ta có một lực lượng hộ pháp 
khoảng 770.000 cư sĩ. Gấp 3 lần số Tăng Ni, và 
bằng 1/60 số lượng Phật tử cả nước (nghĩa là cứ 60 
Phật tử thì có một cư sĩ, một tỉ lệ có thể tạm chấp 


nhận được về mặt thống kê cho trường hợp nước ta 17) 
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Nhưng I7 vạn cư sĩ đó không phải là một “tập thể”. 
Họ hiện diện trong cuộc sông của Phật giáo Việt 
Nam như một trong “ chúng” truyền thống, mang 
tính cọng sinh đặc thù của Phật giáo hơn là một 
thành phần có tính vận động và được đoàn ngũ hóa 
(chặt hay lỏng) trong cơ cấu Giáo hội, dù Giáo hội 
có hẵn một ban bệ nhân danh họ. Tuyệt đại đa SỐ 
đến chùa làm Phật sự, nhiệt tình hoạt động trong 
các công tác nghi lễ hay từ thiện xã hội, tham gia 
hội thảo và viết những công trình nghiên cứu, ... là 
vì ngôi chùa đó, vì đạo hạnh cá nhân vị Tăng Ni trú 
trì đó, vì bản chất sinh hoạt đó chứ không phải là 
kết quả của một chánh sách nhân dụng quy mô của 
Giáo hội. Tại vì không có giáo hội thì họ cũng xả 
thân làm Phật sự thôi. Làm trong chùa, làm ngoài 
chùa. 


Cho rõ hơn và công bằng hơn, vì Giáo hội không 
phải là một Tăng đoàn theo nghĩa nguyên thủy thời 
Đức Phật nên sự tham dự của Cư sĩ trong Giáo hội 
thời nay không bị ràng buộc bởi những giới hạn 
theo Phật chế ngày xưa, do đó hiện nay không phải 
không có thành phần cư sĩ trong cơ cấu hành chánh 
cũng như trong hoạt động chính thức của Giáo hội.. 

Nhưng tuyệt đại thiểu số này 18 có đủ fính đại diện 


!7 Con số do chúng tôi phỏng đoán một cách không được khoa 
học lắm vì không biết Giáo hội đã tiến hành một cuộc nghiên 
cứu để xác định số lương cư sĩ toàn quốc chưa. Nếu có, xin 
Giáo hội công bố để Phật tử có dữ liệu làm việc. 

!8 Hiện nay, hình như có 4 cư sĩ trong tổng số hơn 170 thành 
viên của Hội đồng Trị sự Trung ương của Giáo hội. Tỷ lệ là 
2.3%. Còn tỷ số trung bình ở các cơ sở địa phương thì không 
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tương xứng với số lượng và phẩm chất của 17 vạn 
cư sĩ toàn quốc không, có được /hzm gia vào quy 
trình quyết định chính sách và triển khai kế hoạch 
không, /iểng nói có trọng lượng trong những vấn đề 
to lớn liên hệ đến sinh mệnh của Phật giáo Việt 
Nam không. Hay chỉ được quyền “y giáo phụng 
hành” trong các sinh hoạt cờ quạt xênh xang nặng 
tính hình thức. 


Chúng ta thử xét ba lý do thường được nhắc đến đề 
“biện hộ” cho tình trạng khiêm diện nây của tập thê 
Cư sĩ: 


Thứ nhất, Truyên thống Phật giáo Việt Nam là như 


thế Lịch sử Phật giáo Việt Nam có một SỐ giai 
đoạn lịch sử là như thế thật, nhưng truyền thống 
Phật giáo Việt Nam thì không, nội dung giáo lý của 
Đức Phật và chư Tổ lại càng không. Xa xưa, xin hỏi 
cụ Tuệ Trung Thượng Sĩ. Gần hơn, xin hỏi cụ Lê 
Đình Thám hay cụ Thiều Chửu trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo vào những năm 30 của thế kỷ 
trước. Gần hơn nữa, xin hỏi những Cư sĩ tóc đã 
muối tiêu của cả một thế hệ 1963-1966 tại miền 
Nam thì rõ. Vả lại, ngay cả có một truyền thống như 
thế chăng nữa, thì trong ba tạng kinh điển, có điều 
nào cấm chúng ta từ bỏ một truyền thống đã lỗi 
thời, phi chánh pháp và gây nhiều bất cập không ? 


Thứ nhì, Nhà nước không muốn sự hiện diện của 
một tập hợp quân chúng đông đảo và có tính tổ 
chức như thế. 


biết được. 
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Điều nầy chỉ đúng một nửa. Cấu trúc chính trị và 
vận hành xã hội của nước ta thật sự là chưa phù hợp 
cho sự hình thành một tập hợp Cư sĩ quy mô như 
thế, và vì vậy mà chúng ta đã bị động hòa nhập vào 
cuộc sông như nó đang là. Nhưng “chưa” bây giờ 
không có nghĩa là “không” trong tương lai. Những 
đột phá và khai mở về mặt chính sách, kế cả chính 
sách tôn giáo nói chung và đối với Phật giáo nói 
riêng của chính phủ, trong tiến trình phát triển đất 
nước đề hội nhập vào cộng đồng thế giới trong thập 
niên vừa qua, đã cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam 
đang chủ động cỡi lên một xu thế chính trị - kinh tế 
sẽ làm thay đổi cấu trúc xã hội nước ta, trong đó 
một xã hội dân sự chắc chắn sẽ thành hình, tạo tiền 
đề cho sự ra đời của các tổ chức dân sự. “Đồng 
hành với dân tộc”, trong trường hợp nây, có nghĩa 
là ngay từ bây giờ Phật giáo Việt Nam đã phải 
chuẩn bị để chững chạc hiện diện trong xã hội dân 
sự đó, mà bước đầu là thai nghén một tập hợp cư sĩ 
đúng nghĩa, từng bước triển khai và kiện toàn nó 
theo với và cùng với tiễn độ tăng trưởng của xã hội 
dân sự đang từng ngày hiển thị trong xã hội hôm 
nay. 


Thứ ba, Đản thân những Cự sĩ Việt Nam không 
muốn hình thành một “tập thể” cho chính mình 

Điều nầy cũng chỉ đúng một nửa ! Vì những điều 
kiện chủ quan và khách quan ngoài tầm với của Cư 
sĩ, sau quá nhiều năm sống như một bóng mờ trong 
sinh hoạt nhà chùa, sau quá nhiều năm khép nép 
núp sau những bộ tăng bào, thật khó cho người Cư 
Sĩ, và cả cấp lãnh đạo Giáo hội, thoát ra khỏi một ý 
thức, một tập quán thật lạ lùng: G/áo hội như một 
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cái ghế một chân, và chỉ một chân là đủ rồi ! Làm 
sao người Cư sĩ có thể khẳng định chính mình và 
đứng lên “đòi” một vị trí (nghĩa là một bốn phận, 
một trách nhiệm, một chương trình hành động) khi 
mà ở miền Bắc, hơn nữa thê kỷ; và ở miền Nam, 
hơn 30 năm, lao đao lận đận trôi bồng bềnh làm 
thân phận “ông phỗng đá”. Tâm lý, và do đó ý thức, 
tự xóa mình đề tự thủ tiêu đó rất dễ hiểu và dễ thông 
cảm. Giáo hội không muốn, hoàn cảnh không cho, 
gặp thời thế, thế thời phải thế. Nhưng đó mới chỉ 
mới là một nửa, nửa kia như đốm lửa hồng âm Ï 
nhưng nóng hỗi dưới đám tro. Nửa kia là ý thức 
trách nhiệm, là lương tâm làm người con Phật, là 
chức năng hộ pháp phên dậu của Giáo hội, là vai trò 
“đại sứ” của Đức Phật ngoài cổng chùa và trong 
cuộc đời ... thì vẫn còn đó, huân tập từ những ngày 
đầu tiên bước đến công chùa. Đó chính là “nửa” đã 
làm cho tập thê Cư sĩ dai dẳng tồn tại để làm đoá 
sen hồng chìm dưới vũng bùn đợi ngày hồi sinh. 


Đến đây, một vấn đề phải được đặt ra là tại sao 
Giáo hội nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung, 
lại cần có một tập. thê Cư sĩ quy mô ? Chúng ta có 
thể liệt kê rất nhiều lý do, nhưng ở đây tôi lại chỉ 
xin đề cập đến vài lý do trong lãnh vực sử dụng 
nhân lực (human resource) của khoa quản lý mà 
thôi: 


Thứ nhất là tổng hợp hiệu quả nguồn nhân lực. 


Thời đại biến thiên với tốc độ vũ bảo, xã hội thay 
đôi từng ngày trong một thê giới đây biên động. 
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Không một cá nhân Thầy nào, hay thậm chí cả một 
đoàn thê Tăng già thanh tịnh nào, lại đủ tri thức và 
đủ năng lực để một mình quản lý được mợ lãnh vực 
sinh hoạt của một tổ chức phức tạp như Giáo hội 
trong một đất nước cũng phức tạp không kém như 
Việt Nam. Có tổng hợp và huy động được toàn lực 
tứ chúng may ra mới theo kịp thời đại và đồng hành 
cùng (chứ không phải lẽo đẽo theo sau) dân tộc. 

Cứ nhìn các giáo hội Công giáo và Tin Lành '', cứ 
nhìn một công ty đa quôc gia, cứ nhìn một bộ in 
chính phủ thì sẽ thấy tính tổng hợp trong chính sách 
nhân dụng của họ là đa nguồn và đa năng như thế 
nào. Tại các nước Tây phương, nhất là tại Mỹ, một 
trong những lý do chính khiến Phật giáo khởi sắc là 
nhờ họ có những “giáo hội” nhẹ nhàng đơn giản, 
các Thầy chỉ đóng vai trò biểu tượng đạo hạnh và 
hướng đạo tâm linh, còn hoạch định, triển khai và 
điều hành tất cả các kế hoạch tu học và hoằng 
dương hầu hết đều do tập thể cư sĩ đảm nhiệm. 
Trong khi đó thì sinh hoạt của Giáo hội ta, vì trong 
cơ câu hầu như chỉ có quý Thầy mà thôi, thì đơn 
điệu, nghèo nàn, lạc hậu và trì trệ chỉ vì giai tầng 
lãnh đạo được thiết kế để nắm hết mọi khâu quản 
lý. Trừ ra, nói như một Thầy lãnh đạo trong Đại hội 
Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI về vấn đề tu chỉnh 


!2 Tại Mỹ, các nhà thờ và “giáo phận” Tin Lành đều do các 
Tín hữu thành lập và điều hành. Các Mục sư được “mời” đến 
theo một khế ước đề lo phần tâm linh và chỉ phần tâm linh mà 
thôi. Ban điều hành do cộng đồng tín hữu địa phưong bầu lên, 
có quyền duy trì hay truất nhiệm một Mục sư tùy khả năng và 
đạo đức của vị Mục sư này. Đây có lẽ không phải là một mô 
thức tốt cho Phật giáo Việt Nam, người viết chỉ nêu lên như 
một minh họa để nhân mạnh về vai trò của “Cư sĩ” trong một 
cộng đồng tôn giáo. 
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hiến chương rằng “4t cả đều tốt rồi, cần gì phải 
thay đôï”, thì không còn gì phải bàn thêm nữa Ï 


Thứ nhì là phân bồ hợp lý nguồn nhân lực. 

Quý Thây được đào tạo và sau đó chỉ hành hoạt như 
một “chuyên gia” về các vấn đề tâm linh. Tu và 
hành Phật pháp. Quý Thầy không phải là chuyên gia 
quản lý, nhất là quản lý những lãnh vực “ô trọc”, 
vừa phức tạp vừa nhiều cạm bẫy của tam độc và bát 
phong của đời thường. Trong các lãnh vực nầy 
(hành chánh, tài chánh, nhân dụng, văn học nghệ 
thuật, thương mãi, y tế công cọng, công nghệ, ngân 
hàng, kinh doanh, truyền thông, quan hệ quốc tế, 
ngoại ngữ, tin học, giáo dục, ...) quý Thầy làm sao 
“giỏi” bằng các Cư sĩ được huấn luyện bài bản và 
nhiều kinh nghiệm hành nghề được. Vả lại, ngay cả 
quý Thầy có giỏi hơn chăng nữa, thì đó cũng là 
những lãnh vực chỉ làm cản trở con đường tu học 
của quý Thầy mà thôi. Phật có dạy mỗi Tăng sĩ một 
ngày phải dành ra 30% thời gian để lo vấn đề quản 
lý chuyện đời không ? Như vậy còn thời giờ đâu mà 
tu, vốn là mục đích tối thượng khi quý Thầy xuất 
gia. Có l7 vạn chuyên gia giỏi tay nghề mà quý 
Thầy không dùng lại bỏ đường tu để lăn xả vào đấy 
thì cũng lạ thật ! Có vẽ như các Thầy phải chọn một 
trong hai con đường: hoặc làm nhà f¿ hành hoặc 
làm nhà quản lý, không thể vẹn toàn cả hai được. 


Thứ ba là trình hiện hình ảnh nguồn nhân lực như 
một khăng định của Chánh pháp. 


Trong khoa học quản lý, đặc biệt trong lãnh vực . 
tiếp thị, ai cũng biết một trong nhiêu yếu tố để 
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thuyết phục khách hàng là chất lượng của sản phẩm. 
Mà “sản phẩm” trình hiện tiêu biểu của Phật pháp 
để làm tốt đạo đẹp đời chính là tứ chúng Phật tử. Họ 
là biểu hiện sinh động nhất để biết đâu là chánh 
pháp đâu là tà giáo. Trong tứ chúng, quý Thầy là 
một trong tam bảo, quần chúng chỉ đứng xa ước mơ 
không với tới được, như chiếc xe Rolls Royce 2 
triệu Mỹ kim biệt lệ. Cũng trong tứ chúng, đông đảo 
đa phần trong 10 triệu quý Phật tử là người sơ cơ 
mới nhập đạo, đứng giữa hai ngưỡng cửa văn hóa 
mê tín và chánh pháp giải thoát, như chiếc xe 
Dream chập chùng di chuyên, chạy nhanh như xe 
hơi nhưng vân phải dãi năng dầm mưa. Cả hai “sản 
phẩm” nây, trước mắt quân chúng “khách hàng”, 
chưa tiêu biểu được tính phổ quát mà lại đặc thủ của 
Phật giáo. Họ cần nhìn và đánh giá chiếc xe hơi 
Toyota Camry, họ cần nhìn và đánh giá tập thê Cư 
sĩ đê làm một sự chọn lựa tâm linh cho bản thân họ, 
gia đình họ, dân tộc họ. Tập thể Cư sĩ là một tập thể 
rất đạo nhưng cũng rất đời, tương đối hoàn chỉnh 
trên cả hai mặt đạo lẫn đời. Nhìn họ ứø tại gia, hành 
tại chợ, ta biết được nội dung và hiệu quả của giáo 
pháp mà họ tu, ta biết được hướng đi và sức mạnh 
của giáo hội mà họ theo. 


Trong phần trên, người viết đã có găng trình bày ba 
luận điểm để giải hoặc tình trạng khiếm diện của tập 
thê Cư sĩ Việt Nam, cũng như nêu lên ba lý do để 
biện giải cho sự cần thiết của tập thể nầy trong lòng 
Giáo hội. Đề kết thúc, người viết chỉ có một ước 
mơ. Rằng 4 năm nữa, vào cuối năm 2012, tại đại 
hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII, tập thể Cư sĩ sẽ 
có mặt í nhất là 30% trong cơ cấu Giáo hội Phật 
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giáo Việt Nam, từ lãnh đạo trung ương đến lãnh đạo 
cơ sở. Có mặt một cách có thực chất, có quyền lực, 
có trách nhiệm đề cùng với quý Thầy Cô chung sức 
phát triển một cách đúng hướng và bền vững lâu đài 
Phật giáo Việt Nam. 

Nếu được như vậy, lúc đó, Phật tử và Giáo hội sẽ có 
thê mĩm cười an lạc trước hàng trăm “Kế hoạch cho 
Ngày tàn của Phật giáo” đến từ bất kỳ nguồn thế 
quyên hay giáo quyên nào. Nhưng đó là chuyện 
phụ. chuyện chính là sự hiện diện của một tập thê 
Cư sĩ trong lòng Giáo hội sẽ không những khẳng 
định được Phật giáo đồng hành với dân tộc, mà còn 
chứng tỏ lãnh đạo Phật giáo có viễn kiến, đi ước 
cả dân tộc trong lãnh vực thiết kế và quản lý thành 
công được một mô thức nhân dụng đa nguồn. 
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Sen xa hô sen khô hồ cạn - 
Nhân đọc bài “7? một chuyên đi...” 
của tác giả Hoàng Nam 


Tháng Ba năm 2005, bài viết “Từ Một Chuyến Đi... 
Xin Đặt Vấn Đề Với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất" của tác giả Hoàng Nam đã được phố 
biến rộng rãi trên hệ thống thông tin toàn câu 
Internet và gây ra nhiều thảo luận sôi nổi vì tính 
thời sự của nó. Nội dung bài viết chủ yếu tập trung 
vào ba câu hỏi trực tiếp đặt ra cho Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất tại Hải ngoại 
(GHPGVNTN) vẻ trách nhiệm của Giáo hội này khi 
dung túng hành xử bất minh và bất xứng, thậm chí 
còn phá Thầy và phản Đạo, của ông Võ Văn Ái 
thuộc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, nhân 
chuyến về thăm Việt Nam của Thiền sư Nhất Hạnh. 
Chính vì mang một nội dung nóng bỏng như vậy, 
nên bài viết cũng đã tạo ra được những quan tâm 
đặc biệt của Phật tử trong nước đang hướng về 
chuyến đi của thầy Nhất Hạnh với rất nhiều phấn 
khởi và kỳ vọng. 


Trên nền một bối cảnh như thế, những gì thấp 
thoáng đàng sau bài viết mà tác giả Hoàng Nam 
chưa muốn đề cập đến một cách rốt ráo, bỗng hoán 
VỊ và mang một vóc dáng mới, có tính căn bản hơn; 
cũng như tác động của chính bài viết bỗng mang 
một kích thước mới, sâu rộng hơn. 
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Thật vậy, tuy tác giả Hoàng Nam chỉ đặt ba câu hỏi 
giới hạn trong hành động “ vội vàng”, “nóng nảy”, 

“vô trách nhiệm”, “mỉa mai”, “châm chọc”, “vu 
không”, “gian ác” , “dối trả”, “thêm thắt", “lươn 
lẹo” và “bêu xấu VN một All tiểu nhân” của 
ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật 
giáo Thế giới mà cũng là Phát ngôn viên chính thức 
của GHPGVNTN, nhưng qua bài viết, tác giả còn 
hé mở cho người đọc thấy Giáo hội nầy đã, đang và 
sẽ phải đối diện với nhiều vấn nạn cơ bản và trầm 
trọng hơn nhiều. Vấn nạn về bản chất, về chủ 
trương, về phương hướng và cung cách hoạt động 
của một tổ chức Phật giáo cởi nửa áo cà sa để làm 
chuyện chính trị thế sự. Vấn nạn cả về gốc rễ lẫn 
ngọn ngành của một Giáo hội về chính bản thân 
mình, về những động thái tôn giáo và chính trị khi 


tiêp cận với hiện thực của cuộc đời. 


Ta hãy đọc lại lời tâm sự mang tính cảnh báo của 
tác giả: “Tôi quả đã thực sự có ý, một lần nây, đặt 
ra cho hết mọi vấn đề. Giáo hội thực chất là gì ? 
Pháp nạn là đâu ? Kế thừa truyền thống là kế thừa 
thế nào trong hành động và đời sống ? Đâu là ý 
nghĩa chân thực của việc bảo vệ và hộ trì Chánh 
pháp 2 Những tuyên ngôn, tuyên cáo, quyết định 
đây chữ nghĩa kia có giá trị gì khi đối chiếu với 
cuộc sống và thực trạng ? Ai và cải gì đang thực sự 
hủy hoại gia tài tỉnh thần mà GHPGVNTN đã gây 
dựng và vun bôi bằng bao tâm huyết và hy sinh ? 
Những ai và cái gì đã khiến người Phật tử phải ôm 
lấy nổi đau nổi nhục ? Căn bản của Thống Nhất là 
gì ? Chia rẽ là bởi đâu ?” 
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Và “...Tôi có thể đặt ra hàng trăm vấn đề từ trong 
các ni đề căn bản trên đây. Nhưng thôi. Càng nói 
càng đau khi nỗi nhục ai gây nên kia cũng là nỗi 
nhục của mình. Vì vậy, ít ra trong lúc nây, tôi tự 
giới hạn cho mình, chỉ nêu ba vấn đề liền quan trực 
tiếp đến cách phản ứng của ông Phát Ngôn Viên 
của GHPGVNTN. Tôi đặt ra là đề chờ đợi sự trả lời 
thích đáng từ quý vị lãnh đạo của Giáo hội nây 
trước khi, nếu chẳng đặng đừng, phải tiếp tục cái 
công việc mà tôi không bao giờ muốn làm nây”. 


Trong khi chờ đợi quý vị lãnh đạo của 
GHPGVNTN “?#ả lời thích đáng” và có hành động 
đáp ứng bài viết “Từ Một Chuyển Đi ...”, tôi xin góp 
vài ý kiến nhỏ về cái công việc mà tác giả Hoàng 
Nam sẽ “không bao giờ muốn làm nẩy”. Những góp 
ý sau đây, do đó và trước hết, là để bày tỏ sự đồng 
cảm về những trăn trở của một người đồng đạo, và 
đồng thời cũng để chia sẻ với tâm sự của tác giả 
Hoàng Nam, người đã “càng nói càng đau khi nổi 
nhục ai gây nên kia cũng là nỗi nhục của mình”. Và 
sau đó là, từ cương vị của một Phật tử đang ở hải 
ngoại và đứng gần (chỉ gần thôi !) trung tâm cơn lốc 
GHPGVNTN, để xin thăng thắn đóng góp một phần 
suy tư rất nhỏ, trong tỉnh thần Kiến hòa Đồng giải, 
vào công cuộc vận động phục hoạt của Phật giáo 
Việt Nam. 


Nếu một tổ chức, theo tác giả Hoàng Nam, đang 
mang trong mình “hàng trăm vấn để”, mà vẫn đề 
nào cũng mang tính căn bản sinh tử cả, thì tổ chức 
đó chắc chắn có điều gì ... không ổn ! Tôi chỉ xin 
bày tỏ ý kiến rất ngắn về ba trong nhiều vấn đề của 
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GHPGVNTN mà tác giả Hoàng Nam có đặt ra dưới 
dạng câu hỏi (nhưng không/chưa muốn trả lời) 
trong bài viết của ông: 

e_ Vấn đề Truyền thừa 

e_ Vấn đề Danh tướng 

e _ Vấn đề Pháp nạn 


1- Truyền thừa — GHPGVNTN vẫn thường, 
qua các văn bản chính thức cũng như không chính 
thức, minh nhiên hay hàm ý xác định rằng Giáo hội 
là kẻ thừa kế chân truyền và duy nhất của truyền 
thống Phật giáo Việt Nam. Theo tôi, đó chỉ là một 
phản ứng chính trị và là một tuyên bố vọng ngữ, 
mang nhiều tính thách thức, để đối phó với sự hiện 
diện áp đảo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(GHPGVN) trong nước đang được chính quyền 
nâng đở đề hành hoạt mà thôi. Và ở một mặt nào 
đó, để xác nhận với các trung tâm quyền lực quốc 
tế, đặc biệt là Mỹ và một vài thế lực chống Cọng 
của người Việt ở hải ngoại, tư cách đầu đàn và 
thống lãnh của Giáo hội khi so sánh với bảy Giáo 
hội Phật giáo khác cũng đang sinh hoạt ở nước 
ngoài(xem cước chú 1 cuối bài) Ngoài ra, 
GHPGVNTN có “thống nhất? được bảy Giáo hội 
nói trên, và hàng ngàn Tổ đình, Tu viện, Thiền thất, 
Tịnh xá, Đạo tràng, Phật học viện, Niệm Phật 
đường, Trung tâm Phật giáo, Hội Cư sĩ... độc lập 
khác cả ở trong lẫn ngoài nước (2), vốn không có 
liên hệ hàng ngang cũng như hàng dọc gì với Giáo 
hội, lại là một vấn đề khác. Sự thậm xưng và mạo 
nhận đó của GHPGVNTN, dù vì động cơ gì, cũng 
đều không phản ảnh đúng đắn ý niệm truyền thừa 
trong quan điểm Phật giáo sử, nhất là quan điểm 
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vận dụng truyền thống Phật giáo vào đạo và vào 
đời. 


Từ thế kỷ thứ hai, Trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở 
Giao Châu mở đầu cuộc trường chính mang Chánh 
pháp của Đức Phật quấn quyện với nền văn hóa dân 
tộc để đi vào lịch sử giữ nước và dựng nước của tổ 
quốc. Rồi thời đại Lý Trần gần 400 năm rực rỡ với 
một Thiền phái Trúc Lâm độc đáo và đậm đà bản 
sắc dân tộc. Rồi một đêm dài suy nhược, biến dạng 
và hầu như mắt dần sinh lực dưới hai triều đại Lê 
Nguyễn. Cho đến năm 1963, Phật giáo hùng tráng 
trở mình đề bắt đầu nỗ lực tái xác định vai trò chủ 
đạo văn hóa quốc gia trong một đất nước đang 
hoang tàn vì chiến cuộc. Và từ năm 1975, vì những 
điều kiện khách quan và chủ quan, Phật giáo Việt 
Nam bước vào một cuộc khủng hoảng phân liệt, mà 
trong nước thì nhà cầm quyền còn đối xử dè dặt, 
còn ngoải nước thì nỗi trôi vật vờ trong một môi 
sinh chính trị lừa lọc và những dòng chảy văn hóa 
xa lạ và khắc nghiệt. 

Trong suốt hai ngàn năm đó, Phật giáo Việt Nam 
cũng đã vươn vai lớn dậy và tạo cho mình một vóc 
dáng đặc thù là nhờ hành trạng và trước tác viết trên 
giấy cũng như viết trên đời trên đạo của Mâu Tử, 
Khương Tăng Hội, Thích Huệ Thắng, Pháp Hiền, 
Thanh Biện, Vân Phong, Vô Ngôn Thông, Khuông 
Việt Ngô Chân Lưu, La Qúy An, Đỗ Pháp Thuận, 
Vạn Hạnh, Thuyền Lão, Viên Chiếu, Chân Nguyên, 
Lý Thánh Tông, Lý Đạo Thành, Ý Lan, Từ Đạo 
Hạnh, Minh Không, Huệ Quang, Trúc Lâm Trần 
Thái Tông, Trần Nhân Tông, Thông Biện, Mãn 
Giác, Ngô Ấn, Thường Chiêu, Hiện Quang, Tuệ 
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Trung Thượng Sĩ, Pháp Loa, Huyền Quang, Ức Trai 
Nguyễn Trãi, Hương Hải, Phổ Tịnh, Liễu Thông, 
Đạo Thông, Triệu Châu, Lê Đình Thám, Thích 
Quãng Đức, Thích Thiện Minh ... 


Đó chủ yếu là bề dày lịch sử và những gia tài trí tuệ 
để từ đó khai sinh ra truyền thống của Phật giáo 
Việt Nam mà tất cả mọi Phật tử, xuất gia hay tại 
gia, chứ không riêng một Giáo hội nào, đều thừa kế 
trong xương tủy của mình bằng những chủng tử 
trong và đục, nhục và vinh, vốn đã tàng trữ và huân 
tập trong suốt 2000 năm của dòng sinh mệnh Phật 
giáo Việt Nam. Vậy thì tại sao GHPGVNTTN lại có 
thể độc quyền dành lấy và giữ chặt riêng cho mình, 
lại gián tiếp dùng những tiêu chuẩn chính trị bèo bọt 
nhất thời đề loại trừ tính thừa kế của người khác 
hoặc của tô chức khác ? Và khi nói thừa kế là thừa 
kế cái gì: Lời dạy của Đức Phật và các Tổ ? Con 
đường tu chứng ? Triết lý nhập thế ? Quá trình hành 
hoạt ? Hay hệ thống tổ chức ? 


Tuy nhiên, cũng xin nói rõ rằng tôi là ai mà dám 
phủ nhận tính truyền thừa của GHPGVNTN, hay 
của bất kỳ một tổ chức Phật giáo nào. Nhưng tôi 
cực lực phản đối việc Giáo hội này độc chiếm sự 
thừa kế đó, nhất là độc chiếm chỉ vì những những 
nhu cầu chính trị nhất thời. Vả lại, thừa kế để làm gì 
nếu không phát huy được để vận dụng một cách tích 
cực và sinh động, bất biến và tùy duyên, khế cơ và 
khế lý, vào việc /¿ và hảnh của Tăng đoàn, Tứ 
chúng, và Chúng sanh. 
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2- Danh tướng — Trong quá khứ, khi chưa là 
một Phật tử, tôi đã từng hơn một lần công khai nói 
và viết về GHPGVNTN với tất cả lòng kính trọng 
và ngưỡng nộ. Xuất sinh từ cuộc vận động cách 
mạng xã hội mà đòi hỏi tiên quyết là quyền bình 
đẳng tôn giáo dưới chế độ độc tài tôn giáo trị Ngô 
Đình Diệm tại miền Nam vào năm 1963, Giáo hội 
đã bi hùng đóng trọn vai trò lương tâm quốc ø1a của 
mình bằng không biết bao nhiêu hy sinh thống khổ. 
Chủ trương Bát bạo động và sách lược Công fâm, 
dùng chính nội lực đang bị tổn thương của mình đề 
đánh vào lòng người, đã được vận dụng và triển 
khai tuyệt vời, mà cao điểm là ngọn lửa Thích 
Quảng Đức với lời nguyện lấy nhân thân làm ngọn 
đuốc đề tha thứ và thức tỉnh chính kẻ đang đày đọa 
mình, đã là một dấu ấn hào hùng và nhân bản, một 
thể hiện tròn đầy của Bồ Tát Đạo cả trong dòng sử 
Phật giáo lẫn dòng sử dân tộc. Rồi GHPGVNTN 
được thành lập năm 1964 bằng một văn kiện hành 
chánh của chính phủ Nguyễn Khánh trong khung 
pháp lý của chế độ chính trị tại miền Nam Việt 
Nam. Đến năm 1967, vì lý do chính trị nhưng chủ 
yếu vì nội bộ của Phật giáo phân hóa, chính quyền 
Nguyễn văn Thiệu tại miền nam chỉ thừa nhận 
“Phật giáo Quốc tự", còn “Phật giáo Ấn Quang”, 

cái nôi của các thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ 
Sĩ, Nhất Hạnh hôm nay, thì đi vào đối lập dù cả hai 
phía đều sử dụng cùng danh xưng GHPGVNTN. Và 
sau năm 1975, như tất cả mọi định chế, cơ cấu, tổ 
chức của chính phủ và của xã hội dân sự miền Nam 
cũ, dù lớn hay nhỏ, GHPGVNTN cũng đã bị giải 
thể khi nước nhà thống nhất. Như vậy, ít nhất là trên 
nguyên tắc hành chánh có giá trị tại Việt Nam kế từ 
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sau 1975, Giáo hội nây với tên gọi của nó, cùng với 
giáo hội của các tôn giáo dân tộc khác, chính thức 
châm dứt sự tôn tại của mình. 


Nhưng trước chính sách cách mạng quá độ của 
chính quyền mới vào những năm đó, Phật giáo 
trong Nam đã có những phản ứng nổi và chìm. Nỗi 
là các tuyên ngôn phản kháng không đi đến đâu 
trước khí thế và sức mạnh của lực lượng thắng trận, 
vừa hoàn thành được một sứ mạng lịch sử là thống 
nhất đất nước; và chìm là sự phục hoạt và đưa tổ 
chức GHPGVNTN vào bóng tối với mục tiêu mới, 
cơ cấu mới, và phương thức hành động mới. Tuy 
nhiên, quyết định sử dụng danh xưng, tức là tư cách 
pháp nhân, do chính quyền miền Nam cũ phê 
chuẩn, vô tình hay cố ý, lẽ dĩ nhiên bị xem như là 

“tàn dư” kéo dài của chế độ miền Nam cũ và đã 
đương nhiên đặt Giáo hội vào thế bất hợp pháp đối 
với nhà nước. 


Quyết định chiến lược sai lầm đó cũng đã làm cho 
Giáo hội mất đi ba cơ hội hiếm có đề tồn tại và phát 
triển. 7hứ nhất là vào năm 1981, khi Giáo hội, với 
tất cả uy tín và sức mạnh của mình chưa sứt mẻ, có 
thể tiềm tàng gia nhập GHPGVN do nhà nước tác 
thành, để bảo toàn tiềm lực và chuyên hóa tổ chức. 
Thứ nhì là vào năm 1986, khi đất nước bắt đầu đồi 
mới, thay da đổi thịt để trở nên thông thoáng hơn 
hầu hình thành những sinh hoạt của một xã hội dân 
sự, trong đó hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng là 
một hình thái, nhằm yềm trợ cho tiêu chí “dân giàu 
nước mạnh” trong tiến trình toàn cầu hóa, thì 
GHPGVNTN “chui” vẫn đứng ngoài bất hợp tác. 
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Và /ưự ba là vào năm 2004, khi cuộc gặp mặt của 
người lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước với vị 
lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội đã bị một vài 
phần tử đầy vào ngõ cụt vì nhiều chướng. duyên cố 
chấp và vọng động, mặc dầu cả hai vị nầy đều có 
nhiều thiện chí đối thoại để hòa giải. 


Cho nên GHPGVNTN, với danh xưng mang nhiều 
hệ lụy chính trị quá khứ đó, với quá trình hành động 
đối kháng chính quyền đó, đã bỏ lỡ chuyến tàu lịch 
sử. Bây giờ, năm 2005, trong khi sinh hoạt tôn giáo 
tín ngưỡng đang, ít nhất là trên bề mặt, nở rộ tại 
Việt Nam; trong khi GHPGVN đã âm thầm và kiên 
trì đóng góp được ít nhiều Phật sự cả bề sâu lẫn bề 
rộng, cả đạo lẫn đời, cho Tăng chúng và tuyệt đại đa 
số đồng bào Phật tử trong nước; trong khi Giáo hội 
Công giáo Vatican tại La Mã “khôn ngoan” tiến 
hành sách lược đối thoại và hợp tác với nhà nước để 
cũng cố và phát triển công cuộc truyền giáo và tham 
vọng chính trị của họ; trong khi toàn dân đang 
hướng về tương lai để xây dựng một đời sống ấm 
no hạnh phúc; và quan trọng nhất, trong khi cả dân 
tộc — từ nhà nước đến người dân — có vẽ như đang 
chờ đợi Phật giáo đóng vai trò phên giậu quốc gia 
trước những đợt tiễn công ác liệt vào nền văn hóa 
dân tộc, vào nên đạo lý cha ông, vào niềm tự hào tổ 
quốc, thì GHPGVNTN vẫn giậm chân tại chỗ, sống 
trong hào quang nay đã mờ nhạt của một thời đã 
qua, và mượn ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ 
miện Nam cũ đã tiêu vong để vận động các thế lực 
quốc tế quyết giải thể chế độ hiện tại, chống Cọng 
đến vị Trưởng tử Như Lai cuối cùng của Giáo hội. 
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Tất cả cũng vì chấp vào danh nên lụy vào tướng, tạo 
ra sợi xích thằng rồi thủ chấp tự trói lấy mình. Danh 
tướng của Giáo hội mà bây giờ Tây Mỹ đang thôi 
lên vì quyền lợi của nước họ để áp lực nước ta và 
được các “Phát ngôn viên” của GHPGVNTN ở 
nước ngoài, nhiều khi nhận tiền của họ, để phù phép 
khuếch đại lên. Danh tướng do hệ thống truyền 
thông gọi là “chống Cọng” của Công giáo La Mã 
hải ngoại tô son điểm phấn rồi xui nguyên dục bị 
cho ý đồ chiến lược thế tục “lá trái lá mặt” của họ. 
Và quan trọng hơn cả, danh tướng vạch ra một lằn 
ranh phân biệt Phật giáo này thì truyền thừa và Phật 
giáo kia thì thân chính, đào sâu hồ chia rẽ, có khi 
còn hận thù, trong lòng đại khối đồng đạo cùng một 
niềm thao thức, cùng một niềm ước mơ về một Phật 
giáo Việt Nam “thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, 
một lòng chúng ta tiễn lên vì Đạo thiêng”... 


3- Pháp nạn — Biến cô 1963 tại miền Nam, tuy 
được chúng ta gọi là Pháp nạn nhưng đó cũng là 
thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam cường thịnh nhất 
trong lịch sử cận đại. Cường thịnh nhất vì tuy bị bạo 
quyền Ngô Đình Diệm đàn áp và khống chế đã man 
nhưng Tăng chúng thì đạo hạnh vững vàng, Phật tử 
thì đoàn kết muôn người như một, Phật sự thì thể 
hiện đúng Chánh pháp. Cho nên khi tiếng hịch của 
Phật giáo cất lên thì, từ vị trí nạn nhân, tức khắc 
chúng ta có chính nghĩa, tức khắc chúng ta có được 
sự đồng tình, đồng chí, đồng ý, đồng thuận, do đó là 
sự đồng hành sắt son của nhân dân miền Nam. Bị 
cường quyên thực dân, rồi đế quốc phương Tây và 
tay sai bản xứ kỳ thị, áp bức, đẻ nén trong hơn 150 
năm, Phật giáo đã tránh trực tiếp đối đầu, xét lại 
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chính mình để nghĩ đến đường xa, lui về ân náu 
trong căn cứ địa vững chắc nhất của mình: Văn hóa 
dán tộc và Lòng tin của dân lộc. Đề bảo vệ Giáo 
hội, kiện toàn Tăng chúng và xiến dương Chánh 
pháp từ đáy tầng xã hội. 


Còn bây giờ, 30 năm đã trôi qua kế từ ngày đất 
nước được thống nhất, Phật giáo Việt Nam vẫn bị 
phân chia tách biệt ra hai vùng địa dư và hai mảng 
tư duy. Trong nước cũng chia hai, ngoài nước cũng 
chia hai, tạo ra bốn xứ trú hầu như bất khả tương 
thông và dứt đường đối thoại. Trong nước, các 
“thấy Thống Nhất”, tuy tuyệt đại thiểu số và chính 
vì tuyệt đại thiểu số, nên càng lúc càng cứng nhắc 
không khoan nhượng trong lập trường cũng như 
trong hành động. Chủ yêu tồn tại là nhờ áp lực của 
ngoại bang, bất kể áp lực gì và đến từ đâu, hơn là 
nhờ nội lực của chính mình, các Thầy chỉ biết 
chống và chống. Còn các “thầy Thân Chính” thì thu 
mình trong sự bao che của Nhà nước, bị động và 
thiếu sinh khí, biến Phật giáo đồ thành một lực 
lượng quần chúng bên lề và tác động không được 
bao nhiêu đến đời sống của quốc gia và trong đục 
của xã hội. Giáo pháp trong sáng, tích cực, hiện 
thực và nhân bản của Đức Phật mà Tây phương 
đang hân hoan tìm đến ở xứ người, thì tại Việt Nam, 
hoặc trở nên bị quan dị ứng với giới trí thức và 
thanh niên, hoặc trở thành mê tín đị đoan, ấn hiện 
huyền bí sau nhang đèn của những người đi xin lộc 
cầu phước. 


Ngoài nước thì còn tệ hơn, dù phe này hay phía kia 
thì cũng chỉ là những ôc đảo rời rạc, năng động lăm 


115 


NHƯ THỊ NGÃ VĂN 


thì biến thành công cụ múa may của các thế lực 
thần quyền và thế quyền phi dân tộc và phản dân 
tộc. BỊ khống chế bởi chính tư duy hóa thạch của 
mình, bị điều động bởi những phù thủy chính trị 
chuyên nghiệp đi làm chuyện “Liên tôn chống 
Cọng”, bị lạc lõng trong một thế hệ người Việt mới, 
và quay cuồng trong đời sống duy lợi và duy danh, 
Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại lo xây chùa lớn, lo 
biểu tình đã đảo, lo vận động chính trị hành lang, lo 
ra tòa để chuẩn bị vào khám, lo xin tiền cúng đường 
để bảo đảm thu nhập, ... 


Phật giáo Việt Nam ngày hôm nay mà bị suy nhược 
như thế, thì trước hết và trên hết là do đạo hạnh và 
hành hoạt của quý Thầy, một Tăng đoàn đáng lẽ 
phải thanh tịnh hòa hợp và là một Nhị bảo đáng lễ 
phải trang nghiêm đề Phật tử gway về và nương dựa, 
đang từ từ xa lìia Chánh Pháp. Cũng có trường hợp 
của một số hiếm hoi các Tăng và Ni trẻ năng động, 
hoặc lác đác đôi ba vị cao tăng thầm lặng, hay một 
vài tập hợp cư sĩ đứng đắn, nhưng đó chỉ là biệt lệ 
vì, trên tổng thể, rõ ràng là Tăng đoàn thiếu tu học, 
phẩm hạnh đáng nghỉ ngờ, lại chia rẽ kình chống 
nhau, nói lời ác ngữ, thích trình diễn danh tướng, 
buông chạy theo thế sự. Tình trạng thê thảm đó, 
theo tôi, mới /hật sự chính là Pháp Nạn. 

Thật vậy, trước giờ phút nhập Niết Bàn, Đức Phật 
đã căn dặn, như một “trối trăn” quan trọng, như một 
tiên đoán đầy ứng nghiệm trong khoa học quản lý, 
rằng: “Này ông A-nan ! Ví như con sư tử mệnh tuyệt 
thân chết, dù ở không trung, dù ở đất, dù ở trong 
nước, dù ở cạn, tất cả chúng sinh không dám ăn thịt 
con sư tử ấy. Tự thân con sư tử ấy sinh ra dòi bọ, 
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chúng liền dám ăn con sư tử ấy. Này ông A-nan, 
Phật pháp của ta không có cái gì khác có thể phá 
hoại được, chỉ có bọn ác Tỳ-khiêu trong đạo pháp 
của ta giống như cải vòi độc hại phá hoại Phật 
Ti của ta cần khổ tập thành suốt ba A-tăng kỳ 
ép” (3) 

Mới xã hội duy ý chí làm sao ăn được thịt con sư tử 
Ấy, Tư bản duy lợi làm sao ăn được thịt con sư tử 
ây, các thế lực thần quyên và thế quyền nước ngoài 
lắm mưu mô làm sao ăn được thịt con sư tử ấy, chỉ 
có bọn ác Tỳ-khiêu ấn náu trong Tăng đoàn của 
Phật mới phá hoại được Phật pháp. Cho nên khi mà 
sư fử trùng đã tung vòi độc ra thì Phật giáo sẽ mệnh 
tuyệt thân chết. Đó mới thật sự chính là Pháp Nạn. 


Lời cuối, xin có vài dòng tâm sự với tác giả Hoàng 
Nam: 

Tôi không có được tấm lòng rộng rãi bao la như 
ông, “lấy cái nhục của người làm cái nhục của 
mình”. Tôi cũng không gắn bó thiết thân với 
GHPGVNTN như ông, đê muốn nói hết về Giáo hội 
nầy nhưng vẫn còn ngân ngại không nói. Nhưng có 
lẽ giông ông, tôi có một niêm tin vững chắc vào 
giáo lý của Đức Phật và một tình yêu không bờ bến 
cho tô quốc Việt Nam. 

Cho nên nhìn lại Phật giáo Việt Nam và nhìn về tổ 
quốc Việt Nam vào thời điểm này, chưa bao giờ tôi 
thấy Việt Nam cân Phật giáo và Phật giáo cần Việt 
Nam như bây giờ để giải quyết cuộc khủng hoảng 
khốc liệt và sinh tử nhất cho dân tộc mà ông đã 
đúng đắn nêu ra trong bài viết: Tình trạng vong 
thân văn hóa và mất định hướng đạo lý của con 
người và xã hội Việt Nam. Mà giải quyết vấn đề 
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con người, thì tiên quyết phải giải quyết vẫn đề tâm 
thức con người, vốn là sở trường số một của Phật 
giáo, tại vì “sự đóng góp quan trọng của Phật giáo 
là đóng góp trên lãnh vực tâm linh, tỉnh thân, văn 
hóa và xã hội chứ không phải là trên lãnh vực quân 
sự và quốc phông. (4) Phật giáo cường thịnh thì 
quốc gia hùng mạnh, Phật giáo suy nhược thì quốc 
gia suy vong. Vì vậy, tôi không thể không nói rằng 
Pháp nạn của Phật giáo Việt Nam hôm nay (như tôi 
hiểu) mới sẽ là Quốc nạn của TỔ quốc Việt Nam 
ngày mai như sen xa hồ thì sen cũng khô mà hồ 
cũng cạn vậy. 


Lễ Bồ Tát chung tại Huế trong mùa Xuân năm nay, 
mà thầy Nhất Hạnh đề xuất và các thầy từ những vị 
thế khác nhau ở Huế chấp hành, chính là mệnh lệnh 
của lịch sử , là nhu cầu của đất nước và là ước mơ 
nóng bỏng của Phật tử để mở đầu một chu kỳ tươi 
sáng hơn cho dân tộc và đạo pháp. Tôi thiết tha 
mong rằng những người đang nắm quyền quản trị 
đất nước hiện nay, và nhất là một số Giáo hội và 
Phật tử đang chếnh choáng trong cơn Pháp nạn, 
thấy được cả ý nghĩa tôn giáo lẫn siêu tôn giáo của 
hành sự này (5), để chúng ta còn được hy vọng về 
một quê hương Việt Nam có trời thật xanh, gió thật 
mát và nắng thật hiền... 


3-2005 
Cước chú: 


1 - 7: ống hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ / thầy 
Mãn Giác, Giáo hội Tăng giả Thé giới / thây Tâm 
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Châu, Giáo hội Phật giáo Tăng già Khát sĩ Thể giới 
/ thầy Giác Nhiên, Giáo hội Linh Sơn / thầy Huyền 
Vi, Giáo hội Phật giáo Thiên Lữ ! thầy Thanh Cát, 
Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy / thầy Hộ Giác, và 
Dòng tu Tiếp Hiện / thầy Nhất Hạnh. 


2 - Theo Tập Địa chỉ Các Chùa trên Thể giới do 
Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới phát 
hành, ấn bản năm 2005, thì chỉ riêng ở hải ngoại đã 
có 563 chùa/cơ sở Phật giáo. Đông nhất là tại Mỹ 
với 286 cơ sở, và ít nhất (chỉ một chùa) là tại chín 
nước gồm Côte d”Ivoire, Áo, Ái Nhĩ Lan, Ý, Nhật, 
Nepal, Hòa Lan, Phi Luật Tân, và Nga. Còn trong 
nước, với hơn 60 Thành phố và Tỉnh thị, con số 
được ước đoán là 10.000 chùa/cơ sở thì người viết 
chưa có tài liệu đê kiểm chứng. 


3 — Hoa Diện Kinh (quyên Thượng) nói về việc Đức 
Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, sai ngài A-nan quan sát 
kỹ càng kim thân, nói cho ngài Xá Lợi Phất về 
những Phật sự cần làm, lại hiện rõ những việc xấu 
hoại Pháp trong tương lai để các ngài đó sinh lòng 
chán ghét xa la (Từ Điển Phật Học Hán Việt— 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên 
cứu Phật học, Hà Nội, 1998). 


4 - Lý Khôi Việt, Hai ngàn năm Việt Nam và Phát 
giáo, Phật học viện Quôc tê, Hoa Kỳ, 1981. 


5 - Mục đích chính của việc hành sự Bồ Tát định kỳ 
nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng 
Đoàn theo tỉnh thần hòa hợp và thanh tịnh. Tuy 
nhiên, tinh thần Bố Tát cũng được Đức Bổn Sư mở 
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rộng cho các đệ tử tại gia dưới hình thức thọ trì Bát 
Quan Trai trong thời hạn một ngày một đêm ... Bất 
cứ trú xứ nào mà các Tỳ kheo không hòa hợp tụ hội 
định kỳ nửa tháng làm lễ Bố Tát để tụng đọc giới 
bốn Ba La Đề Mộc Xoa, thì nơi ấy Tăng Đoàn được 
xem như là bị chia rẽ, chưa có sự hòa hợp. Và nêu 
trú xứ nào mà Tăng Chúng định kỳ nửa tháng hòa 
hợp tụ hội để Bồ Tát thì Tăng Đoàn trú xứ ấy xem 
như là Phát giáo hưng thịnh và được coI như có sự 
hiện diện của Đức Bồn sư Thích Ca Mâu ni Phật. 
Do đó, Bồ Tát là mạng mạch của Tăng Đoàn nên 
không có chúng Tỳ kheo nào được gọi là Tăng mà 
không thực hành Bồ Tát, ngoại trừ những kẻ lạm 
dụng Tăng để phá hoại Chánh Pháp. Chỉ có ngoại 
đạo và kẻ tà kiến mới làm như vậy. (Luật Tạng — 
Thượng Tọa Thích Minh Chuyên). 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TẦI 


Từ Tông huấn Á châu 
của Gh Gioan Phaolô II đên Hịch xuât 
quân của vua Quang Trung 


(Bài nây không có trong ấn bản 2008 
của nxb Lao Động) 


Ngày 9 tháng 6 năm 2008, Hồng y Pietro Parolin, 
Thứ trưởng bộ Quan hệ các Quốc gia, sẽ cầm đầu 
một phái đoàn của Vatican để viếng thăm Việt 
Nam. Ngoài những buổi làm việc với phía đối tác 
Việt Nam, phái đoàn còn dự định làm việc với tòa 
Tổng Giám mục Hà Nội và tham quan đèn thờ La 
Vang ở Quảng Trị cũng như Giáo hoàng Học viện 
tại Đà Lạt. 

Nguồn tin của cơ quan thống tấn Vatican về các vấn 
đề Á châu (new.asianews.it) cho biết chuyến đi sẽ 
tập trung trên 4 vấn đề chính: [i] Tài sản của 
Vatican và của Giáo hội Công giáo Việt Nam, [H] 
Quy chế nhà nước về vấn đề thụ phong các chức sắc 
trong hàng giáo phẩm, [iii] Triển khai công tác giáo 
dục và y tế của Giáo hội, và [iv] quan trọng nhất, cụ 
thể hóa việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước. Thật ra thì 3 vấn đề đầu là điều kiện cần đàm 
phán đề đi đến điều kiện cuối. 


Chuyên đi đến Việt Nam lần thứ là nầy là kết quả 
cụ thể cuối cùng từ ba chuyến viếng thăm có tính 
quyết định trong ba năm vừa qua. Một của ông Ngô 
Yên Thi, Trưởng ban của Ủy ban Tôn giáo Nhà 
nước, thăm Vatican vào ngày 27/6/2005; một của 
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Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Thánh bộ 
Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc, thăm Việt 
Nam vào ngày 28/11/2005; và mới đây nhất là 
chuyến viếng thăm Vatican của Thủ tướng Việt 
Nam Nguyễn Tân Dũng vào ngày 25/1/ 2007. 


Lần nầy, trên bàn đàm phán, có lẽ cả hai bên đều 
phải nhắc đến vu Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt 
huy động giáo dân “đòi” lại Tòa Khâm sứ tại Hà 
Nội vào tháng 12 năm ngoái. Cả hai phía Hà Nội và 
Vatican đều có thế mạnh trong sự cô này. Vatican, 
ngoài những “củ cà rốt”, thì sẽ dùng vụ Tòa Khâm 
sứ như một “cây gậy” › để cảnh cáo nhà nước Việt 
Nam về thế áp lực của quần chúng giáo dân. Còn 
Hà Nội thì dùng vụ này như một yếu tô vi phạm luật 
pháp quốc gia để cho rằng Giáo hội Công giáo Việt 
Nam chưa đủ trưởng thành lịch sử (historical 
maturity) và cũng chưa đủ gắn bó để cùng phát triển 
với dân tộc trên đất nước Việt Nam này. Dĩ nhiên, 
phản ứng và vai trò của quần chúng Phật tử trong vụ 
Toà Khâm sứ (là yếu tố mà Vatican không ngờ đến 
khi tung quả bóng thăm dò “Ngô Quang Kiệt”) 
cũng sẽ đuợc cả hai bên nhắc đến. 


Trước viễn tượng của khả năng thiết lập quan hệ 
ngoại giao bình thường giữa Việt Nam và Vatican 
City, ta thử xét vấn đề nây từ góc độ triết lý ngoại 
giao của Việt Nam và trên cơ sở quyền lợi lâu dài 
và bền vững của dân tộc. 


Thế giới bỗng nhỏ lại như một ngôi làng ... 
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Theo thống kê của Cục Tình báo Trung ương Mỹ 
CIA?? thì cho đến tháng 12 năm 2005, trên toàn thế 
giới có tất cả 6.446.131.400 người dân, sinh sống 
trong 239 quốc gia. Và để có thể bao gồm. được 
toàn thể nhân loại, CIA đã định nghĩa một quốc gia 
căn cứ trên 4 tiêu chuẩn tuy cơ bản nhưng lỏng léo 
sau đây: (a) có một lãnh thổ, (b) có một tập hợp dân 
chúng, (c) có một chính phủ, và (d) có một văn kiện 
pháp lý làm cơ sở vận hành dân chúng và chính phủ 
trong lãnh thổ đó. Với bốn tiêu chuẩn này, và chỉ 
căn cứ trên dân số mà thôi, ta có những nước cực 
lớn như Trung quốc (1.306.313.812 dân), hoặc cực 
nhỏ như Pitcarrn Islands (45 dân). Riêng Việt Nam 
thì đứng thứ I5 với 83.535.576 dân (trên nước Đức 
và dưới Phi-Luật-Tân), còn “nước” Vatican City thì 
xếp hạng thứ 235 với 932 “dân”. 


Ngoài các quan hệ song phương, giữa các quốc gia 
còn thiết lập những quan hệ đa phương với nhau 
trong một hệ thống chăng chịt những /ổ chức (như 
Tổ chức Lao động Thê giới ILO), /ên minh (như Tổ 
chức Minh ước Bắc Đại Tây dương NATO), hiệp 
hội (như Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á 
ASEAN), chương trình (như Chương Trình Thực 
Phẩm Thế Giới WFP) , điển đàn (như Diễn Đàn 
Châu Á Thái Bình Dương APEC) và nhiều hình thái 
tổ chức khác trên cơ sở hợp tác đồng đẳng, đồng 
quyên và đồng lợi. Tùy bản chất của mối liên hệ và 
tùy tương quan quyên lực khu vực cũng như toàn 
cầu, mỗi quốc gia có thê gia nhập một hay nhiều tổ 
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chức; thậm chí trong những quan hệ song phương, 
một quốc gia nhiều khi còn thiết lập bang giao với 
một nước này mà không quan hệ với một nước khác 
(điển hình như trường hợp Vatican chọn bang giao 
với Đài Loan thay vì Trung Quốc). 

Liên Hiệp Quốc là tổ chức quốc tế tập hợp nhiều 
quốc gia hội viên nhất, nhưng cũng chỉ có J2ƒ nước 
gia nhập, nghĩa là 79% tổng số tất cả quốc gia trên 
toàn thê giới. Và như vậy là có đến 48 quôc gia 
(21%) không gia nhập tô chức quốc tế nầy vì nhiều 
lý do khác nhau. Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế 
nây vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Hai nước mới 
gia nhập gần đây nhất (2002) là Đông Timor và 
Thụy Sĩ. Còn Vatican City thì chưa bao giờ là hội 
viên chính thức của Liên Hiệp Quốc cả. 


Trong những thập niên vừa qua, mỗi quốc gia, 
thông qua chính sách đối ngoại của mình, đều đã 
phải đối diện để xử lý những cuộc khủng hoảng Ở 
mức độ toàn cầu như ô nhiễm môi sinh, bùng nỗ 
thông tin, bạo lực khủng bố và bạo lực chống khủng 
bố, dịch tế thú vật và dịch tê trên người, phân bồ tài 
nguyên bất đồng đều, suy cạn năng lượng và thực 
phẩm, giảm tốc kinh tế, kiểm soát vũ khí hạt nhân, 
tranh chấp biên giới, mâu thuẫn tôn giáo, v.v...Tất 
cả làm cho cấu trúc và vận hành thế giới thêm phức 
tạp, thêm khó khăn. Thế giỚI bồng nhỏ lại như một 
ngôi làng, mọi gia đình đều quan hệ với nhau, mọi 
sự cô đều ảnh hưởng đến cả làng. Do đó mà mỗi 
quốc gia đều phải liên tục điều chỉnh lại chính sách 
ngoại giao để vừa bảo vệ quyền lợi của chính mình 
trong một thế giới tương thông nhiều bất trắc, 
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nhưng cũng đủ uyến chuyên để đóng góp vào sự 
thịnh vượng và nên hòa bình chung của nhân loại. 


Ngoại giao của Vatican City 

— Một chức năng duy nhất 

Vatican City là một quốc gia đặc biệt trong cộng 
đồng thế giới vì chức năng thần quyên và thê quyền 
của nó đan quyện vào nhau bất khả phân ly. Tư 
cách lưỡng tính đó (dual status) cho phép quốc gia 
nầy vừa hành xử như một nước (state) với những 
quy định quốc tế rõ ràng, vừa như một thánh địa tôn 
giáo với những quy ước uyễn chuyền trong đối 
ngoại. Cho nên tuy lãnh địa quôc gia rất nhỏ (0,44 
cây số vuông), “công dân” rất ít (932 người), ngân 
sách quốc gia được công bố không đến 180 triệu 
Mỹ kim (2004), nhưng vì sự hiện diện của hơn một 
tỉ giáo dân trên toàn thế giới, nên hoạt động đối 
ngoại của Vatican đã phủ chụp lên toàn nhân loại và 
lên mọi lãnh vực, kế cả những lãnh vực rất ít liên 
quan đến, hoặc thuộc thẩm quyên của, tôn giáo như 
vũ khí hạch nhân, nguyên tử năng, hàng không dân 
dụng, được phẩm quân _dụng, nông phẩm, vận tải 
đường biển, vệ tỉnh viên thông, phân bố di dân, 
ngoại thương, sản xuất công nghệ, công pháp quốc 
tế, du lịch và khí tượng. 

Holy See (Thánh Địa) là định chế pháp lý chính 
thức có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành quan hệ 
ngoại giao cho Vatican City. Định chế này, cho đến 
năm 2005, đã thiết lập quan hệ với 77 nước có chủ 
quyền (sovereign states), Cộng đồng Âu châu và 
Malta. Trong số nây, 69 nước có phái bộ ngoại giao 
thường trực tại Vatican City, kế cả Nga và PLO (Tổ 
chức Giải phóng Palestine), và là nước Âu châu duy 
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nhất công nhận Đài Loan thay vì Trung quốc. Holy 
%e còn là thành viên của 31 tổ chức quốc tế: 12 với 
tư cách hội viên, và 21 với tư cách Quan sát viên ?! 


Hoạt động đối ngoại của #oly See được điều hành 
bởi một Hồng y Ngoại trưởng (Cardinal Secretary 
of State) và bao gồm 179 phái bộ ngoại giao có trụ 
sở thường trực trên thế giới. Chức năng của Holy 
S%e thì nhất quán, triệt để và xuyên suốt: Là công cụ 
đối ngoại để yếm trợ cho mục vụ truyễn giáo của 
Vatican trên toàn thế giới. Cho nên mọi chính sách 
đối ngoại của nó phải phục vụ cho ưu tiên số một 
của Vatican là củng có và phát triên ảnh hưởng thần 
quyền và thế quyền của Tòa thánh Công giáo La 
Mã. Điều này thì dễ hiểu và chấp nhận được. Tuy 
nhiên, cũng từ đó, ta thấy nổi cộm một khác biệt rất 
quan trọng, đó là Công giáo La Mã là tô chức tôn 
giáo duy nhất trên thê giới có một công cụ ngoại 
giao để tập trung vào việc truyền đạo phúc âm hóa 
(evangelization) . Các tôn giáo lớn khác, kể cả 5 tôn 
giáo cùng thờ một Chúa với Vatican (như Hồi giáo, 
Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo và Chính 
Thống giáo), và nhất là các tôn giáo không tin vào 
Chúa (như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn 


?! Theo 

WWW.Vafican.va/news_ serv1ces/press/documenftaxione/docum 
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Hội viên (12): CTBTO, IAEA, ICMM, IGC, INTELSAT, 
ITU, OPCW, UNCTAD, UNHCR, UNIDROITT, UPU, và 
WIPO. 

Quan sát viên (21): FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMO, TOM, 
ISDR, LŨ, UNCHS, UNCOPUOS, UNCSD, UNDCP, UNEP, 
UNESCO, UNIDO, UNO, WFP, WHO, WMO, WTO, và 
WToO (World Tourist Organization, Madrid, Spam). 
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giáo), chủ yêu chỉ truyền đạo bằng chính các cá 
nhân tu sĩ và tín đồ thông qua những tổ chức ứôn 
giáo tự phát, còn nếu có tư cách chính phủ thì 
quyên lực truyền đạo cũng khiêm nhường mà thôi. 


Nếu trong quá khứ, khi Giáo hoàng có uy quyền 
tuyệt đối trên vua chúa và có thể cỡi trên các đợt 
sóng chinh phục đất đai của các đế quốc (Ý, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Bi, Hòa Lan, ...) để mở 
rộng “vương quốc của Chúa”, thậm chí có thời kỳ 
còn lồng vào các cuộc chiến tranh xâm thực đó một 
nội dung tôn giáo (8 cuộc thánh chiến ở châu Âu, 
chiến tranh thực dân ở ba châu Á, Phi và Nam Mỹ) 
thì ngày nay”, Vatican City chỉ bằng sự hiện diện 
trong các tô chức quốc tế, bằng ưu quyền chỉ đạo 
hàng dọc xuống các Hội đồng giám mục cấp quốc 
gia, bằng hệ thống tài chánh ngân hàng siêu biên 
giới, bằng mạng lưới truyền thông đại chúng toàn 
cầu, bằng những liên minh chính trị kinh tế, và 
nhiều khi còn bằng quan hệ cá nhân với các lãnh tụ 
kinh tế chính trị, để tiến hành chính sách nhát điểm 
lưỡng điện (ngoại giao đê truyền đạo) của mình. 


?? Sam Harris, The End oƒ Faith, W.W. Norton & Co., New 
York, 2005, trang 26: Trong năm 2005, trên thế giới có 12 
cuộc đụng độ vũ trang có mảu sắc tôn giáo thì đạo thờ Chúa 
đã chiếm đến /7 cuộc “thánh chiến”: ở Palestine (Do Thái 
giáo và Hồi giáo), ở Balkans (Công giáo và Chính Thống 
giáo), cũng ở Balkans (Chính Thống giáo và Hồi giáo), ở Bắc 
Ireland (Công giáo vàTin Lành), ở Kashmir (Hồi giáo và Ấn 
Độ giáo), ở Sudan (Tin Lành và Hồi giáo), ở NIgerla (Tin 
Lành và Hồi giáo), ở Ethiopia (Tin Lành và Hồi giáo), ở Sri 
Lanka (Ấn Độ giáo Tamil và Phật giáo Sinhalese), ở Indonesia 
(Tin Lành và Hồi giáo), ở Caucasus (Chính Thống giáo và Hồi 
giáo) và cũng ở Caucasus (Công giáo và Hồi giáo). 
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Có nắm bắt được chức năng nầy của nền ngoại giao 
của /ojy See thì ta mới có thể giải thích được 
những quyết định ngoại giao cực kỳ nghịch lý của 
Tòa £hánh Vatican như không kêu gọi hòa bình tại 
Đông Tìimor, im lặng trước Hiệp ước tài giảm bình 
bị START II, hợp tác và khuyến khích Đức Quốc xã 
tiêu diệt dân Do Thái, ủng hộ chính quyền 
Eisenhower về dự định ném 6 quả bom nguyên tử 
chiến thuật tại Điện Biên phủ, hợp tác với Mỹ để 
khuynh loát Ba Lan, chống đối “phải đạo” quyết 
định Mỹ xâm lăng Irak của tổng thống Georges 
Bush, ... Tuy nghịch lý, nhưng xuyên suốt các thái 
độ khó hiểu nầy như “một sợi chỉ đỏ” là chủ trương 
hại đạo người, lợi đạo mình nhất quán. 


Tông huấn Á châu — Thủ tiêu văn hóa bản địa 

Tại Á châu (nơi số tín đồ Công giáo chiếm 2.2% 
trên tổng số 3.3 tỉ người), chính sách ngoại giao của 
Holy See nằm trong một sách lược truyền đạo tổng 
thê được chỉ đạo bởi văn kiện “Ecclesia in Asia” 
(Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á?3), đo chính Giáo 
hoàng Gioan-Phaolồ II chính thức ban hành nhân 
chuyến công du mục vụ tại Ấn Độ vào tháng II 
năm 1999, 

Trong số các quốc gia Á châu, Việt Nam sẽ là đối 
tượng hàng đầu của Tông Huấn này vì hội đủ ba lý 
do chính đã tạo ra hoàn cảnh chín mùi cho kế hoạch 
truyền đạo của Vatican: 


3 Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Antoine Nguyễn Ngọc 
Sơn, được tải đi trên mạng Internet qua các trang nhà Công 
giáo như Vietcatholic ... 
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()_ Lịch sử gần 400 năm hình thành đây oan trái 
của giáo hội Việt Nam địa phương, đặc biệt 
lên đến cao điểm dưới chế độ kỳ thị tôn giáo 
Ngô Đình Diệm, vẫn còn hắn in những vết 
thương sâu dài chưa kết thành sẹo mà dân tộc 
Việt Nam chưa thể nào quên được. 

(ñ) Số lượng íín đô cuông tín đứng hàng thứ nhì 
tại châu Á (sau Phi Luật Tân), nhưng lại đứng 
hàng thứ nhất thế giới về sô lI17 “thánh tử 
đạo” do chính cố Giáo hoàng Gioan Phaolồ II 
gấp rút tấn phong hàng loạt chỉ trong vòng 
một năm. 

(ii) Chế độ chính trị Xã hội Chủ nghĩa “vô thần” 
đương quyền đang tiếp tục “đổi mới” kinh tế 
với tất cả những yếu kém hoặc sơ hở xã hội và 
cạm bẫy văn hóa để tìm cách hội nhập theo 
cung cách Tây phương vào xu thế toàn cầu 
hóa. 

Ta biết rằng “Tông Huấn” là văn kiện mang tính 

chất giáo huấn của Giáo hoàng (vị “chăn dắt chủ 

chiên”) cho các vị chức sắc giáo phẩm và tín đồ 

(“con chiên”) tuân theo mà làm. Nội dung của Tông 

Huấn Á châu ? đề cập đến từ những vấn đề lớn như 

kinh tế, chính trị, xã hội đến những vấn đề nhỏ như 

nợ nước ngoài, thông tin đại chúng, môi trường. 

Thậm chí cả những vấn đề nhỏ như AIDS, mại dâm, 

ma túy ..cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, trọng 


24 Trích dẫn trong tiểu mục nầy chủ yếu lấy từ một phần của 
bài viết “Nhận Định về Văn Kiện Tông Huấn Giáo Hội tại 
Châu Á” của Ngô Triệu Lịch, in trong tuyến tập ba tác giả 
Kitô Giáo — Kế Hoạch Cải Đạo Á Châu, Á Châu xuất bản 
2005, Giao Điểm phát hành, PO Box 2188, Garden Grove, 
CA.92842, USA. Phần nhắn mạnh là của tác giả. 
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điểm của Tông Huấn dĩ nhiên là vấn đề văn hóa, 
nhấn mạnh một số tiền đề lý luận, các nhận thức 
văn hóa chỉ hướng, và những phương thế tiếp cận 
với văn hóa Á châu đề thủ tiêu, rồi thay thế, những 
nên văn hóa bản địa nầy: 

° Ngay từ phần nhập đề, bất chấp hệ quy 
chiếu lịch sử — nhân văn răng cách đây 2000 năm 
chưa có một thực tại địa lý gọi là “Á châu”, Tông 
Huấn đã xác nhận chắc nịch một tiền đề nửa thần 
học nửa lịch sử rằng Thật vậy, chính tại châu Á, 
ngay từ đầu, Thiên Chúa đã mặc khải và thực hiện 
ý định cứu độ của Ngài... Ngài sai con duy nhất 
của mình XHỐNG, là Đức Giêsu Cứu Thể mang hình 
hài người Á châu. Tiền đề khiên cưởng nây rất cần 
thiết cho Tông Huấn, sau nây, đóng chốt một kết 
luận rất hàm hồ nhưng cũng. rất hấp dẫn vừa cho cả 
“dân Chúa” lẫn “dân ngoại”: Chúa đã có mặt nơi 
các dân tộc ấy một cách nào đó rồi... mà chỉ có 
Chúa mới biết (Sô 21). Tiền đề đó cũng là một lời 
hiệu triệu động viên và kích thích các thừa sai rằng 
Không cá nhân nào, không dân tộc nào, không văn 
hóa nào có thể dửng dưng trước tiếng gọi của Đức 
Giêsu (Số 14). 

° Cũng trong phần nhập đề này, đoạn số 1 với 
tiêu đề Kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa tại châu 
Á, Tông Huấn mô tả quá trình truyền đạo và vạch ra 
mục tiêu của Giáo hội tại Á châu như sau: Nếu 
trong thiên niên kỷ thứ nhất, thánh giá đã được 
trông trên đất Âu châu, trong thiên niên kỷ thứ nhì, 
thánh giá được trồng trên đất Mỹ châu và Phi châu, 
thì chúng ta có thể cầu xin trong thiên niên kỷ thứ 
ba, Giáo hội sẽ gặt được một mùa gặt lớn trên lục 
địa vừa rộng lớn vừa tràn trẻ sức sống nây. (Sô 1). 


130 


Trí Tánh ĐỖ HỮU TÀI 


Điểm đáng nói là Tông Huấn đã tránh không đề cập 
đến quá trình “trồng thánh giá” đó đã diễn ra bằng 
những cuộc thánh chiến đẫm máu, bằng những tòa 
án đị giáo độc ác, bằng những giáo triều đâm loạn 
và hiếu sát ... đã đầy Âu châu vào Thời đại tăm tối 
(Dark Age) và đã tiêu diệt văn hóa, cưởng chiếm 
đất nước của bao nhiêu dân tộc tại Nam và Trung 
Mỹ. Lại càng không nhắc gì đến tình trạng suy sụp 
và khủng hoảng vừa bên trong vừa bên ngoài hiện 
nay của Giáo hội Công giáo La Mã tại Bắc Mỹ và 
Âu châu mới thật sự là lý do chính đề Giáo hội ... di 
tản chiến thuật qua châu Á nghèo nàn về kinh tế 
nhưng phong phú và sung mãn về tôn giáo ! 

° Sau đó, bằng thái độ trịch thượng của tâm 
cảnh đề quốc thần quyền của thế kỷ thứ 17, Tông 
Huấn đánh giá tình trạng tôn giáo tại Á châu như 
sau: Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, 
lão giáo, Không giáo Bái Hóa giáo 
(Zoroastrianism), đạo Giaina (Jaimism), đạo Sikh 
và Thân đạo (Shimoism). Các giá trị tôn giáo mà 
các đạo ấy giảng dạy thì đang chờ được hoàn 
thành trong Đức Giêsu Kitô (Só 6); và xác định 
một khả thê rằng Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hôi giáo 
thật sự đều đang khai sáng mọi người .. . điểu ấy 
không loại trừ việc họ được kêu gọi đến nhận lãnh 
đức tin và phép Rữa như Chúa hằng mong muốn 
hết cho mọi người (Số 31). Hai đánh giá hoang 
tưởng đó là đề Tông Huấn đi đến một kết luận khiên 
cưỡng khác rằng ẩn sâu trong các dân tộc, các nên 
văn hóa và các tôn giáo Á châu nây luôn luôn có 
một sự khao khát “nước hằng sống”, một sự khao 
khát do chính Chúa Thánh Thân khơi dậy và chỉ 
mình Đức Giêsu Cứu Thế mới có thể thỏa mãn (Sô 
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18). Rõ ràng hơn, đoạn số 2 của Tông Huấn còn 
viết: Đức Kitô là trung gian duy nhất giữa Thiên 
Chúa và loài người. Ngài là đẳng cứu chuộc duy 
nhất của thế giới, khác hẳn vói các vị sáng lập các 
tôn giáo khác. (Số 2)... Các giá trị tôn giáo mà các 
đạo ấy giảng dạy đang chờ được hoàn thành trong 
Đức Giêsu Kitô (Số 6). 
° Còn về mặt chính trị thì Tông Huấn phân 
tích rằng Tại Á châu ngày nay, tình hình chính trị vô 
cùng phức tạp, với đú mọi ý thức hệ, từ những hình 
thức chính phú dân chủ đến những hình thức cai trị 
thân quyên, các chế độ độc tài quân sự và các ỷ 
thức hệ vô thân đang có mặt rất rõ ... tại một số nơi, 
KHô hữu không được phép giới thiệu Đức Giêsu 
cho người khác (Số 8) đê, từ đó và do đó, cất lên lời 
hiệu triệu xuất quân chính trị rằng ...khấp nơi đại 
châu Á, càng ngày người ta càng ý thức hơn rằng 
mình có khả năng thay đổi những cơ chế bắt công 
đó ... ngày càng có nhiễu người đòi hỏi tham gia 
chính phủ ... Chúa Thánh Thân luôn giúp đỡ và hồ 
trợ các nỗ lực của dân chúng muốn thay đổi xã hội 
nhằm thỏa mãn khát vọng của họ là được sống dôi 
dào hơn như Chúa hằng mong muốn (Số 8). 
° Sau đó, trên cơ sở quyền năng của Chúa 
Thánh thân biến đổi, tái tạo xã hội và văn hóa loài 
người ...”, Giáo hoàng kêu gọi các con chiên phải 
'.. gieo hạt giống chân lý vào các dân tộc, tôn 
giáo, văn hóa và triết lý của họ (Số 15). Và đi xa 
hơn, vì Chúa Thánh thần thống nhất mọi hạng 
người với những phong tục tập quán khác nhau (Số 


17)... Chúa Thánh thân từng hoạt động tại châu Á 


(Số 18), nên Tông Huấn nhìn nhận răng Vấn đề cho 
Kiô giáo gặp gở các văn hóa và tôn giáo lâu đời 
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của địa phương đã trở nên cấp thiết. Đây là một 
thách đồ lớn đặt ra cho việc phúc âm hóa, nhưng là 
loại thách đồ dễ giải quyết vì các hệ thông tôn giáo 
ở đây như Phật giáo, An Độ giáo đã mang tỉnh 
chất cứu độ rõ rệt. Ö đây, khi đánh đồng ý niệm 
(mỗi người) // độ của Phật giáo với (chỉ Thiên 
Chúa mới) cứu độ được của Công giáo, cũng như 
khi cố tình quên đi rằng nội dung cốt lỏi của Phật 
giáo là giải thoát chứ không phải cứu độ (Phật 
thuyết: “Cũng như nước đại dương chỉ có một vị 
mặn, giáo pháp của ta chỉ có một vị là giải thoát”) 
Giáo hội Công giáo La Mã đã nhập nhằng đánh 
đồng các giá trị của tôn giáo Á châu với giá trị của 
Kitô giáo để dễ ... truyền đạo ! Ta đã thấy sự nhập 
nhằng gian dối nầy nơi một số Linh mục và trí thức 
Công giáo dân Việt Nam ở hải ngoại trong nỗ lực 
đồng hóa Thiên Chúa với khái niệm “Trời” và 
“Ngọc hoàng Thượng đế” của tín ngưỡng dân gian 
Việt Nam, cũng như một Linh mục giáo sư Việt 
Nam đoan quyết rằng thi hào Nguyễn Du đã được 
gợi hứng từ...Kinh thánh để sáng tác ra Truyện 
Kiều! 

° Cuốỗi cùng là phương pháp tiến hành mùa 
gặt lớn: (1) Về chính trị thì tiếp cận hai mặt “đánh 
đánh — đàm đàm” vừa đòi hỏi tham gia chính phủ 
nhưng lại vừa phát động việc /hay đổi cơ chế, (ïï)về 
tôn giáo thì liên tôn để cải đạo người dân ứrên quan 
điểm Kitô giáo, đổi thoại liên tôn không phải chỉ là 
một cách để giúp các bên hiểu biết nhau và làm 
giàu cho nhau, mà còn là một phân trong chính sứ 
mạng phúc âm hóa của Giáo hội (Số 31), (ii) về 
xã hội thì núp sau chiêu bài đấu tranh có điều kiện 
cho công bằng xã hội, Giáo hội phải làm hết sức 
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mình để khắc phục những tệ đoan ấy, để hành động 
thay mặt những người bị bóc lội nhiễu nhất và để 
tìm cách dẫn những con người nhỏ bé ấy đến với 
tình yêu của Đức Giêsu (Số 34). Quyết tâm của 
Tông Huấn đã rõ: Sẽ san bằng đám cỏ văn hóa bản 
địa để trường kỳ bắt đầu mùa gặt lớn vì Trái tim 
Giáo hội sẽ không bao giờ nghỉ ngơi bao lâu toàn 
bộ châu Á chưa tìm được sự nghỉ ngơi trong Đức 
Kiiô (Số 10). 


Rõ ràng là nói gì thì nói, làm gì thì làm, Tông Huấn 
Á châu đã không những vi phạm chủ quyên của các 
quốc gia Á châu mà còn trịch thượng xem thường 
các giá trị văn hóa, tôn giáo, triết lý Á châu, và xem 
tất cả các giá trị nầy như là chướng ngại vật cần thủ 
tiêu cho tiến trình phúc âm hóa toàn bộ châu Á. 

Nói như Mac Kher, “7óng huấn Á châu là một lời 
tuyên chiến chống nên văn hóa Ả đông, các tôn giáo 
Á đông, và xã hội Á đông nói chung, Ấn Độ giáo nói 
riêng”25 

Ý đồ của Tông Huấn đã rõ, các mặt trận ngoại Ø1ao 
của Holy See đã bắt đầu, Việt Nam sẽ đối trị ra sao? 


Ngoại giao Việt Nam — Một motto ba VỀ 

Dù những nghị quyết về đổi mới được khai sinh từ 
năm 1986 trong khuôn khổ của Đại hội VI, nhưng 
những nghị quyết này chỉ thật sự đi vào cuộc sống 
và phát huy được hiệu quả khi nhà nước Việt Nam, 


?5 “Ecclesia in Asis” is a Declaration of War against Asian 
culture, Asian religlons, and Asian socIety in general, and 
Hinduism 1n particular. Mac Kher, 
http://www.buddhismtoday.com/english/dialogue/005- 


pope.htm 
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từng bước một trong Š năm sau đó, mạnh dạn triển 
khai một loạt các chính sách về kinh tế tài chính xã 
hội, và nhờ đó đã nâng tiến độ phát triển kinh tế 
trong suốt thập niên 90s lên cao để trở thành một 
quốc gia phát triển nhanh và bền vững nhất trong 
vùng Đông Nam Á.2 

Song song với, và hỗ trợ cho, công cuộc hóa thân 
gian lao và triệt để đó là một chính sách ngoại giao 
có thê tóm tắt trong một zof#o ba về, được công bố 
chính thức cho bạn mới và thù xưa đều biết: “Đóng 
lại quá khứ, hướng về tương lai — Đa diện hóa và 
đa phương hóa nhưng không can dự vào nội tình 
của nhau — Làm bạn với tát cả mọi người để phát 
triển quốc gia và xây dựng hòa bình và thịnh vượng 
trên toàn thế giới”. Chính sách nầy đã giúp Việt 
Nam phá vỡ được vòng vây ngoại giao và kinh tế 
của Mỹ và các đồng minh Tây phương trong giai 
đoạn đầu và, sau đó, đã biến Việt Nam trở thành đối 
tác ngoại giao cần thiết và bình đăng của chính hai 
kẻ cựu thù Pháp và Mỹ ?”. 


Trong khung cảnh tái phân bô địa chính toàn câu 
sau chiên tranh lạnh với sự ra đời của nhiêu nước 
mới, hiện nay, Việt Nam đã thiệt lập quan hệ ngoại 


?6http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/W DSContentS 
erver/IW3P/B/2002/05/30/000094946_ 02051506024224/Ren 
dered/PDE/multiOpage.pdf 

?7 Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher, vào nhiệm kỳ thứ 
nhất của Tổng thống BIII Clinton, trong bài diễn văn đọc tại 
Viện Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội ngày 6 tháng 8 năm 1995, đã 
nhắc lại lời tuyên bố nỗi tiếng của Phó Thủ tướng Lê Mai 
trước đó tại Washington DC (W?efnam ¡is a Nafion, no longer a 
War) như một khăng định về bản chất giao hảo mới giữa hai 
quốc gia Việt Mỹ. 
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giao với 167 nước. Với ưu tiên hàng đầu quyết bảo 
đảm an ninh lãnh thổ quốc gia, Việt Nam đã, trước 
hết, đặt trọng tâm vào việc kiện toàn những mối 
quan hệ tốt đẹp với ba nước láng giềng Lào, 
Cambốt và Trung quốc. Sau đó là các nước vùng 
Đông, Nam và Đông Nam Á, cũng như mở rộng ra 
vùng Châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời, Việt 
Nam cũng tiễn đến việc thắt chặt lại quan hệ với các 
nước trong khối Xã hội Chủ nghĩa cũ, các nước mới 
thuộc khối Tư bản Tây phương, và nhất là tham gia 
tích cực vào các tổ chức quốc tế. Việt Nam đã trở 
thành hội viên chính thức (hoặc quan sát viên 
thường trực) của Z5 tổ chức vùng và quốc tế 28. Đó 
là chưa kể sự tham dự của Việt Nam (dưới hình 
thức “ngoại giao nhân dân” — people diplomacy) 
vào hàng trăm tổ chức khác như thê thao, văn học, 
nghệ thuật, tôn giáo, xã hội, giáo dục, khoa học, 
công nghệ, ...... ở tầm khu vực hoặc quốc tế. Đặc 
biệt, Việt Nam đã trở thành hội viên chính thức của 
Tổ chức Liên Hiệp Quốc năm 1977 (và được bầu 
làm Phó Chủ tịch Hội đồng khoáng đại LHQ năm 
1997), Công ước Bali năm 1992, ASEAN và AFTA 
năm 1995. Cũng từ năm này, Việt Nam hoàn toàn 
hội nhập vào cộng đồng quốc tế khi bình thường 
hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và ký Hiệp định 
khung (Framework Agreement) với Cộng đồng Âu 
châu. Một thắng lợi ngoại giao khác, dù lãnh vực 


?# Hội viên (39): APEC, APT, ARF, AsDB, ASEAN, CP, 
FAO, G-77, LAEA, IBRD, ICAO, ICRM, TDA, IFAD, IFC, 
IFRCS, ILO, IMEF, IMO, Interpol, IOC, ISO, TU, MIGA, 
NAM, OPCW, PBEC, UNO, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 
UPU, WCL, WCO, WETU, WHO, WIPO, WMO, và WToO 
(World Tourist Organization, Madrid, Spam). 

Quan sát viên (3): ACCT, IOM, và WTO. 
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tác động là kinh tế và mậu dịch, là việc Việt Nam 
trở thành hội viên thứ 150 của tổ chức WTO kể từ 
ngày 11-1-2007. Ngoài ra, với số phiếu thuận 
183/192, Việt Nam trở thành thành viên với nhiệm 
kỳ 2-năm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc. 


Triết lý dối ngoại của Việt Nam: 

Năm truyền thông nội sinh 

Nhìn lại lịch sử nước ta kế từ thời lập quốc cho đến 
nay (mà quá trình của nó chủ yêu mang nội dung 
quân sử), các chính sách và hoạt động ngoại giao đã 
luôn luôn là một công cụ hiệu quả, một thành tố bất 
khả phân ly trong cuộc đấu tranh toàn diện chống 
ngoại xâm để bảo toàn độc lập dân tộc và toàn vẹn 
lãnh thổ. Ngay cả trong thời bình, các chính sách 
ngoại giao nây cũng được huy động để hồ trợ cho 
công cuộc phát triên đất nước và mở rộng biên 
cương. Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Huệ, Minh Mạng, Hồ Chí Minh ... đã 
là những kiến trúc sư kiệt xuất thiết kế nên những 
chiến lược ngoai giao tuyệt vời trong những giờ 
phút tổ quốc đối mặt với họa xâm lăng. 
Những chiến lược ngoại giao này, tuy thay đổi theo 
thời đại và điều kiện lịch sử nhưng đều là phần thê 
hiện sinh động và sáng tạo của một triết lý ngoại 
giao (diplomaey philosophy) tùy duyên mà bắt biến, 
mang trong người ba đặc tính nhán bản, dân tộc và 
hòa bình. Triết lý nầy còn phóng ra cho bạn và thù 
năm châu bốn biên hình ảnh của một dân tộc Việt 
Nam hiếu hòa nhưng không chủ bại, quyết thắng 
nhưng không hiểu chiến, hội nhập nhưng không hòa 
fan. Triết lý nầy có thê tóm tắt trong năm truyền 
thống nội sinh của lịch sử và văn hóa Việt Nam: 2 
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e Lấy dân làm gốc, nương dựa vào dân để tiến 
hành một nền ngoại giao nhân dân. 

e Nắm chắc nguyên lý độc lập dân tộc và toàn vẹn 
lãnh thô đề đối phó với mọi tình huống. 

e_ Phất cao ngọn cờ yêu nước và công lý để đoàn 
kết dân tộc và những lực lượng yêu chuộng hòa 
bình và tiến bộ trên thế giới. 

e_ Xiễn dương nền nhân bản truyền thống của văn 
hóa Việt Nam, hòa hiếu không hận thù để đóng 
lại quá khứ hướng về tương lai. 

se. Xem Việt Nam là một thành ¡phần của nhân loại, 
kết hợp sức mạnh của tổ quốc với sức mạnh của 
thời đại để giải quyết nhu cầu từng giai đoạn mà 
quyên lợi quốc gia đòi hỏi. 


Giai tầng lãnh đạo quốc gia của nước ta, từ các triều 
đại phong kiến thuở xa xưa cho đến thời đại toàn 
cầu hóa ngày nay, nói chung đều lấy một vài hay 
toàn bộ cả năm nguyên lý chỉ đạo nây để triển khai 
thành chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đó là 
những nguyên lý nằm trong cầm nang dựng nước và 
giữ nước vốn đã được tôi luyện để dẹp thù trong, 
ngăn giặc ngoài, mà nghiệm thu chói lọi nhất là 
Việt Nam vẫn tồn tại vững vàng đề cùng với bạn bè 
năm châu nhịp nhàng bước vào thiên niên kỷ mới. 


Cho đến năm 2005 ... 
Năm 2005, Việt Nam đã quyêt định nôi lại đàm 
phán với Vatican ở câp cao trong một bôi cảnh mới. 


?? Dịch tóm từ bản Anh ngữ của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Anh 
quôc www.vietnamembassy.org.uk/diplomatic.html 
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Mới về cả mục đích đàm phán, nội dung đàm phán, 
và tiến độ đàm phán. Tuy nhiên, trong lúc ý đồ và 
sách lược của Vatican thì đã khá rõ ràng thì về phía 
Việt Nam, như thường lệ, chúng ta vẫn không có 
được những thông tin rõ ràng ngoài các văn bản và 
tuyên bố chung chung bằng ngôn ngữ ngoại giao vô 
thưởng vô phạt. 


Dầu vậy, bản thân quyết định nây, tự nó, cũng đã có 

thể cho ta thấy rằng chính sách ngoại giao của Việt 

Nam (đối với Vatican) đã đi chệch khỏi, nếu không 

muốn nói là đi ngược lại, triết lý nên móng của nó. 

Điều nầy có phản ánh một thay đổi sâu rộng ngay 

cả trong triết lý trị nước của nhà nước Việt Nam, 

lực lượng lãnh đạo quốc gia hiện nay không ? 

e- Nói là “lấy dân làm gốc” thì làm sao nhà nước 
Việt Nam có thê bang giao với một Vatican vốn 
chỉ muốn biến “dân Việt” thành “dân Chúa”, 
thành “tôi tớ hèn mọn của Chúa” trong mùa gặi 
lớn, và chỉ muốn tròng lên cổ nhân dân ta một 
dấu thập ác làm căn cước nô lệ thần quyền suốt 
đời. 

e_ Nói là “độc lập dán tộc” thì làm sao nhà nước 
Việt Nam có thê bang giao với một Vatican vốn 
chỉ muốn thọc sâu vào nội tình nước ta để thay 
đổi thể chế, thay đổi xã hội, và thay đổi cả văn 
hóa (tức là cách sống) của nhân dân Việt Nam. 

e Nói là “phất cao ngọn cờ yêu nước” thì làm sao 
nhà nước Việt Nam có thê bang giao với một 
Vatican vốn đã toa rập với hết thực dân Pháp 
đến đề quốc Mỹ, tạo ra một đạo quân thứ năm 
tay sai bản xứ, để xâm lăng, tàn phá và đô hộ 
đât nước ta, gây ra những tội ác cho dân tộc ta. 
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e©_ Nói là “viển dương nên nhân bản của truyền 
thống văn hóa” thì làm sao nhà nước Việt Nam 
có thể bang giao với một Vatican đã và đang áp 
đặt một nền thần học bắt tín đồ cúi rạp mình run 
sợ trước Thiên Chúa, tước bỏ bản vị con người, 
và lấy tội lỗi con người làm cơ sở sống đạo. 

e_ Nói là “kết hợp sức mạnh của tổ quốc với sức 
mạnh của thời đạ?" thì làm sao nhà nước Việt 
Nam có thể bang giao với một Vatican mà nền 
thần học đã và đang bị thời đại cho vào sọt rác, 
đang bị các nước Tây phương phế thải, vì đang 
bị khủng hoảng toàn diện về giáo lý, giáo 
quyên, giáo chế và giáo sản trước những tiến bộ 
của thời đại?? . 

Như vậy, rõ ràng là bang giao với Vatican thì đ/ 

ngược lại với cả năm nguyên lý chỉ đạo của triết lý 

ngoại giao, cũng là năm triết lý trị nước, mà nhờ đó 


3° Cho bài viết này, chỉ xin liệt kê ra đây 15 tác giả quen 
thuộc: 1. The Vafican Empire, Nino Lo Bello; 2. Ámerican 
Freedom and Catholic Power, Paul Blanshard; 3. Pope, 
Premier, President, Roland Flamim; 3. Catholicisme ef 
Sociéfés Asiafiques, Alain Forest & Yoshtharu Tsubol; 4. The 
Roman Catholic Church in Colomial Latin America, Richard 
E. Greenleaf; 5. The Catholic Church in World Poliics, Eric 
ÓO. Hanson; 6. 7he Missionaries: ŒGod Against the Indians, 
Norman Lewls; 7. a. Cafholc lmperialism and World 
Freedom, b. The Waticans Holocaust, Avro Manhattan; 8. 
Công giáo Chính sử: 2000, Trần Chung Ngọc; 9. The Polifics 
oƒthe Vatican, Peter Nichols; 10. Christ or Evil?2 The Corrupt 
Face oƒ Christianity in 4ƒrica, Anene Oblanyndo; 11. The Holy 
Humbugs, Padchi; 12. Missionaries, J]ulian Pettifer & Clive 
Prnce; 13. 75e Roman Catholc Church in Miodern Latin 
America, KarlM. Schmit; 14. Công Giáo Trên Bờ Vực Thắm, 
Charlie Nguyễn; 15. The Keys oƒ This Blood, Malachi Martin. 
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tổ quốc đã vượt thắng bao thử thách để còn vinh 
quang tôn tại cho đên ngày nay. 


Bang giao với Vafican — Một thách thức văn hóa 
Hiện nay, Việt Nam và /ojy See vẫn còn đang 
trong quá trình đàm phán, nội dung thảo luận không 
được phổ biến, do đó chúng ta không thể biết được 
mỗi bên sẽ “được” gì và “mất” gì ? Thậm chí không 
biết việc thiết lập bang giao có kết quả hay không ? 
Nhưng ít nhất là trong 6 tháng vừa qua, tuy chưa 
chính thức bang giao nhưng Vatican đã “được” một 
ít, và trên bàn đàm phán, ngoài những “được” trong 
chính sách vĩ mô, chắc là có những vấn đề cụ thê 
phải giải quyết như thiết lập một Tòa Khâm sứ của 
Tòa thánh tại Hà Nội, nới rộng địa bàn hoạt động 
của “thánh địa” LaVang, mở thêm nhiều giáo phận 
mới trên toàn bộ ba miền, xây dựng thêm nhiều 
chủng viện đào tạo linh mục, và quan trọng nhất, 
triển khai thế đứng và hoạt động của hai chân đạo 
và đời của Giáo hội Công giáo Việt Nam. 


Còn về phía Việt Nam, nhà nước sẽ phải đối diện 
với một số thách thức không thể không giải quyết 
một khi bang giao được thiết lập: 

e Làm sao biện minh được những nghịch lý lịch 
sử và văn hóa cho một số bộ phận đông đảo trí 
thức, văn nghệ sĩ và quần chúng Việt Nam về sự 
hiện diện của kẻ cựu thù văn hóa trên đất nước. 
Đúng là trong chính trị, và nhất là trong kinh té, 
không ai bạn muôn đời cũng không ai thù muôn 
kiếp. Nhưng cũng đúng là trong văn hóa thì 
khác, nhất là kẻ cựu thù đó vẫn tiếp tục nuôi ý 
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đồ khống chế đời sống tâm linh và văn hóa của 
dân tộc. 

Làm sao biện minh được những mất mát đau 
thuơng của các chiến sĩ đã bỏ mình trong hai 
cuộc chiến 30 năm chống xâm lăng dành độc 
lập để được sống trong nề nếp văn hóa dân tộc, 
mà giờ này khói hương tưởng nhớ họ vẫn còn 
nghỉ ngút trên các bàn thờ từ Bắc chí Nam. Và 
hàng triệu nạn nhân khác do chính sách đối xử 
bất công để cướp của cướp đất của Giáo hội 
Công giáo trong quá khứ, mà nay vì bang giao 
nên cũng sẽ cần được thanh lý. 

Làm sao giải tỏa được mối nghi ngờ của Trung 
Quốc, người láng giềng Xã hội Chủ nghĩa to lớn 
và khó chịu ở phương Bắc, một quốc gia quyết 
tâm “dân tộc hóa” Công giáo. Đồng thời, làm 
sao biện minh về mối giao hảo với Vatican, một 
đồng minh thân cận của Mỹ, đã từng góp phần 
đắc lực vào việc làm sụp đồ lực lượng Cọng sản 
quốc tế. 

Làm sao ngăn chận được đợt tấn công mới của 
các thê lực “điễn biến hòa bình” quôc tế, người 
Việt Kitô giáo “chống Cọng chết bỏ” ở nước 
ngoài, và thành phần “đối lập chế độ” bên trong, 
nương vào “chiến thắng” mới mẽ của Tòa 
thánh, để thừa thắng xông lên vận động quần 
chúng trong và ngoài nước chống đối chê độ. 
Làm sao kiểm soát được sự thao túng của đội 
quân “chất xám” và “chất xanh dollar” phản 
động của Công giáo hải ngoại đã và sẽ tìm cách 
xâm nhập vào cơ cấu của chính bộ máy Nhà 
nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và hàng trăm 
tổ chức đoàn thể nhân dân ngoại vi của đảng ... 
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đề thi hành kể hoạch kỳ diệu của Vatican$! đang 
muốn biến Việt Nam thành mùa gặt lớn với 
những hệ lụy vô lường của nó. 

e©_ Làm sao giải quyết được việc hoàn trả rất nhiều 
địa ốc và cơ sở Công giáo mà Nhà nước đã hóa 
giá cho các cơ quan chính phủ và tư nhân chiếm 
hữu từ hơn 50 năm qua. Đồng thời, cũng phải 
lấy các biện pháp hoàn trả các cơ sở tương tự 
cho các tôn giáo khác đề đoàn kết dân tộc, tránh 
tình trạng kỳ thị tôn giáo. 

e_ Làm sao đối phó được tình trạng gia tăng tệ nạn 
xã hội khi cặp bài trùng “đøo Chúa” và “Tây 
phương hóa bừa bãi” công phá nền tảng đạo 
đức và an ninh xã hội trên toàn cõi Việt Nam. 

Hãy đọc phúc trình thê thảm của chính “người Tây 

phương theo đạo Chúa” cảnh báo về tác hại ghê 

gớm của cặp bài trùng này: Tháng 10 năm 2005, 

khoa học gia về tiến hóa Gregory S. Paul đã trình 

bày trong một nghiên cứu khoa học cho tạp chí 

Journal oƒ Religion and Sociefy thuộc Trung tâm 

Nghiên cứu Tôn giáo của đại học Creighton (bang 

Nebraska) về mối tương quan hai chiều giữa “sự 

phô quát của tính tôn giáo” (popular religiosity) và 

“sự lành mạnh có thể định lượng của xã hội" 


3! Ngoài Vatican, có thể còn phải cảnh giác cả “Ngoại viện Mỹ 
cho các nước kém mở mang được coi nhự một loại đề quốc 
mới: không phải là để quốc quân sự nhưng là để quốc đô-la; 
nó không toan tính thiết lập một văn phòng chính trị kiểu thực 
dân nữa. Thay vào đó, nó mua chuộc những chính trị gia 
bản xứ và xen vào nội tình quốc gia bằng các phương cách 
kinh tế.. Nó cũng có hiệu quả như thực dân quân sự nhưng 
khó lột mặt nạ hơn” - Mục sư Robert McAfee Brown, 
Vietnam: Crisis oƒ Conscience, Assoclate Press, New York, 
trang 24. 
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(quantifable societal health) trong 18 quốc gia dân 
chủ theo đạo Chúa, trong đó có cả Mỹ. 

Trong nghiên cứu đó, sự “phổ quát tôn giáo” được 
căn cứ trên 3 yếu tố: số bách phân của tín đồ tin 
tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tần số cầu nguyện 
Thiên Chúa và tần số chịu các thánh lễ. Còn “sự 
lành mạnh có thê định lượng được” thì căn cứ trên 5 
tệ đoan xã hội: số lượng các tội sát nhân, bệnh 
truyền nhiễm sinh lý, trẻ vị thành niên bị mang thai, 
phụ nữ phá thai và tử vong của trẻ em.?2 

Bản nghiên cứu nầy kết luận rằng quốc gia nảo 
càng tin Chúa thì xã hội càng nhiễu tội ác. Và Mỹ, 
quốc gia sùng bái Thiên Chúa và tin tưởng vào 
Kinh thánh đông nhất và cuồng nhiệt nhất, thì đứng 
đâu bảng về 4 (trong 5) lãnh vực nghiên cứu là tội 
sát nhân, bệnh truyền nhiễm sinh lý, trẻ vị thành 
niên mang thai, và phụ nữ phá thai. 

Đó mới chỉ là một số trong nhiều thách thức vừa có 
tính nguyên tắc vừa có bê rộng hiện thực mà nhà 
nước Việt Nam phải giải quyết. Tuy nhiên, thách 
thức lớn nhất của nhà nước Việt Nam là một khi đã 
công nhận Vatican thì làm sao để giải thích được 
tính chính thống của nhà nước trong vai trò lãnh 
đạo và quản lý đất nước như Hiến pháp quy định. 
Tính chính thông đó, khác với tính hợp hiến và hợp 
pháp, thì không do văn bản quy định mà bắt nguồn 
từ vai trò và trách nhiệm lịch sử của đảng Cọng sản 
trong hai cuộc chiến tranh dành độc lập khi đảng xả 
thân hoàn thành sứ mạng hợp lòng dân hợp thời đại 
lúc bấy giờ. Đó là hai cuộc chiến tranh, mà ở nội 
dung sâu thăm nhất, là hai cuộc chiến tranh văn hóa. 


32 Rosa Brooks — The Dark Side oƒ Faith, nhật báo Los 
Angeles Times, sô ra ngày I tháng I0 năm 2005 
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Thắng lợi lẫy lừng của đảng trao lại cho dân tộc, do 
đó và trên hết, là /hắng lợi văn hóa. Nay, bang giao 
với Vatican, tính chính thống đó phải được hiêu như 
thế nào ? 


Để kết thúc bài viết, xin bạn đọc trở về giữa lòng 
thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật, trái tim Thăng 
Long của cả nước. Tại góc đường Nguyễn Lương 
Bằng và Đặng Tiến Đông, có tượng đài vua Quang 
Trung được trang trọng xây dựng trên gò Đống Đa 
cũ của mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789. Trong khuôn 
viên tượng đài uy nghi nầy có đặt một tảng đá lớn, 
khắc lại một phần câu nói quyết liệt nhất trong hịch 
xuất quân của người anh hùng áo vải cờ đào 
Nguyễn Huệ trước khi tiến đánh quân Thanh xâm 
lược: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. 
Đánh cho chúng chỉnh luân bất phản, đánh cho 
chúng phiến giáp bắt hoàn. Đánh cho sử trí Nam 
quốc anh hùng chỉ hữu chủ”. 

“Đề dài tóc” và “để đen răng” là để được làm người 
Việt Nam sống với văn hóa của chính dân tộc mình. 
Cẩm nang khôn ngoan giữ nước của người xưa còn 
gởi gắm lại đó, nhưng không biết người nay, giữa 
lòng thủ đô Hà Nội và cả nước, có còn ai quan tâm 
đến một hiểm họa to lớn sắp xảy đến cho Tổ quốc 
Việt Nam không ? 

6-2008 
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G1ao thoa giữa nội dung tôn giáo 
và chính sách quốc gia 
— Suy nghĩ về cách tiếp cận từ góc độ 
nhà nước Việt Nam 


Bài trình bày trong Hội thảo quốc tế “Phật giáo 

trong Thời đại mới — Cơ hội và Thách thức ” tại 

Học viện Phát giáo Việt Nam, Tp Hồ Chí Minh, 
ngày 15/7/2006. 


Dẫn nhập — Giao thoa có tính quy luật, 
là hiện tượng có thật 


Hiện tượng giao thoa giữa nội dung tôn giáo và 
chính sách quốc gia là một hiện tượng khá phổ biến 
kể từ khi thần quyền (của Giáo hội có tổ chức) và 
thế quyền (của Nhà nước làm quản lý) đan bện vào 
nhau và tương tác đề cùng tồn tại và phát triển. Quá 
trình đan bện đó, trên lý thuyết cũng như trong thực 
tế, là một quá trình phức tạp và đa dạng, hàm chứa 
và phát sinh nhiều mâu thuẫn đối lập tiêu cực nhưng 
đồng thời cũng mang lại nhiều cọng hưởng hài hòa 
tích cực. Chăng khác gì hiện tượng giao thoa của 
hai nguồn sóng, tuy không cùng biên độ nhưng lại 
cùng tần số, nên đã kết hợp thành những “bụng” và 
những “z?”, tuy đều đặn nhưng lên xuống chập 
chùng. 
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Hầu hết các tôn giáo (độc Thần hoặc đa thân) đều 
vận dụng nội dung thần học và/hoặc triết học để 
chuyền hóa nội tâm tín đồ hướng đến những giá trị 
hoàn thiện và vĩnh cửu, tuy chủ yếu nhằm giải 
quyết những nhu cầu tâm linh và siêu hình của con 
người, nhưng đồng thời cũng thiết định các giá trị 
đạo đức và văn hóa làm kim chỉ nam cho đời sống 
xã hội của tín đồ. Còn chính quyền thì triển khai 
triết lý trị nước của mình, thông qua các chính sách 
quốc gia, để bảo vệ tổ quôc, phát triển xã hội, và 
nâng cao phẩm chất cuộc sống của toàn thể nhân 
dân. 


Tuy nhiên, dù lấy đối tượng là con người cá nhân 
hay con người tập thể, con người xã hội hay con 
người công dân, trong quá trình thể hiện chức năng 
của mình, tôn giáo và chính quyền thường thường, 
nhưng không phải luôn luôn, là những bạn đồng 
hành tâm đầu ý hiệp. Nhưng một khi mâu thuẫn 
xuất hiện, mà thường thường là mâu thuẫn quyền 
lợi và quyền lực, hai thực thê này lại trở thành đối 
thủ bất khoan nhượng, thậm chí còn sát phạt lẫn 
nhau. Vì thế mà đã có những tôn giáo hô hào lật đỗ 
nhà nước và có người đã tuyên bố tôn giáo là thuốc 
phiện của nhân dân hoặc cho rằng Thượng Để đã 
chết rồi 33. 

Đó là chưa nói đến mâu thuẫn giữa các nhà nước 
trong cùng một tôn giáo, và mâu thuẫn giữa các tôn 
giáo trong cùng một nhà nước. Hay lên đến cao 
điểm, khi một tôn giáo nhân danh tín ngưỡng của 


33 Trong tác phẩm 7s Spake Zarathustra, Nietzche đã tả một 
người điện chạy rông trên các đường phố và tuyên bố cho mọi 
người biết rằng Thượng Đề đã chết. 
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mình, huy động một (hay nhiều) nhà nước để tuyên 
chiến với một (hay nhiều) nhà nước khác. Quan 
niệm “thánh chiến” của một vài tôn giáo có nên 
giáo lý cực đoan và giáo điều đã làm đồ ra không 
biết bao nhiêu xương trắng máu đào giữa các dân 
tộc trong lịch sử nhân loại kế từ cuộc chiến tranh 
tôn giáo đầu tiên giữa Byzantine và Hồi giáo năm 
6453 cho đến mười hai cuộc chiến3Š đang tiễn hành 
ở ngay thời điểm 2006 này. 

Mười hai cuộc đụng độ vũ trang có yếu tố tôn giáo 
chi phối hiện nay là: Ở Pz/esữine (Do Thái giáo và 
Hồi giáo), ở 8aikans (Công giáo và Chính Thống 
giáo), cũng ở Ba/kans (Chính Thống giáo và Hồi 
giáo), ở Bắc Ireland (Công giáo và Tin Lành), ở 
Kashmir (Hồi giáo và Ấn Độ giáo), ở Suđan (Tin 
Lành và Hồi giáo), ở Migeria (Tin Lành và Hồi 
giáo), ở Eihiopia (Tin Lành và Hồi giáo), ở đi 
Lanka (Ấn Độ giáo Tamil và Phật giáo Sinhalese), 
ở Indonesia (Tin Lành và Hồi giáo), ở Caucasus 
(Chính Thống giáo và Hồi giáo) và cũng ở 
Caucasus (Công giáo và Hồi giáo). Điều đáng lưu ý 
là ngoại trừ ở Sri Lanka, l1 trong l2 cuộc đụng độ 
nây (92%) đều có quan hệ đến những tôn giáo với 
nền thần học lẫy cùng một Thiên Chúa làm xuất 
phát điểm tín ngưỡng. 

Theo Sam Harris, chính “Sự bát ương đồng giữa 
các nên thân học đã chia tách thế giới chúng ta 
thành những cộng đông đạo đức khác biệt làm 


34 Gabriel Palmer-Fernandez, Encyclopedia oŸ Religion and 
War, Youngstown State University, 2005. 

3 Sam Harris, The End oƒ Fai#h, W.W. Norton & Co., New 
York, 2005, trang 26 
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nguồn góc cho những tranh chấp đâm máu giữa 
con người” 36 


Trong buổi giao thời giữa hai thiên niên kỷ, nhiều 
người đã nói đến thế kỹ thứ XXI như một thế kỷ 
của tôn giáo”, nghĩa là các tôn giáo có tổ chức sẽ 
vừa năng động hơn trong nỗ lực biến nội dung thần 
học thành định hướng học thuật chủ đạo của quốc 
gia, vừa chủ động hơn trong việc cụ thể đi vào và 
khống chế dòng chính (mainstream) của tiến trình 
phát triển xã hội loài người. 

Lời tiên đoán nầy dựa trên hai, trong nhiều, lý do 
sau đây: 

e Thứ nhất là lịch sử tôn giáo trong 500 năm 
vừa qua đã chứng tỏ rắng các xu hướng vận 
động tôn giáo hầu như lúc nào cũng có tính 
cách toàn cầu, triệt để và tác động sâu sắc 
lên những hình thái sinh hoạt khác của con 
người. Nó lại càng rõ ràng hơn khi, hiện 
nay, các định chế tôn giáo có tổ chức đã đầy 
mạnh chính sách truyền giáo của mình bằng 


3 Sam Harris, King Buddha, Tạp chí Shambhala Sun, số 
tháng Ba 2006, Halifax, Canada. Sam Harris là tác giả cuốn 
sách nôi tiếng 7he End oøƒ Faith, trong đó tác giả cho rằng nội 
dung và hành trì của Phật giáo thì sẽ đem lại lợi lộc nhiều hơn 
nếu Phật giáo được trình bày và áp dụng không phải như một 
Tôn giáo. 

37 Closing Statement của 7e World Conƒference ƒor Religion 
and Peace, Nov.1999, tại Amman, Jordan. Luận điểm nầy 
được lý giải rõ hơn trong New Religious Movemenfs in the 
Twenty First Century: Legal, Political and Social Challenges 
im Global Perspecfữve của Phillip Lucas, Routledge, New 
York, 2004. Hoặc trong ®eligion ïn the Twenty First Cenfury 
của Mary Pat Fisher, Prentice Hall, New York, 2004. 
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cách bám vào cuộc cách mạng thông tin và 
cỡi lên trên làn sóng toàn cầu hóa kinh tế 38. 

e Thứ nhì là hạ bán thê kỹ thứ XX đã được 
khắc đậm bắng các mâu thuẫn và tranh chấp 
có tính tôn giáo. Những mâu thuẫn này càng 
lúc càng trở nên phức tạp và càng ngày mức 
độ cực đoan càng gia tăng. Tranh chấp giữa 
các tôn giáo thông qua các lãnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, và nhiều khi bằng vũ 
lực giữa hai khuynh hướng hữu thần và phi 
Thượng Đề 39 đang rõ nét và không thấy có 
dấu hiệu giảm thiêu. 


Lịch sử nhân loại, từ Đông sang Tây, từ xã hội cô 
truyền đến nhà nước hiện đại, cho ta biết nhiều giai 
đoạn mà trong đó nhà nước cầm quyên đã vận dụng 
nội dung tôn giáo vào các chính sách quốc gia. Và 
ngược lại, các chính sách quốc gia cũng đã tìm cách 
tác động lên đời sống tôn giáo của các tín đồ. 

Khi hiện tượng giao thoa fhuận chiêu, nghĩa là nhà 
nước và tôn giáo cùng mục tiêu, cùng đối tượng, và 
cùng quyên lợi thì dân giàu nước mạnh, xã hội văn 
minh, công dân có văn hóa một cách bền vững. Khi 
hiện tượng đó nñgược chiếu thì nó sẽ trở thành một 
đại họa cho quốc gia. 


Tôi chỉ xin liệt kê ngắn gọn bốn trường hợp lịch sử 
tiêu biêu mà những ai quan tâm đến lãnh vực nầy 


38 Huston Smith, Religion in the Twenty-First Cenfury, UC 
Berkeley, 1998 
www.vedanta.org/reading/monthly/articles/2000/11 

3 Ignace Lep, A/heism in Qur Time, Macmillian Co., New 
York 
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cũng đều biết, để xác nhận rằng hiện tượng nây đã 
xảy ra, và đó là quy luật tự nhiên của quá trình phát 
triên xã hội. Hệ quả của sự vận dụng nây có thê tốt 
mà cũng có thể xấu, nhưng nói chung, thật khó mà 
tránh được. 


Trước hết là hai chuyện Đông Tây thế giới, chuyện 
cả mấy ngàn năm trước cũng như chuyện cận đại: 
1- Sau trận đánh đẫm máu chiếm thành Hưu 
Thị La (Kalinga) mà sỐ tử thương của cả hai phe 
lâm chiến lên đến cả mấy ngàn người, bạo chúa A 
Dục vương (Asoka, 273-232 trước Tây lịch), đã 
nghe lời Tỳ kheo Ưu Ba Cúc Đa đoạn tuyệt với 
chính sách trị quốc bằng bạo lực để quay về cửa 
Phật, phát tâm vận dụng nội dung Phật giáo vào 
chính sách quốc gia. Vị “đồ tế buông dao” nầy cho 
thiết lập một số “luật” (khắc lên 36 trụ đá tại tỉnh 
Bhopal, Ấn Độ) quy định và thể chế hóa những 
nguyên tắc ứng xử trong quan hệ xã hội, quan hệ 
giữa nhà nước và tôn giáo, và triệt để thi hành một 
chính sách ngoại giao đa phương và đa diện “làm 
bạn với tất cả mọi người” nên đã mang lại hòa bình 
và thịnh vượng cho vương quốc. Sự vận dụng nầy 
lấy nội dung nhập thế của Phật giáo làm cơ sở, đã 
giúp nhà vua “cai trị dễ dàng một để quốc rộng lớn 
mà không cần dùng đến sức mạnh ”.49 
2- Vua Louis ló (1638-1715), thừa kế chủ 
thuyết Quân chủ Tuyệt đối {Absolute Monarch) của 
vua Louis l4 trước đó, vôn duy trì vương quyền 
bằng một hệ thống quản lý quốc gia rập khuôn theo 


40 Romila Thapar — 4soka and the Decline oƒ Mauryas, OUP, 
Dehli 1987: “lt was very easy to administer a huge empire 
without the use of force”. 
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mô hình tổ chức quyền hành độc tôn của Giáo 
hoàng Công giáo La Mã, đã thiết kế chính sách điền 
thổ, chính sách thuế khóa và chính sách giáo dục 
mang lại nhiều đặc quyền đặc lợi cho giai cấp Tăng 
lữ. Đến khi không giải quyết thỏa đáng được mâu 
thuẫn quyên lợi giữa thế lực Tăng lữ này và hai tầng 
lớp Quý tộc và Mai bản công nông, vua Louis l6 đã 
ban hành một loạt những biện pháp cải cách bất 
bình đẳng, làm tiền đề chính trị xã hội cho giới tư 
sản và nông dân kết hợp phát động cuộc cách mạng 
dân quyền 1789 tại Pháp. Chảy xuyên suốt các triều 
đại của dòng họ Louis Bourbon ngoan đạo này là 
não trạng độc tôn quyên lực, xuất sinh từ nội dung 
thần học Công giáo La Mã lúc bấy giờ, quyết đoán 
rằng chỉ có ta là sự thật đưy nhất, chỉ có ta là con 
đường cứu chuộc đuy nhất. 


Đó là hai trường hợp nước ngoài. Trở lại với Việt 
Nam, ta cũng đã có trường hợp cả mấy trăm năm 
trước và trường hợp mới đây: 

3- Triều đại nhà Trần của nước ta đã thể hiện 
một cách nhuần nhuyễn và sinh động nội dung của 
giáo lý đạo Phật trên cả hai mặt nội trị và ngoại 
giao, làm cho nước ta trở nên hùng mạnh mà vần 
hiểu hòa, dân nước ta nhu thuần mà vẫn phú cường 
trong gần 3 thế kỳ 41. Những vị vua Phật tử khai 
sáng như Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đã 


4! Xem thêm Việt Nam Phật giáo Sử luận của Nguyễn Lang 
(tức Hòa thượng Thích Nhất Hạnh) — Lá Bồi, Paris, 1978; /z¡ 
ngàn năm Việt Nam và Phật giáo của Lý Khôi Việt — Phật học 
viện Quốc tế, California, USA, 1981; và Buddhism and 
Human Righs in Tradional Vietnam, Tạ Văn 
Tài,http://www.hmongstudies.org/TaVanTaiBồUDDHISM_AN 


D HUMAN RIGHTS.pdf . 
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xây dựng một cơ sở tỉnh thần để từ đó và trên đó, 
vận dụng tỉnh thần dung hợp và khai phóng của 
Phật giáo, đoàn kết và thông nhất toàn bộ nỗ lực tri 
thức và nguồn lực vật chất xã hội để vừa có thê 
đánh bại các đạo quân xâm lược hung bạo phương 
Bắc, vừa mở mang bờ cõi về phương Nam, lại đặc 
biệt vừa tiếp thu một cách có đãi lọc và sáng tạo các 
nền văn hóa ngoại nhập hầu súc tích hóa và hiện đại 
hóa nền văn hóa bản địa đương thời của nước ta. 
Những chính sách quân phân điền thổ, lương bổng 
và thuế khóa, cải tạo tủ binh và hàng binh, giáo dục 
và thi cử để tuyến chọn nhân tài, ... đều bắt nguồn 
từ tính bình đẳng, hạnh bồ tát, và lý duyên khởi của 
giáo lý nhà Phật. 

4- Năm 1956, tại miền Nam nước ta, có một 
chế độ Cọng hòa Tổng thống chế được hình thành. 
Nhưng vì chế độ này thừa kế những di sản lịch sử 
của Hội Truyền giáo Hải ngoại Pháp tại Paris, khai 
sinh do và phát triển nhờ những vận động chính trị 
CỦa BIỚI Công giáo Mỹ 4 lại chủ yếu do khối trí 
thức Công giáo tại miễn Nam thành lập, nên chế độ 
Cọng hòa nây, tự trong bản chất, có thê gọi là một 
chế độ “Công giáo trị”. Từ những điều kiện lịch sử 
đó, chính quyên Ngô Đình Diệm trong suốt 9 năm 
cầm quyên đã vận dụng nội dung thần học Thiên 
Chúa giáo vào các chính sách trị nước. Trước hết và 
quan trọng nhất là hai quốc sách chống Cọng (hữu 
thần chống vô thần) và Công giáo hóa miên Nam 
(diệt trừ tà ma ngoại đạo để vinh danh Thiên Chúa). 
Những chính sách quản lý quốc gia còn lại chỉ là 
công cụ nối đài của hai quốc sách nầy: Quốc phòng, 


% John Cooney, 7e American Pope: The Lịe and Times oƒ 
tFrancis Cardinal Spelman — Crown Publishing Group, 1984 
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ngoại giao, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, tư pháp, 
nhân dụng, thông tin, điền địa,...3. Đến năm 1963, 
trước chính sách tôn giáo bất bình đẳng trắng trợn 
của chính quyền Ngô Đình Diệm, Phật giáo đồ miền 
Nam đã vận dụng chữ “Kông” của nhà Phật để 
cùng với nhân dân miền Nam dõng dạc đứng lên 
khước từ chế độ này. 


Liệt kê bốn trường hợp lịch sử trên đây, từ Đông 
sang Tây, từ nước người cho đến nước ta, từ nghìn 
năm trước cho đến bây giờ, ... là chỉ để minh chứng 
một điều: Sự giao thoa giữa nội dung tôn giáo và 
các chính sách trị nước là hiện tượng có thật, không 
tránh được %. Nếu cần phải kể thêm những trường 
hợp giao thoa tiêu biểu khác thì ta còn thấy tiêu cực 
như loạn Thái bình Thiên quốc của Hồng Tú Toàn 
tại Trung Quốc, Tám cuộc “thánh chiến” của Thập 
tự quân tại Âu châu, vai trò chính trị của Giáo hội 
Công giáo La Mã tại Phillippines, các chế độ Thần 
chủ (Theocracy) Hồi giáo tại Cận và Trung Đông, 

Còn vê mặt tích cực, thì ta có thê kế đến ảnh 
hưởng triết lý Khổng giáo tại Singapore, thần học 
Do Thái giáo tại Israel, hay phương châm trị quốc 
“Bhutan không có GNP_, Bhutan chỉ có ŒGNH 


* Xem thêm Việt Nam Máu lửa Quê hương Tôi — Hoành Linh 
Đỗ Mậu, Văn Nghệ, California, 1993; #Ƒ7ze in the Lake— 
trances Fitzgerald, Litte, Brown & Co., Boston, 1972; và 
Vietnam: A Political Histfory — Joseph Buttinger, Frederick A. 
Praeger, New York, 1968. 

4 Thử vào Search Engine của Google, dùng ba cụm từ 


33c 


“national policy”, “interdependence”, và “religion theology”, 
để truy cập, ta sẽ có 110.000 url về đề tài nầy (ngày truy cập: 
31-5-2006) 
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(Gross National Happiness)” của tiêu quốc Phật 
giáo Bhutan. 


Nhưng có lẽ không có trường hợp nào mà sự glao 
thoa giữa nội dung tôn giáo và chính sách nhà nước 
lại rõ ràng và quy mô như trường hợp nước Mỹ. 
Trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2004, khi 
biện minh cho chính sách ngoại giao cố tìm cách áp 
đặt các giá trị Mỹ lên các nước khác trên toàn thế 
giới, ứng cử viên tổng thống George W. Bush đã 
tuyên bô rằng: 7 do không phải là món quà của 
Mỹ cho thế giới. Nó là món quà của Chúa Quyên 
năng ban cho mỗi người nam và người nữ trên thể 
giới nây. Như Vậy, rõ ràng nhân vật cao cấp nhất 
của chính quyền Mỹ còn muốn vượt cả biên cương 
quốc gia mà vận dụng nội dung tôn giáo vào đời 
sông của toàn nhân loại ! “Š 


Tổng quan tình hình tôn giáo tại Mỹ 
Đa táng, đa diện, và đa chiêu 


Hợp chủng quốc Hoa kỳ được hình thành vì hai 
biến cố lớn tại Âu châu (và sau nầy, tại thuộc địa 
Anh trên vùng đất mới) vào cuối thế kỷ thứ mười 
bảy: Sưu cao thuế nặng và bách hại tôn giáo. Từ đó, 
chảy xuyên suốt quá trình lập quốc của Hoa Kỳ, 
“thuế” và “giáo ” đã luôn luôn là hai lãnh vực được 


%5 Democracy, The Mornmg ƒfier — lJoe Cline, Time 
Magazine, số ra ngày 6 tháng 2 năm 2005. Nguyên văn câu 
của ông Bush: “Freedom 1sn”t America”s gIft to the world. It”s 
the Almighty God”s gift to each man and woman In this 
world” 
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cả giới lãnh đạo lẫn nhân dân Mỹ quan tâm đặc biệt 
trong nồ lực thiệt kê chính sách quôc gia. 


Mùa Xuân năm 1620, sau một chuyến hành trình 
gian khổ băng qua Đại Tây dương, thương thuyền 
Mayƒflower đã cập vào mỏm đá Plymouth (sau nầy 
thuộc tiểu bang Massachusetts), mang theo 120 
hành khách mà đa số là tín đồ Tin Lành ly khai 
Puritans tại Hà Lan và Anh. Dù từ thế kỷ thứ 16 đã 
có những người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đến 
thám hiểm châu Mỹ, nhưng một cách chính thức, 
chính những hành khách Tin Lành Puritains nầy sẽ 
là những nhà truyền giáo đầu tiên, sau này, theo làn 
sóng mở đất và tìm vàng để đi về miên viễn Tây, 
nối liền hai bờ đại dương của lục địa Bắc Mỹ. 

Tiếp nối bước chân của họ là những giáo đoàn 
Thiên Chúa giáo (Tin Lành và Công giáo La Mã) tại 
Anh, Đức, Bĩ, Pháp, Ý, Đan Mạch, Ái Nhĩ lan, ... 
cùng với các thành phần khác của xã hội như trí 
thức, thương gia, thầy giáo, cựu tù nhân, thợ 
thuyên, và những tay phiêu lưu... dong. buồm tiến 
về miền Thế giới Mới New World, vừa đề khai khẩn 
tài nguyên thiên nhiên trù phú vừa được tự do hành 
xử quyền thờ phượng của nhu cầu tâm linh. Trong 
quá trình dựng nước đó, có lúc họ đã không ngân 
ngại tiêu diệt trọn vẹn các nền văn hóa bản địa đa 
thần của các thổ dân, và cũng có lúc họ sáng lập ra 
những giáo hội Tin Lành hoàn toàn mới, phù hợp 
với tâm tình và vóc dáng đặc thù của một quốc gia 
tân lập còn non trẻ. Những hội thánh đó, một số sau 
nầy trở thành ứøp fen, đã được thành lập theo thứ tự 
thời gian sau đây (Bảng )): 
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Bảng I- Năm thành lập 10 Hội thánh Cơ đốc giáo 
lớn nhất tại Mỹ (Nguồn Thông tin: ARIS, 2005) 






































Thứ tự Tổ chức Giáo hội Năm 
] Roman Catholic Church 1787* 
2 Church of JC of Latter-day SaInts 1830 
DI Southern Baptist Convention 1845 
4 Lutheran Church - Missouri Synod 1847 
5 Church o£ God In Christ 1897 
6 Assembilies of God 1914 
7 National Baptist Convenfion 1915 

Of America 
8 United Methodist Church 1968 
9 Presbyterian Church (U.S.A.) 1983 
10 Evangelical Lutheran Church mỊị 1987 
America 











(*): Năm thành lập Giáo đoàn Công giáo La Mã đầu 
tiên tại tiêu bang LoulIsiana, Mỹ. 


Hiện nay (2005), sau rất nhiều phối trí và sắp xếp 
(chủ động hay bị động) do các biến cố chính trị, 
kinh tế, xã hội, di dân, địa lý, thời tiết, ..., số tín đồ 
của 6 hệ phái Thiên Chúa giáo lớn nhất tại Mỹ được 
phân bố trên toàn quốc một cách khá ổn định như 
trong Bảng 1I: Miền Tây là của hệ phái La/ter Day 
Saini, miền Nam là của Sowthern Bapiist (một giáo 
phái Tin Lành có nhiều hội thánh địa phương tại 
Việt Nam nhất), miền Trung là của nied 
Methodist, còn Công giáo La Mã thì mạnh ở miền 
Đông Bắc, trong 13 tiêu bang lập quốc ban đầu. 
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Sự phân bố tôn giáo - địa lý nầy có giá trị quan 
trọng trong việc thiết kế các chính sách ở cấp Tiểu 
bang cũng như Liên bang. Từ chính sách giáo dục 
đến nội an, công nghiệp đến ngoại thương, thuế 
khóa đến an sinh xã hội, ... Và dĩ nhiên, càng trở 
nên cực kỳ quan trọng cho chiến lược tranh cử của 
các ứng cử viên vào các chức vụ dân cử. 


Bảng II — Phân bỗ Tôn giáo - Địa lý 
của 6 hệ phái Thiên Chúa giáo lớn nhát tại Mỹ 
(Nguôn T Đông đụ tin: ARIS, 2005) 










Ea 3Ie-dlay SainIL 
B:icc cónc-; 
Eiuniea ch e chỉ ct 





Religjous body 


langest number of 







eongregations in 
the state, 1990. 


(Gie ) — 
- de 





Song song với, nhưng thường thì trễ hơn, sự phát 
triển của các hệ phái Thiên Chúa giáo là sự du nhập 
các (ồn giáo khác vào nước Mỹ. Các tôn giáo mới 
nầy thường xuất hiện, bám rễ, và phát triên thông 
qua các đợt di dân vào Mỹ (hợp pháp hay không 
hợp pháp). 

Thật vậy, với lợi thế đất rộng mà người thưa, nước 
Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận các đợt di dân 
đến từ khắp bốn châu lục địa khác. Tượng thần Tự 
do ở hải cảng New York, nơi cập bến đông nhất của 
di dân Âu châu trước và sau Đệ nhị Thế chiến, có 
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khắc một bài thơ nói lên tâm tình của người và đất 
Mỹ sẵn sàng đón nhận những ai đã bị xã hội bức hại 
ở những vùng đất khác, nay muốn tìm cầu tự do và 
phúc lợi ở vùng đất mới này. 4 

Tuy nhiên, cũng có những đợt gia tăng dân số 
không lấy gì đáng làm cho nước Mỹ hãnh diện: 
Buôn bán lao động nô lệ từ Phi châu; Xâm lăng, đô 
hộ rồi chiếm lãnh vùng bắc Mexico; Nhập khẩu lao 
công từ Trung quốc để làm đường xe lửa xuyên Mỹ; 
Định cư “tị nạn” từ các nước mà Mỹ đã từng tham 
chiến rồi chiến thắng hay thất bại ... 


Theo chân những người di dân này là những nền 
văn hóa mới, trong đó có những /ôn giáo mới. Nói 
chung, những tôn giáo này hội nhập vào xã hội Mỹ 
một cách thầm lặng, ít có những mâu thuẫn và xung 
đột tôn giáo nào. Phật giáo cũng vậy, chủ yếu đã 
đến Mỹ thông qua những di dân Trung quốc từ thế 
kỷ thứ 18, quây quần quanh các bàn thờ Phật trong 
những ngôi nhà nghèo nàn vùng Vịnh San 
FrancIsco. Phật giáo chỉ thực sự khởi sắc trong xã 
hội Mỹ (một xã hội mà người dân càng lúc càng có 
tinh thần thực dụng, khai phóng và khoa học), khi 
nước Mỹ đón nhận một số đạo sư nhiều đạo hạnh và 
luận sư có kiến thức thâm sâu về Phật học. Trước 
hết là những đạo sư đến từ Anh và Đức. Và từ hơn 
nửa thế kỷ qua là ba vị đạo sư Á đông kiệt xuất: Cư 
sĩ Nhật Bản Daisetz T. Šzu&¡ với dòng Thiền Đại 
thừa, Đức Đạt lai Lạt ma Tây Tạng thứ 14 7enzin 
4 “Give me your tired, your poor, Your huddled masses 
yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming 


shore. Send these, the homeless, tempesf-tossed to me. I lift 
my lamp beside the golden door” 
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Œydaíso với các hệ phái Mật tông, và Hòa thượng 
Việt Nam Thích Nhất Hạnh với dòng Thiền Tiếp 
hiện. Ba vị nầy đã mang một đạo Phật nhân bản, 
khoa học, khai phóng, hiện đại và trong sáng để 
đóng góp vào dòng chính của đời sống tâm linh, văn 
hóa và xã hội cho dân tộc Mỹ “”. 


Cho đến năm 2005, số lượng của 10 tôn giáo lớn 
nhât tại Mỹ được chia ra như sau (Bảng 1H): 


Bảng HI - Số lượng tín đồ của 10 tôn giáo lớn nhất 
và tiên độ tăng trưởng 1990-2005 
(Yearbook of American & Canadian Church 2005) 





Tôn giáo Tínđồ | Tín đồ 
1990 2005 
(nghìn) | (nghìn) 





Christianity 151/225 | 224.438 





Nonreligious/ | 13,116 38,866 
secular 
Judaism 





Islam 





Buddhism 





Agnosfic 





AtheIst 





Hinduism 





Unitarian 
Universal 








Wiccan/Pag 
an/Druid 

















#7 «800,000 Hands Clapping — America May Be Ôn the Ÿerge 
oƒ Buddhadharma” — NÑewsweek, sô June 13, 1994. 
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(*) Tổng dân số Mỹ năm 1990 khoảng 249 triệu, và 
năm 2005 khoảng 296 /riệu. 


“Christianity” %8 (trong dòng đầu của bảng III) 


Bảng II nầy cho ta ba nhận xét đặc biệt: 

e Mỹ là một dân tộc đa tôn giáo và có đời sống 
tâm linh khá sâu đậm: Chỉ có 73,6% dân số 
không theo một tôn giáo nào 
(Nonreliglous/Secular) hoặc không tin vào 
Thượng đề (Atheist). Như vậy, 86,42% dân số còn 
lại (khoảng 255 #riệu dân) của nước Mỹ đều theo 
Thiên Chúa giáo hoặc có một niềm tin tôn giáo 
nào đó. 

Tuy nhiên, đối với Mỹ , trong khoảng thời gian 
15 năm vừa qua (1990-2005), Thiên Chúa giáo 
đã tăng trưởng tương đối chậm lại (48%). Lý do 
là tuy số tín đồ được gia tăng khá nhiều nhờ các 
đợt di dân đông đảo đến từ châu Mỹ La-tinh và 

48 Trong số gần 225 triệu tín đồ Cơ Đốc giáo này thì cũng theo 

Phúc trình 2005 Yearbook oƒ. American and Canadian 

Churches, mười Hội thánh có lượng tín đô lớn nhât là: Roman 

Catholic Church: 67.2 triệu, Southern Baptist Convemnfion: 

16.4 triệu, Umed Methodist Church: 8.2 triệu, Church oƒ 

Jesus Christ oƒ LaHfer-day Sainfs: 5.5 triệu, Church oƒ God ïn 

Chr¡ist: 5.4 triệu, Nafional Baptist Convenfion S4: Š triệu, 

Evangelical Lutheran Church in America: 4.9 triệu, Nafional 

Baptist Convention oƒ America: 3.5 triệu. Presbyfterian Church 

(U.S..): 3.2 triệu, và 4ssemblies oƒ God: 2.7 triệu. 

Số 113 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo còn lại thuộc về những 

hội thánh dưới I triệu tín đồ, chủ yêu nằm ở miền Trung Nam 

nước Mỹ, nâng tông số toàn quốc của các định chế nầy lên vào 
khoảng #rên 315 hội thánh 
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châu Á, nhưng số lượng đó vẫn không bù được 
số “bỏ đạo” trong thành phân trí thức, khoa học 
gia, văn nghệ sĩ và giới trẻ có học cũng đông 
không kém. 

Hai tôn giáo có tiến độ tăng trưởng nhanh nhất 
trong 1Š năm qua tại Mỹ lại là hai tôn giáo đến 
từ Đông phương: 4n Độ giáo (376%) và Phật 
giáo (281). Nội dung “thần học” của hai tôn 
giáo nây không những thỏa mãn được nhu cầu 
tâm linh của một sô bộ phận nhân dân Mỹ mà 
còn trả lời được những vấn nạn “đời thường” của 
một xã hội có nền khoa học tiền tiến nên thường 
có những tra vấn trí thức và một nên kinh tế phát 
triển cao nên nảy sinh nhiều nhu cầu trị liệu tâm 
lý và tâm linh “2. 


Nói tóm lại, tình hình tôn giáo tại Mỹ chủ yếu có 
thê tóm tắt trong năm đặc tính sau đây: (a) Tôn giáo 
là một nguyên ủy lập quốc chính, (b) Đa tôn giáo 
trong một đân tộc đậm đà tín ngưỡng, (c) Có một 
tôn giáo ưu thế vượt trội là Thiên Chúa giáo, (d) 
Quá trình phát triển tôn giáo quấn quyện với quá 


4 Trên Nhật báo Chicago Tribune, số ra ngày 16/6/2000, ký 
giả Karen Mellen đã xác nhận trong phóng sự “Người Tây- 
phương đến với tín ngưỡng Á-châu nhiều hơn” (More 
Westeners are Drawn to Asian Faith) rằng: “Không cẩn phải 
tìm cách thu phục hay tích cực kiếm thêm tín đô, Phật-Giáo 
đang nở rộ tại tiểu: bang lllinois và các tiểu bang lân cận. 
Trong 5 năm qua, số tín đỗ Phật Giáo tăng thêm 25 %, và mỗi 
năm có thêm 4 hay 5 chùa mới” ( Without proselytIzing or 
actively seeking members. Buddhism 1s flourishing In lllinois 
and nearby states. Over the last five years the number of 
Buddhists has risen 25 percent, and four or five new temples 
open cach year). 
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trình phát triển quốc gia, và (e) Các Hội thánh 
(hoặc Tông phái) ## do phát triển theo nhu cầu thời 
đại và trình độ dân trí, không bị giới hạn về hình 
thái và số lượng cũng như không bị kỳ thị về nội 
dung thần học. 


Giao thoa giữa tôn giáo và chính sách của Mỹ 
- Lãnh vực và cơ chê 


Với một tình hình tôn giáo đa dạng và năng động 
như thế, đối tác với một cơ cấu chính trị dân chủ và 
thông thoáng như mô hình của chính quyền Mỹ, và 
trên nền một xã hội chuyên dịch và luôn luôn tự tìm 
cách sáng tạo lại chính mình (reinventing 1tself), sự 
giao thoa giữa nội dung tôn giáo và các chính sách 
quốc gia tại Mỹ là tất yêu, không thê tránh được. 


Giá trị của những chính sách quốc gia, đối với đa số 
công dân Mỹ, được thoát thai từ niềm tin tín 
ngưỡng (Policy choices are based on values and, 
ƒor many citizens, vaÌues are rooted in ƒaith Š9). Các 
cuộc vận động tranh cử tại Mỹ chủ yếu là những 
động thái chính trị mà ứng cử viên giới thiệu cá 
nhân mình với cử tri. Đối với hầu hết các ứng cử 
viên, điều nây nhiều khi còn có nghĩa là trình bày 
cho cử tri biết về căn cước văn hóa và niềm tin tôn 
giáo của mình về các chính sách đối nội và đối 
ngoại. Tuy Giáo đoàn (congregafions cho Tìn Lành) 
và Giáo khu (đ7ocese cho Công giáo) là những cộng 
đồng có chức năng và nhiệm vụ tôn giáo, nhưng 


50 Melissa Rogers, ®eligion, Policy and Politics: The rules oƒ 
Engagement, Wake Forest Ũniversity Divinity School, 2004 
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cũng có lúc chúng được sử dụng như các sức bật để 
biến thành các mạng lưới công dân năng động và 
bền vững nhất, nhằm tác động vào chính sách của 
nhà nước cả trước lẫn sau khi một ứng cử viên trở 
thành một nhà cai trỊ. 


Tại Mỹ, hai lãnh vực ứôn giáo và chính sách quốc 
gia đan quấn chặt chẻ với nhau, và quan hệ tương 
tác của chúng được điều hợp nhịp nhàng, có quy 
luật. Tại vì dân Mỹ ý thức răng nêu tùy tiện không 
kiểm soát thì những giá trị nền móng nhất của Mỹ 
sẽ bị phá hủy. Một trong những giá trị đó là ## đo 
tôn giáo, một quyền tự do trong trách nhiệm, không 
cho phép bất kỳ một tôn giáo nào, dù chiếm đa số 
trong cộng đồng dân tộc, được độc quyền khuynh 
loát và khống chế quyền lực chính trị hầu bắt các 
cộng đồng tôn giáo khác phải hành xử theo niềm tin 
của tôn giáo mình. Ngoài ra, nếu một trong những 
chức năng của luật pháp là bảo vệ và xiên dương 
các giá trị dân tộc, thì luật pháp mà thôi vẫn chưa 
đủ để, một mình, đóng được trọn vẹn vai trò nầy, 
mà nó còn được hỗ trợ bởi các giá trị văn hóa, trong 
đó có các giá trị tâm linh của tôn giáo. Đó là chưa 
nói đến hiện tượng khi tôn giáo và chính trị giao 
thoa, tôn giáo thường có khuynh hướng áp đặt 
những giá trị nhập thế của tôn giáo mình vào chính 
sách quốc gia, thậm chí còn mang giáo quyền vào 
cả chính quyền. Do đó mà ngoài /uậi pháp, sự giao 
thoa nầy còn phải được dung hòa bằng đạo đức và 
những nguyên tắc rút ra từ nội dung /hẩn học của 
tôn giáo. 
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Trong lãnh vực tôn giáo, những nguyên tắc chỉ 
hướng về luật pháp đặt cơ sở trên, dĩ nhiên, Hiến 
Pháp Hoa Kỳ. Năm 1789, 16 từ đầu tiên trong Tu 
chính án Thứ Nhất Ƒirs/ Amendmenr của Hiên pháp 
Hoa Kỳ (mở đầu cho 9 tu chính án tiếp theo để trở 
thành văn kiện nổi tiếng “Bills of Rights”) viết 
rằng: “Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof;....” (Quốc hội sẽ không ban hành 
bắt kỳ một đạo luật nào nhằm tôn frọng sự thiết lập 
một tôn giáo, hay cấm đoán quyên tự do hành đạo 
của tôn giáo; ...). Tu chánh án nầy được Quốc hội 
Mỹ phê chuẩn năm 1791, hai năm sau khi dành 
được độc lập từ chính quyền Anh. Sau đó, còn được 
triển khai rõ ràng và đây đủ hơn qua là thư của 
Thomas Jefferson gửi cho Hội thánh Tin Lành 
Danbury Baptist Associaion of  Connecticutt 
(1802), và bài tiêu luận “Monopolies” (1810) của 
Tổng thống James Madison, về nguyên tắc “bức 
tường cách ly” (wall of separation) giữa Tôn giáo 
và Chính quyền. Vì vậy mà Phần đầu của Tu chánh 
án nầy còn thường được gọi là “phân cách giữa nhà 
thờ và nhà nước” (separafion oƒchurch and sfafe) 


Về đâu của l6 từ nói trên (còn được gọi là 
“establishmenf clause”: Congress shall make no law 
respecting an establishment of religion) được Tối 
cao Pháp viện Mỹ phán quyết như sau: “Chính phủ 
Tiểu bang cũng như Liên bang không được thành 
lập Giáo hội. Không được ban hành luật để giúp đỡ 
một tôn giáo hay tất cả mọi tôn giáo, hay thiên vị 
một tôn giáo này hơn một tôn giáo khác. Không 
được cưỡng chế hay ảnh hưởng một người theo hay 
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bỏ một Giáo hội, hoặc bắt một người phải cỗ súy 
cho một niềm tin hoặc không tin vào bắt kỳ tôn giáo 
nào. Không ai bị phạt vạ vì ấp ủ hay cỗ súy niềm tin 
hoặc không tin tôn giáo, đi hoặc không đi nhà thờ. 
Không được đánh thuế, dù nhiều hay ít, để hỗ trợ 
cho các sinh hoạt tôn giáo hoặc định chế tôn giáo, 
dù các sinh hoạt và định chế này có được gọi là gì, 
có truyền đạo hay hành đạo gì. Chính phủ Tiểu 
bang cũng như chính phủ Liên bang không được 
tham dự, công khai hay bí mật, vào hoạt động của 
bất kỳ tổ chức hay hội đoàn tôn giáo nào; và ngược 
lại. Như Jefferson đã viết, điều khoản chống lại sự 
“thành lập tôn giáo bằng luật pháp” chủ yêu nhằm 
xây “một bức tường cách ly giữa Nhà thở và Nhà 
nước” Š1 


Về cuối của 16 từ nói trên (còn gọi là “ƒee exercise 
clausể”: prohibiting the free exercise thereof) là đề 
bảo đảm quyên tự do tôn giáo. Tuy nhiên, quyền 
nầy không có tính tuyệt đối. Ví dụ như trong trường 
hợp khẩn cấp, cha mẹ có quyền bắt con cái phải 
điều trị bằng các phương pháp y khoa dù chúng 
khăng khăng chỉ muôn câu nguyện Chúa đề được 
lành bệnh; hoặc nhà thờ không có quyền quá ồn ào 
trong các thánh lễ, gây phiền nhiễu cho hàng xóm; 
hoặc cộng đồng thiểu số Amish (ở bang 
Pensylvamia) phải có kính chiếu hậu trên các xe thô 
mộ của họ dù điều nầy đi ngược lại với tín điều tôn 
giáo; hoặc không được cầu nguyện trong các trường 
công lập do chính phủ tài trợ ... Do đó, để tránh tình 


5! Phán quyết của vụ án “Everson vs Board of Education of 
Ewing Tp” năm 1947. Xem toàn văn băng Anh ngữ ở 
http://caselaw.Ip.findlaw.com 
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trạng cứng nhắc duy ý chí trong sự diễn đạt “quyền 
tự do tôn giáo” nây, và nhờ tính đa dạng và phức 
tạp của tổ chức xã hội Mỹ, mỗi tòa án đều được 
quyền linh động phán xét theo từng trường hợp một 
(on a case-by-case basis), nhiều khi kéo theo những 
tranh cãi hào hứng, rộng rãi và/hoặc đẫm máu Ê2. 
Nói chung, Tu chính án thứ nhất vẫn là cơ sở pháp 
lý nền móng về vấn đề tôn giáo, đề trên đó, kiến tạo 
khung sườn cho các đạo luật (và văn bản dưới luật) 
của cả chính quyền Liên bang lẫn Tiểu bang. Tu 
chánh án nầy còn hàm ý xác định rằng “Niềm tin 
tôn giáo và biểu hiện tôn giáo thì quá quý giá nên 
chính phủ không được cấm đoán mà cũng không 
được quy định (/oo ørecious fo be proscribed or 
prescribed). Hiễn pháp đã được thiết kế để bảo đảm 
sự bảo tồn và truyền bá niềm tin tôn giáo, cũng như 
quyên thờ phượng. Do đó, phải là một chọn lựa của 
xã hội dân sự, ngoài chính quyền”. 53 

Rõ ràng là trên mặt pháp lý, nước Mỹ đã cho người 
dân được hưởng một chánh sách tự do tôn giáo vô 
giới hạn. Chỉ với một điều kiện: Tôn giáo và Chính 
quyền/Chính sách không được... giao thoa với 
nhau. 


Tuy nhiên, trên thực tế, chính sách hai về nầy không 
phải luôn luôn rạch ròi như thê. Tại vì khi mà trên 
đông dollar Mỹ đã có In dòng chử “?⁄ Goad We 


* Như trường hợp của hai nhóm sùng bái (cult) Tin Lành do 
Jim Jones (Johnstown, 1979) tự tử tập thê, và David Koresh 
(Texas, 1993) chêt cháy sau khi bị FBI Mỹ tân công băng võ 
lực. 

5 Phán quyết chung thâm của Vụ án “Lee vs Weisman” năm 
1992. 
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Trusf”, hay khi mà Tổng thống Mỹ đã phải đặt tay 
lên Kinh thánh Thiên Chúa giáo để tuyên thệ trong 
lễ nhậm chức, hay khi mà Hồng y Spellman đã 
tuyên bố rằng những chàng G.I. là chiến sĩ của 
Thiên Chúa và ban phép lành cho họ trước lúc xung 
trận tại Việt Nam, hay khi mà học sinh tiểu học 
chưa đây 10 tuổi đã phải thề trung thành với một tổ 
quốc dưới (quyền của) Chúa #4... thì bức tường 
ngăn cách giữa Nhà thờ và Nhà nước đã thủng 
nhiều lỗ khá to rồi. 


Nhưng nhờ có một xã hội dân sự năng động, uyên 
chuyên và đây tính khai phá, lại nhờ xã hội đó vận 
hành trong một chế độ chính trị rất dân chủ, cho nên 
người dân Mỹ đã hình thành những nhóm áp lực 
hay phong trào quần chúng để có thể bắn những 
viên đại pháo vào bức tường pháp lý, tạo ra các lỗ 
hồng cho tôn giáo và chính trị bắt tay giao thoa với 
nhau. Các nhóm hay phong trào nầy có khả năng 
huy động tài chánh của tín đồ rất giỏi, đào tạo có 
bài bản lực lượng nhân sự để chuẩn bị vào chính 
quyền Š, và nắm vững quy luật vận động quần 
chúng cũng như đấu tranh nghị trường. 


%4 Tiểu đoạn 4, Chương 1, Điều 4 của Luật Mỹ về Lời thê 
Trung thành với Quốc kỳ quy định Lời thề phải như sau: “I 
pledge allepiance to the Flag of the United States of AmerIca, 
and to the Republic for which 1t stands, one Naf#ion under ŒGod, 
Iindivisible, with liberty and Justice for all” 

5Š Tại Đại học Tin Lành Liberty University (thuộc hệ phái 
Baptist của Mục sư Jerry Falwell), trong môn học Tranh luận 
trước quần chúng (Public Debate), 75% sinh viên có tâm 
nguyện sẽ thay đôi đời sống đạo đức của xã hội. Cole Bender, 
chủng viên năm thứ nhất, tuyên bố rằng “Tôi muốn trở thành 
luật sư để có thể tạo ra tác động trong lãnh vực Luật Phá thai 
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Nội dung thần học, và các giá trị đạo đức xuất sinh 
từ đó, được các nhóm áp lực hay các phong trào 
quần chúng (thường thường là từ khuynh hướng 
“Cọng hòa bảo thủ hữu khuynh”, đề dùng cụm từ 
của bà Hillary Clinton) biến hóa thành những lập 
trường chính trị và nhiều khi là những chính sách cụ 
thể. “Họ tin rằng tôn giáo ra lệnh cho chính trị và 
chính trị sẽ ra lệnh cho luật lệ áp dụng trên mọi 
người, dù có theo đạo Chúa hay không” *%. Các 
nhóm hay phong trào này tiến hành những chiến 
dịch vận động để bầu người vào các chức vụ trong 
chính quyên của ba ngành Lập pháp, Tư pháp và 
Hành pháp; để tác động lên kết quả, bầu cử các đạo 
luật; để ảnh hưởng lên việc phân bố và tháo khoán 
ngân sách nhà nước; để giới hạn khả năng thi hành 
những chính sách nhà nước ngược lại với lời Chúa 
dạy hay lời Kinh thánh viết, ... 


Thậm chí có lúc họ còn công khai chống lại chính 
sách nhà nước như trường hợp Mục sư jerry 
Falwell khuyến cáo chính phủ Mỹ nên ám sát Tổng 
thống tả khuynh Hugo Chaves Frias của nước 
Venezuela, hoặc Hồng y Roger Mahoney của Giáo 
khu Công giáo Los Angeles bí mật tiếp đón và che 
chở cho di dân Nam Mỹ Công giáo vượt biên giới 


và Quyền Đồng tính luyến ái để kéo chúng ta trở về với di sản 
của Thiên Chúa” — Susannah Meadows, CC, Thrust and 
C?hrisí (tạp chí Newsweek, SỐ ra ngày 6/2/2006). 

5% Andrew Sullivan, bình luận gia của tạp chí Time: “lt is the 
belief that religlon dictates politics and that politics should 
dictate the laws for everyone, Christian and non-Christian 
alike” — My problem with Christianism, tạp chí Time số ra 
ngày 15/5/2006. 
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nhập cư bất hợp pháp, chống lại Luật Di trú của 
Liên bang Hoa Kỳ. 


Trong nhiều trường hợp, giới văn nghệ sĩ cũng tham 
dự vào hiện tượng giao thoa nầy thông qua các sản 
phẩm văn học nghệ thuật. Và với khả năng diễn đạt 
tuyệt vời, họ đã gián tiếp theo, hay chống, một Tôn 
giáo để tiếp sức hay giảm thiểu ảnh hưởng của các 
nhóm áp lực. 


Cuốn phim The Passion oƒ the Christ của Mel 
Gibson và cuốn truyện Dø ƒVinci Code của Dan 
Brown là hai chỉ dấu rõ ràng nhất khi xét đến ảnh 
hưởng lên và xuống của Thiên Chúa giáo trong các 
chính sách nội trị và ngoại giao của chính quyền 
Bush Š7. Cũng vậy, hai minh tinh màn bạc hàng đầu 
của Mỹ là Richard Geere và Sharon Stone, và là 
Phật tử quy y với Đức Đạt lai Lạt ma, cũng đã xiển 
dương Phật giáo để tranh đấu cho chính sách bảo vệ 
môi trường toàn diện mà họ triển khai từ giáo lý nhà 
Chùa. 


7 Thậm chí phe Thiên Chúa giáo ứđ khuynh có lúc còn muốn 
giảm thiểu sức mạnh khuynh loát của phe Thiên Chúa giáo 
hữu khuynh bằng cách đánh vào nền móng thần học của chính 
.. tôn giáo mình. Họ cho phát hành một loạt các nghiên cứu 
tôn giáo đề cập đến những sai lầm trong Kinh thánh về chính 
cuộc đời của Chúa Giêsu. Danh sách tác phẩm bán chạy besí 
sellers của báo New York Times cho đến tháng Sáu năm 2006 
liệt kê các tác phẩm thuộc loại này như sau: The Jesus Paper 
về giả thuyết Giêsu còn sống sau khi bị đóng đỉnh, 7h Lost 
Gospel về sự phản bội của Juda được Giêsu thảo luận và chấp 
thuận trước, 7J£ Jesus Dynasíy về quan hệ song sinh của 
Giêsu và Gioan Báptít, và nhất là Ä⁄isguofing Jesus về những 
suy diễn sai lạc trầm trọng (grossly misinterpreted) của Giáo 
Hội về những lời Chúa Giêsu nói. 
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Các lãnh vực giao thoa thì nhiều vô số kê. Chỉ xin 
kế vài trường hợp tiêu biểu: Quốc phòng ( như vấn 
đề đồng tính luyến ái trong quân đội), Ngoại giao 
(như “Trực Ma qwÿ° Iran-Irak-Bắc Hàn và chiến 
tranh tại Trung Đông), Giáo dục (như đòi dạy giả 
thuyết “Thiết kế Thông minh” /elligent Design 
của Tin Lành song song với Thuyết Tiến hóa của 
Darwin khi học về nguồn gốc của con người cho 
học sinh Trung học), Khoa học (như nghiên cứu 
phôi bào, hoặc tìm tòi về sự sống trên các hành 
tinh), Xã hội (Như ngừa thai, phá thai và thụ thai 
nhân tạo), Môi trường (như khuynh hướng deep 
ecolosgy của Phật giáo). Thậm chí lãnh vực giao 
thoa còn tràn vào đời sống riêng tư của cá nhân, như 
trường hợp bà Terri Schiavo tại Florida bị hôn mê 
vì bệnh nan y không thể chữa trị được , nhưng dù có 
sự đồng ý của người chồng, của bệnh viện và phán 
quyết tòa án, các nhóm áp lực Thiên Chúa giáo hữu 
khuynh vẫn cản trở không cho rút hệ thống trợ sinh 
để bà “ra đi” an bình. 


Trong tình trạng hỗn độn và có vẽ mâu thuẫn giữa 
hai về của Tu Chánh án Thứ nhất đó, khi đối chiếu 
với thực tế chính trị — xã hội , chúng ta vẫn có thê 
nhận diện được ba đặc tính nỗi bất nhất trong hiện 
tượng giao thoa giữa nội dung tôn giáo và chính 
sách quốc gia của Mỹ : 

e Thứ nhất, như đã nói, tôn giáo là một trong hai 
nguyên ủy lập quốc của Hoa Kỳ, và dân tộc Mỹ 
là một dân tộc đậm đà tín ngưỡng. Cho nên tôn 
giáo thì luôn luôn tìm cách can dự vào đời sống 
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của quốc gia thông qua các công cụ chính trị và 
vận động xã hội. 

e Thứ nhì, trong quá trình can dự đó, tôn giáo và 
chính trị đều lấy quyền lợi quốc gia làm tiêu 
chuẩn đồng thuận. Nhưng các chánh sách quốc 
gia thê hiện sự đồng thuận nây thì không phải 
luôn luôn được mọi người đồng ý, do đó mà phát 
sinh ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhờ bản sắc phóng 
khoáng của dân tộc và yêu tính dân chủ trong tô 
chức chính quyền/xã hội, nên nước Mỹ đã đủ 
rộng về chính trị và đủ sâu về văn hóa để dung 
chứa và hóa giải được các mâu thuẫn này. 

e Thứ ba, khả năng tự điều chỉnh (self-adjusting) lạ 
lùng của nền văn hóa Mỹ, biến các mâu thuẫn 
hủy diệt thành mâu thuẫn thống nhất, và vận 
dụng những mâu thuẫn này thành sức bật của 
tiến bộ. Mỗi khi khuynh hướng “hữu khuynh” 
tôn giáo lên đến cao điểm, thì chính từ trong đáy 
sâu của nó lại phát sinh ra những mầm mồng “tả 
khuynh” tôn giáo, để kéo ngược lại và mang 
chiế đồng hồ quả lắc văn hóa (cultural 
pendulum) trở về vị trí trung hòa. Chẳng khác 
vận động của cặp phạm trù /ữm-Dương trong 
Dịch học vậy ! 


Đề nghị gợi ý cho Việt Nam- 
Chuyên đôi Mô hình tư duy 


Tuy Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau rất căn bản về 
nguôn gốc văn minh, căn cước văn hóa, lịch sử lập 
quôc và chế độ chính trị, nhưng lại có một số tiền 
đề giống nhau trong hiện tượng giao thoa giữa nội 
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dung tôn giáo và chính sách quốc gia mà Phật giáo 
Việt Nam có thê nghiên cứu để khế lý khế cơ ứng 
dụng cho mình: (a) Cả hai quốc gia cùng có một tôn 
giáo lớn chảy tròn đầy và xuyên suốt nền văn hóa 
dân tộc; (b) Tôn giáo lớn nầy của cả hai quốc gia, 
trong quá trình dựng nước, cũng đã có những quan 
hệ thăng trầm với các Nhà nước; (€) Người dân của 
cả hai quốc gia đều có một đời sống tín ngưỡng tâm 
linh sâu đậm; (d) Cả hai quốc gia đều, vào thời 
điểm này, có những vấn đề tôn giáo phức tạp; (d) 
Tôn giáo và Nhà nước của cả hai quôc gia đều 
muốn đạt đến một đồng thuận để phối hợp cùng 
nhau bảo vệ tô quốc và phát triển đất nước. 


Với năm tiền đề tương đồng đó, Phật giáo Việt Nam 
có thể rút ra nhiều suy nghiệm cho công cuộc chấn 
hưng Phật giáo nước ta. Tuy nhiên, vì Lý Duyên 
khởi là nguyên lý vận động chỉ phối vạn pháp, cái 
nây có là vì cái kia có, nên người viết xin chuyển 
một vài cơ hội và thách thức này, thay vì đến lãnh 
đạo Giáo hội thì đến cấp lãnh đạo chính trị và văn 
hóa Việt Nam. Đó là những cơ hội về Zẩm nhìn văn 
hóa, và những thách thức về bản lãnh chính trị đề 
hình thành một cơ chế vận động, và thiết kế một 
khung vận hành (operational framework), cho hiện 
tượng giao thoa giữa nội dung tôn giáo và chính 
sách quốc gia tại nước ta. 


Người viết xin đóng góp một vài suy nghĩ cho sự 
hình thành và thiệt kê nây: 


l. Trước hết, và quan trọng nhất, nhà nước Việt 
Nam cần xét lại một cách toàn diện và triệt đề 
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nhận thức về tôn giáo như một thực tại xã hội 
phổ quát, năng động, bung nở, không thể thiếu, 
vừa ân tàng vừa hiển lộ trong mọi hình thái sinh 
hoạt của đời sống nhân dân. Xét lại về bản chất, 
chức năng, trách nhiệm, vị trí và vai trò của Tôn 
giáo trong sinh hoạt quốc gia. Xét lại về nhu cầu 
tâm linh của nhân dân càng lúc càng nở rộng 
trong chiều kích và mô hình tư duy (paradigms) 
của thời đại mới. Nghị quyết 24/NQ/TƯ ngày 
16-10-1990 của Bộ Chính Trị (khóa VI) về 
«T: đc: cường công tác tôn giáo trong tình hình 
” là một bước đột phá về nhận thức °3, nhưng 
sau u 15 năm, cần được tái xét và cập nhật dưới 
góc độ “hậu-WTO” đê, trên cơ sở đó, ban hành 
những chính sách tương ứng, ngõ hầu Nhà nước 
và Tôn giáo có thể đi Song hành trong nhiệm vụ 
bảo vệ và phát triển quôc ø1a. 
Trong quá khứ, khi phải tiến hành hai cuộc chiến 
tranh chống xâm lăng, chính sách về tôn giáo chủ 
yếu nhằm phục vụ cho mục tiêu cứu nước, mà cụ 
thể là đoàn kết toàn dân đề đối trị với một vài tôn 
giáo hợp tác với quân xâm lược. Điều đó là hoàn 
toàn đúng. Cũng trong quá khứ, nền kinh tế công 
hữu, cơ chế dân chủ tập trung, và não trạng duy ý 
chí đã phần nào làm tê liệt khả năng thích nghỉ 
với thời đại của nước ta. Thì nay quốc gia đã độc 
lập, đất nước đã thống nhất, hòa bình đã vãn hồi, 
và kể từ đầu thập niên 90s, tổ quốc đã tích cực 
đổi mới và đang từng bước hội nhập vào cộng 
đồng nhân loại, ... Do đó, một số quan niệm cơ 


58 Đỗ Quang Hưng- Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 
X, Thể hiện rõ hơn nữa sự đôi mới trong Chính sách Tôn giáo, 
báo Lao Động điện tử, ngày 21-2-2006 
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bản về tôn giáo cần được truy xét thẩm nghiệm 
lại. Điều gì cần thì giữ và cập nhật, điều gì thiếu 
thì thêm vào, điều gì đã lỗi thời thì đứt khoát và 
mạnh dạn hủy bỏ đi. Xu thế “bể fực hóa” và 
“đân tộc hóa” tôn giáo mà nhân loại đang thể 
nghiệm cần được nghiêm chỉnh nghiên cứu để 
vận dụng vào trường hợp nước ta. 


2. Từ đó, như một hệ luận, cần nâng, cấp cơ chế xử 
lý tôn giáo của Nhà nước lên câp Øó, như 22 
quốc gia khác trên thế giới đã làm  ?, với đầy đủ 
nguồn lực và thâm quyên tương xứng. Việt Nam 
ở trong vùng giao điềm của nhiều nền văn hóa đa 
dạng, lại năm trong ' 'tầm nhắm” của một số tôn 
giáo quốc tế 5, và đang hóa thân đi từ một xã hội 
nông nghiệp thời chiến, quá độ thành một xã hội 
công nghiệp thời bình trước lúc hiện đại hóa 
bằng một nền giáo dục và kinh tế tri thức. Trong 


5 Hiện nay, trên thế giới, vấn đề tôn giáo thường được chính 
phủ các nước điều hành chung với một Bộ khác (như các Bộ 
Văn hóa, Bộ Du lịch, Bộ Giáo dục, ...), hoặc chỉ ở cấp Tổng 
Vụ (General Department hay General Directorate). Tuy nhiên, 
có ít nhất 22 quốc gia có Bộ Tôn giáo vụ (Ministry of 
Relglous Afars — MORA): Afghanistan, Algeria, 
Bangladesh, Brunel Cambodia, China, Egypt, Greece, 
Indonesia, Irak, lran, Israel, Kuwatt, Myanmar, Pakistan, 
Palestine, Romamia, Saudi Arabia, Sri Lanka, Svyr1a, Tarwan và 
Turkey. 

5 Một ví dụ điển hình: EZcclesia in Asia (Tông huấn Giáo hội 
tại châu Á) do Giáo hoàng Gioan Phaolồ II chính thức ban 
hành nhân chuyến công du mục vụ tại Ấn Độ vào tháng I1 
năm 1999, Xem thêm “Bang giao với Vatican, Nên hay không 
?” — Nhiều tác giả, Giao Điểm, USA, 2006. Hoặc “Kế hoạch 
về ngày tàn cuả Phật giáo” (Planning the demise of 
Buddhism) của Allen Carr. 
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cơn chuyên mình tái sinh cam go và nhiều cạm 
bẫy đó, Việt Nam dễ trở thành đối tượng “mở” 
của những cuộc xâm thực văn hóa, trong đó, tôn 
giáo là một mủi nhọn cần quan tâm. 

Ba công cụ nghiên cứu và quản lý tôn giáo (Ban 
Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Mặt trận 
Tổ quốc và một số cơ quan liên hệ khác), trong 
điều kiện hiện nay, thật sự chưa đủ chiều rộng 
lẫn chiều sâu để dung chứa được kích thước to 
lớn, phức tạp và đa dạng của sinh hoạt tôn giáo 
và tín ngưỡng tại nước ta. Vì tuy chỉ có 6 tôn 
giáo, 15 tổ chức tôn giáo, và hơn 23 triệu tín đồ 
(theo thống kê của Nhà nước), nhưng tình hình 
tôn giáo tại nước ta lại cực kỳ phức tạp vì những 
di sản của lịch sử để lại, vì nhân dân hai miền 
Bắc Nam của đất nước đã từng có sinh hoạt tâm 
linh khác nhau trong một thời gian dài, vì sự 
chọn lựa chế độ chính trị trong cộng đồng quốc 
tế, vì vẫn còn những thế lực nước ngoài lợi dung 
tôn giáo như một vũ khí chính trị trong quan hệ 
quốc tế, ... cho nên nước ta cần có một định chế 
Nhà nước phụ trách về tôn giáo vụ ở cấp cao hơn 
và mạnh hơn. Nhất là cần có một bộ phận tư vẫn 
của xã hội dân sự, độc lập, đa nguồn, chuyên 
nghiệp, minh bạch và có bản lĩnh văn hóa để Bộ 
Tôn giáo tham khảo. 

. Về mặt chính sách - được hiểu là sự trình hiện 
(manifestation) một chủ trương lớn của nhà nước 
trong một không gian : nhất định, ở một thời điểm 
nhất định nào đó — cần được định hướng bởi ít 
nhất là năm tiêu chí sau đây: (a) Tôn giáo chủ 
yếu có chức năng đáp ứng nhu cầu tâm linh và 
nhân văn của người dân trước , trong và cả ... sau 
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lúc chết, vốn là điều mà một Nhà nước không 
làm được và không nên can dự vào; (b) Tôn giáo 
là bạn đồng hành và là người đồng nghiệp, chứ 
không phải là cánh tay nôi dài, của Nhà nước 
trong công cuộc phát triển quốc gia và thăng hoa 
cuộc sông xã hội; (c) Tôn giáo là một bộ phận 
gắn bó với dân tộc, tôn giáo tham dự chính sự 
dưới hình thức tư vấn và yếm trợ trong một sỐ 
lãnh vực, nhưng không tham gia chính quyển 
dưới bất kỳ hình thức nào; (đ) Trong một số lãnh 
vực (đặc biệt lãnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và 
xã hội), khía cạnh đạo đức của Tôn giáo cần 
được đãi lọc để huy động vào hiện thực cuộc 
sống: và (e) Nếu chính sách nhà nước không chủ 
động tìm về tôn giáo, thì tôn giáo sẽ cỡi lên ngọn 
gió hiện thực để chủ động tìm đến chính sách 
nhà nước, dù nhà nước muốn hay không. 


. Không phải tôn giáo nào cũng giông tôn giáo 


nảo, dù các biểu hiện đạo đức của tôn giáo có 
nhiều lúc tương đồng. Tại vì các nguyên tắc và 
tiêu chuẩn đạo đức giống nhau đó, tự chúng, thì 
phố quát trong mọi nền văn hóa và không nhất 
thiết phải là phó sản riêng biệt của một tôn giáo 
nào. Chính nội dung “thần học” làm cho tôn giáo 
nầy khác với tôn giáo kia. Và “sản phẩm” của 
nó, tức là các định chế giáo hội, các sinh hoạt tín 
ngưởng và thành phần tín đồ, do đó cũng khác 
nhau. 

Vì vậy mà hành lang pháp lý và các chính sách 
tôn giáo phải đủ linh động và sắc sảo để ứng xử 
với các tôn giáo một cách khác nhau. Trong tình 
hình hiện nay của nước ta, chánh sách tôn giáo 
cần công bình hơn cần bình đăng (/ws¿ bu not 
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necessarily equal). Như những người con trong 
một gia đình thì đều là con cả, nhưng con trưởng 
20 tuổi chững chạc thì có bốn phận và quyên 
lợi khác với con út ngỗ nghịch mới 6 tuổi. Tại vì 
làm sao có thể đối xử “bằng” nhau được khi mà 
ở Việt Nam, các tôn giáo thì khác nhau về nội 
dung “thần học”, khác nhau về quá trình du nhập 
và truyền bá vào nước ta, khác nhau về đóng góp 
cho an ninh tô quốc và phúc lợi của đồng bào %1, 
khác nhau về sự tương đồng với nền văn hóa dân 
tộc, khác nhau về khả năng và phương cách giải 
quyết nhu cầu tâm linh cho đa số nhân dân, khác 
nhau về số lượng tín đồ và cơ sở vật chất, khác 
nhau về quan hệ với các (quốc gia và) định chế 
tôn giáo nước ngoài... 

. Chủ nghĩa Marx và Lênin, trong thời đại kinh tế 
thị trường và toàn cầu hóa, trong tình hình thừa 


hưởng những tiến bộ vũ bảo của hai nền khoa 
học nhân văn và khoa học tự nhiên của nhân loại, 
đã chứng tỏ có những bất cập nhất định trong 
khả năng giải quyết nhu cầu tâm linh hiện thực 
và cấp thiết của người dân kể từ khi đất nước đôi 
mới ... Đến một lúc nào đó, nhu cầu “Việt Nam 


8! Một ví dụ: Phật giáo có thê đóng góp rất tích cực và phong 
phú trong chính sách bảo vệ môi trường thiên nhiên. “...N# 
vậy, dù là chỉ nói vấn đề môi trường mà thôi, kinh Địa Tạng e 
còn hiện đại hơn bất kỳ lý thuyết nào khác. Từ tâm không phải 
chỉ biểu lộ giữa người với người, mà còn giữa người với 
chúng sinh, với vạn vật. Nhưng nói đến “từ tâm” thì đâu có 
phải chỉ một kinh Địa Tạng mà thôi ! Ở đâu trong lÿ thuyết 
Phật giáo cũng thấy * 'ừ tâm” cả. Chỉ lấy một ví dụ thôi: B 
đề tâm trong Bồ tát giới.” (Cao Huy Thuần - Thượng Đé, 
Thiên Nhiên, Người, Tôi và Ta, trang 136, Nhà Xuất bản 
Thành phó Hồ Chí Minh, 2000) 
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hóa” triệt để triết lý trị nước (như cha ông của 
chúng ta đã từng Việt Nam hóa Phật giáo Việt 
Nam) là cần phải nghiêm chỉnh đặt ra trong 
khung cảnh tiễn hóa chung của nhân loại và của 
nước ta 52. Nội dung “Việt Nam hóa và Hiện đại 
hóa Xã hội chủ nghĩa” nầy cần có sự hiện điện 
và đóng góp của tôn giáo. Cần sàng lọc và khai 
dụng, từng bước vững chắc, những phần nào tỉnh 
túy nhất của tôn giáo mà phù hợp với lòng dân 
và thời đại, phần nào đậm đà bản sắc dân tộc mà 
vẫn đủ hàm lượng tiến về tương lai một cách bền 
vững, ... để tôn giáo nước ta có cơ hội hãnh diện 
đóng góp vào sự nghiệp Việt Nam. 


Tổng kết lại, giao thoa giữa nội dung tôn giáo và 
chính sách quôc gia là một hiện tượng đa /áng (vê 


n “?rong hai thập niên 1960s và 70s, những lực lượng xã hội 

đã bắt đầu làm thay đổi cảnh quan chính trị trong thể giới Tây 
phương. Với một thời kỳ hậu chiến thịnh vượng kéo dài, với 
mức sống của giai cấp thợ thuyên được nâng cao, và với sự 
trồi dậy của một thành phân nhân lực trung tâng có trình độ 
đại học, nên móng cử trỉ của các nước Âu châu theo Xã hội 
chủ nghĩa đã bắt đâu bị rạn nút... 
Trong hơn 25 năm qua, nỗ lực tìm cách thích nghỉ Xã hội chủ 
nghĩa với tình hình lịch sử mới đã làm nảy sinh nhiều khuynh 
hướng và lý thuyết tả khuynh mới. Những lý thuyết nây, có cái 
thì vân dao động trong vùng tư duy và trong lòng các phong 
trào Xã hội chủ nghĩa cũ, có cái thì vận động và yếm trợ cho 
những “phong trào xã hội mới”. Vài đảng Xã hội đã phản ứng 
một cách linh động hơn các đảng khác và đã thành công với 
những đổi thay, dù cuối cùng thì tất cả đều bắt buộc phải thay 
đổi.” 
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điều tiết vĩ mô), đz dạng (về quản lý vi mô) và đz 
chiếu (về vận hành đầu ra / đầu vào). Nhưng quan 
trọng hơn cả, và đây mới là điều đáng nói, hiện 
tượng nầy là một thực tế hiển nhiên của cuộc sống 
mà cả hai phía Tôn giáo cũng như Nhà nước không 
tránh được (và cũng không nên tránh). Hiện tượng 
đó cần được xử lý một cách tối ưu vì lợi ích dân tộc. 


Xử lý hiện tượng nầy, các quốc gia trên thế giới, 
đặc biệt là Mỹ, đều có một triết lý riêng, từ đó, 
những chính sách riêng, phù hợp với điều kiện đặc 
thù của quốc gia họ. Kết quả có thê tích cực hay 
tiêu cực, nhưng chắc chắn có tác động sâu sắc lên 
sức mạnh của mỗi quốc gia, lên nền hòa bình và 
thịnh vượng chung của thê giới. Đó là quy luật, và 
Việt Nam cũng sẽ, từng bước một, vận hành trong 
quy luật đó. 
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